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CHUYÊN ĐỀ I. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
[bookmark: _Toc39969014]CHỦ ĐỀ 1. CÁCH PHÂN LOẠI, GỌI TÊN, VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC HỢP CHẤT VÔ CƠ
[bookmark: _Toc39969015]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Oxit
Oxit: là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác.
♦ Oxit bazơ: Là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
VD: FeO, Na2O, CaO…
♦ Oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
Tiền tố: 1-Mono, 2-đi, 3-tri, 4- tetra, 5-penta, 6-hexa, 7-hepta
VD: P2O5, CO2, SO2…
♦ Oxit lưỡng tính: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
VD: Al2O3, ZnO…
♦ Oxit trung tính: còn được gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.
VD: CO, NO…
♦ Gọi tên oxit:
- Oxit của oxi với một nguyên tố kim loại:
   Tên kim loại (kèm hoá trị nếu nhiều hoá trị) + Oxit
- Oxit của phi kim với một nguyên tố phi kim:
   Tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + Oxit
2. Bazơ
Bazơ: là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit.
CTTQ: M(OH)n
VD: Fe(OH)2, NaOH, Ca(OH)2….
♦ Gọi tên bazơ:
   Tên kim loại (kèm hoá trị nếu nhiều hoá trị) + Hidroxit
3. Axit
Axit: là hợp chất mà phân tử gồm có 1 hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit.
CTTQ: HnA
VD: H2SO4, H2SO3, HCl
♦ Gọi tên axit
- Axit nhiều oxi:
   Axit +tên phi kim + ic
VD: H2SO4 → Axit Sunfuric
- Axit không có oxi:
   Axit +tên phi kim + Hidric
VD: HCl Axit clohidric
- Axit ít oxi:
   Axit +tên phi kim + ơ
VD: H2SO3 → Axit Sufurơ
Bài tập vận dụng
Bài 1: Hoàn thành 2 bảng sau:
	STT
	Nguyên tố
	Công thức của oxit bazơ
	Tên gọi
	Công thức của bazơ tương ứng
	Tên gọi

	1
	Na
	
	
	
	

	2
	Ca
	
	
	
	

	3
	Mg
	
	
	
	

	4
	Fe (Hoá trị II)
	
	
	
	

	5
	Fe (Hoá trị III)
	
	
	
	



	STT
	Nguyên tố
	Công thức của oxit bazơ
	Tên gọi
	Công thức của bazơ tương ứng
	Tên gọi

	1
	S (Hoá trị VI)
	
	
	
	

	2
	P (Hoá trị V)
	
	
	
	

	3
	C (Hoá trị IV)
	
	
	
	

	4
	S (Hoá trị IV)
	
	
	
	


Hướng dẫn:
	STT
	Nguyên tố
	Công thức của oxit bazơ
	Tên gọi
	Công thức của bazơ tương ứng
	Tên gọi

	1
	Na
	Na2O
	Natri oxit
	NaOH
	Natri hidroxit

	2
	Ca
	CaO
	Canxi oxit
	Ca(OH)2
	Canxi hidroxit

	3
	Mg
	MgO
	Magie oxit
	Mg(OH)2
	Magie hidroxit

	4
	Fe (Hoá trị II)
	FeO
	Sắt(II) oxit
	Fe(OH)2
	Sắt(II) hidroxit

	5
	Fe (Hoá trị III)
	Fe2O3
	Sắt(III) oxit
	Fe(OH)3
	Sắt(III) hidroxit



	STT
	Nguyên tố
	Công thức của oxit bazơ
	Tên gọi
	Công thức của bazơ tương ứng
	Tên gọi

	1
	S (Hoá trị VI)
	SO3
	Lưu huỳnh trioxit
	H2SO4
	Axit Sunfuric

	2
	P (Hoá trị V)
	P2O5
	Đi photpho pentaoxit
	H3PO4
	Axit photphoric

	3
	C (Hoá trị IV)
	CO2
	Cacbon đioxit
	H2CO3
	Axit cacbonic

	4
	S (Hoá trị IV)
	SO2
	Lưu huỳnh đioxit
	H2SO3
	Axit Sunfurơ


Bài 2: Viết công thức của các hợp chất sau đây:
a) Bari oxit
b) Kali nitrat
c) Canxi clorua
d) Đồng(II) hidroxit
e) Natri Sunfit
f) Bạc oxit
Hướng dẫn:
a) Bari oxit: BaO
b) Kali nitrat: KNO3
c) Canxi clorua: CaCl2
d) Đồng(II) hidroxit: Cu(OH)2
e) Natri Sunfit: Na2SO3
f) Bạc oxit: Ag2O
[bookmark: _Toc39969016]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Oxit là:
A. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.
B. Đơn chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.
C. Hợp chất của oxi với một kim loại.
D. Đơn chất của oxi với một phi kim.
Bài 2: Oxit bazơ là:
A. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.
B. Đơn chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.
C. Hợp chất của oxi với một phi kim.
D. Là oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
Bài 3: Tiêu chí để xếp một oxit thuộc oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính là:
A. Loại nguyên tố (kim loại, phi kim) kết hợp với oxi.
B. Khả năng tác dụng với axit và kiềm.
C. Hoá trị của nguyên tố kết hợp với oxi.
D. Độ tan trong nước.
Bài 4: Thành phần chính của vôi sống có công thức hoá học là:
A. CaO        	B. Ca(OH)2	C. CaSO4        	D. CaCO3
Bài 5: Chọn dãy chất đều là oxit axit:
A. CaO, K2O, Na2O, BaO	B. CO2, SO3, P2O5, N2O5	
C. CO, CaO, MgO, NO	D. CO, SO3, P2O5, NO
Bài 6: Chọn dãy chất đều là oxit:
A. NaCl, CaCl2, MgCl2, FeCl2	B. NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2
C. Na2O, CaO, MgO, FeO	D. Na, Ca, Mg, Fe
Bài 7: Một hợp chất oxit của sắt có thành phần về khối lượng nguyên tố sắt so với oxi là 7:3. Vậy hợp chất đó có công thức hoá học là:
A. Fe2O3        	B. FeO	C. Fe3O4        	D. Fe(OH)2
Bài 8: Cho 140kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được Ca(OH)2. Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước. Vậy lượng Ca(OH)2 thu được là:
A. 144kg        	B. 147kg	C. 148kg        	D. 140kg
Bài 9: Muối ăn hằng ngày có có công thức hoá học là:
A. NaCl        	B. KCl	C. CaCl2        	D. BaCl2
Bài 10: Dung dịch axit clohidric tác dụng với sắt tạo thành:
A. Sắt (II) clorua và khí hidro	B. Sắt (III) clorua và khí hidro
C. Sắt (II) sunfua và khí hidro	D. Sắt (II) clorua và nước
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. D
	3. B
	4. A
	5. B

	6. C
	7. A
	8. C
	9. A
	10. A


Bài 1. Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.
⇒ Chọn A
Bài 2. Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
Ví dụ: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
⇒ Chọn D
Bài 3. Dựa vào khả năng tác dụng với axit và kiềm mà có thể chia oxit thành:
- oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước.
- oxit bazơ: là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước.
- oxit trung tính: là những oxit không tác dụng với axit, bazơ và nước.
⇒ Chọn B
Bài 4. Thành phần chính của vôi sống: CaO
⇒ Chọn A
Bài 5: Oxit axit là hợp chất của oxi với một nguyên tố phi kim.
Oxit axit có những tính chất hóa học: tác dụng với nước, oxit bazơ, bazơ.
A và C sai do CaO, K2O, Na2O, BaO, MgO là oxit bazơ.
D sai do CO là oxit trung tính (oxit không tác dụng với axit, bazơ và nước).
⇒ Chọn B
Bài 6: Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác.
⇒ Chọn C.
Bài 7:
Gọi công thức oxit sắt cần tìm là FexOy.
Theo bài ta có: mFe : mO = 7 : 3
Ta coi mFe = 7 gam; mO = 3 gam.
Khi đó:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mCa(OH)2 = 2.(40+17.2) = 148kg
⇒ nFe : nO = x : y = 0,125 : 0,1875 = 2 : 3
Vậy oxit sắt cần tìm là Fe2O3
⇒ Chọn A.
Bài 8:
Vôi sống có 20% tạp chất.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vì CaO + H2O → Ca(OH)2
Nên nCaO = nCa(OH)2 = 2 kmol
⇒ mCa(OH)2 = 2.(40+17.2) = 148kg
⇒ Chọn C.
Bài 9: Muối ăn hàng ngày có công thức hóa học là NaCl
⇒ Chọn A.
Bài 10:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
⇒ Chọn A.
[bookmark: _Toc39969017]
CHỦ ĐỀ 2. CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
[bookmark: _Toc39969018]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Phản ứng hoá học
Phản ứng hoá học: là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
2. Phương trình hoá học
Phương trình hoá học: biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học.
◊ 3 bước lập phương trình hoá học:
- B1: Viết sơ đồ của phản ứng (CTHH của chất phản ứng và sản phẩm).
VD: Viết sơ đồ phản ứng: H2 + O2 → H2O
- B2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.
VD: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: Thấy vế phải có 1 nguyên tố oxi, vế trái có 2 nguyên tố oxi → Thêm hệ số 2 trước H2O để 2 vế cùng có 2 nguyên tố oxi. Tiếp theo cân bằng số nguyên tố hidro ở 2 vế bằng cách thêm hệ số 2 vào trước H2.
- B3: Viết phương trình hoá học.
VD: Viết phương trình hoá học
        2H2 + O2 → 2H2O
Chú ý:
Ở B2, thường sử dụng phương pháp “Bội chung nhỏ nhất” để đặt hệ số bằng cách:
♦ Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở hai vế chưa bằng nhau và có số nguyên tử nhiều nhất (cũng có trường hợp không phải vậy).
♦ Tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở hai vế, đem bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số thì ta có hệ số.
♦ Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử trong các công thức hóa học.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Viết các phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau:
a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi.
b) Hoà tan canxi oxit vào nước.
c) Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.
Hướng dẫn:
a) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2.
b) CaO + H2O → Ca(OH)2.
c) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
Bài 2: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào:
a) Bị nhiệt phân huỷ?
b) Tác dụng được với dung dịch H2SO4?
Hướng dẫn:
a) Bazơ bị nhiệt phân huỷ: Fe(OH)3, Mg(OH)2
b) Tác dụng được với dd H2SO4: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2.
[bookmark: _Toc39969019]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?
A. Ca(OH)2, KOH		B. Fe(OH)3, Mg(OH)2
C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH	D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.
Bài 2: Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được với những chất nào trong hỗn hợp?
A. CuO, K2O	B. CuO, Fe2O3
C. K2O , Fe2O3	D. không đáp án nào đúng.
Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:
A. C + O2 → CO2        		B. C + 2O2 → 2CO2
C. C + 2O2 → CO2        	D. 2C + O2 → 2CO2
Bài 4: Cân bằng PTHH sau:
Mg + H2SO2 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O
Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?
A. 2        	B. 3        	C. 4        	D. 5
Bài 5: Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na   +   ?  →  2Na2O
A. 4, 1, O2        	B. 1, 4, O2
	C. 1, 1, O2        	D. 2, 2, O2
Bài 6: Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng với sản phẩm.
Na2CO3 + Ca(OH)2  →   CaCO3 +  NaOH
A. 2:2        	B. 3:2        	C. 2:3        	D. Đáp án khác
Bài 7: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl). 
a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?
A. 2KClO3 → KCl + O2	B. KClO3 → KCl + 3O2
C. 2KClO3 → KCl + 3O2	D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?
A. 14,9g        	B. 7,45g        	C. 19,4g        	D. 7,54g
Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:
A. S → SO2 → SO3 → H2SO4	B. SO2 → SO3 → H2SO4
C. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4	D. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
Bài 9: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trong PTHH là:
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
A. 7        	B. 8        	C. 9        	D. 10
Bài 10: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số các chất sản phẩm trong PTHH:
Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag
A. 2        	B. 3        	C. 4        	D. 5
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. B
	2. B
	3. A
	4. B
	5. A

	6. C
	7. D, A
	8. D
	9. C
	10. B


Bài 1: Bazo không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước
2Fe(OH)3 −to→ Fe2O3 + 3H2O
Mg(OH)2 −to→ MgO + H2O
⇒ Chọn B.
Bài 2: Khí CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al thành kim loại tương ứng và khí CO2.
CO + CuO −to→ Cu + CO2
3CO + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3CO2
⇒ Chọn B.
Bài 4:
Mg + 2H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + 2H2O
Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4
⇒ Chọn C.
Bài 5:
4Na + O2 −to→ 2Na2O
⇒ Chọn A.
Bài 6:
Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 +  2NaOH
Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các chất sản phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2 : 3
⇒ Chọn C.
Bài 7:
2KClO3 → 2KCl + 3O2
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mKClO3 + m KCl + mO2
⇔ 24,5 = m KCl + 9,6
⇔ m KCl = 14,9 g
⇒ Chọn D, A.
Bài 9:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9
⇒ Chọn C.
Bài 10:
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Tổng hệ số các chất sản phẩm = 1 + 2 = 3
⇒ Chọn B.

CHỦ ĐỀ 3. XÁC ĐỊNH CHẤT PHẢN ỨNG, HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
[bookmark: _Toc39969021]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ
a) Oxit
♦ Oxit axit
∴ Tác dụng với nước tạo thành axit.
        SO3 + H2O → H2SO4
∴ Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.
        CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
        CO2 + NaOH → NaHCO3
∴ Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.
        SO2 + CaO → CaSO3
♦ Oxit bazơ
∴ Một số oxit bazơ (Na2O, K2O, CaO, BaO…) tác dụng với nước tạo thành bazơ.
        Na2O + H2O → 2NaOH
∴ Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
        FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
∴ Tác dụng với oxit axit tạo thành muối.
        BaO + CO2 → BaCO3
Chú ý: Các oxit từ ZnO bị khử bởi CO hoặc H2:
        CuO + H2 −to→ Cu + H2O
♦ Oxit lưỡng tính tác dụng được với cả axit và bazơ tạo ra muối và nước. Ví dụ: Al2O3, Cr2O3
♦ Oxit trung tính không tác dụng với cả axit và bazơ. Ví dụ: NO, CO…
b) Axit
∴ Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.
        2HCl + CuO → CuCl2 + H2O
∴ Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.
        H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
∴ Tác dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới (điều kiện xảy ra phản ứng: tạo chất kết tủa hoặc bay hơi)
        H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl
        2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O
∴ Tác dụng với kim loại tạo muối và khí hidro. (Phản ứng với các kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học)
        2HCl + Fe → FeCl2 + H2↑
        HCl + Cu → không xảy ra.
c) Bazơ
∴ Bazơ tan tác dụng với oxit axit tạo muối và nước.
        CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
∴ Tác dụng với axit tạo muối và nước.
        Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
∴ Bazơ tan tác dụng với muối tạo bazơ mới và muối mới.
        2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2↓ + 2NaCl
∴ Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ.
        Cu(OH)2 −to→ CuO + H2O
d) Muối
∴ Tác dụng với kim loại mạnh hơn kim loại trong muối.
        Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu
∴ Tác dụng với phi kim mạnh hơn phi kim trong muối.
        Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
∴ Tác dụng với muối tạo muối mới.
        NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3
∴ Tác dụng với bazơ tan tạo muối mới và bazơ mới.
        3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl
∴ Tác dụng với axit tạo muối mới và axit mới.
        CaSO3 + 2HCl → CaCl2 + SO2↑ + H2O
2. Phương pháp xác định các chất phản ứng. Hoàn thành phương trình phản ứng.
- B1: Ghi nhớ tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ.
- B2: Xác định loại hợp chất vô cơ của chất phản ứng (hoặc sản phẩm).
- B3: Dựa vào tính chất hoá học của loại hợp chất vô cơ đã xác định để xác định phản ứng hoá học xảy ra và các chất phản ứng (hoặc chất sản phẩm chưa biết).
- B4: Hoàn thành phương trình phản ứng.
VD: Hoàn thành phản ứng hoá học sau:
        FeO + … → FeSO4 + H2O
Hướng dẫn:
Ta thấy chất phản ứng là oxit bazơ, chất sản phẩm là muối sunfat và nước
→ Đây là phản ứng của oxit bazơ với axit tạo thành muối và nước.
Vì sản phẩm là muối sunfat → axit là axit sunfuric.
PTHH: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
Bài tập vận dụng
Bài 1: Có những oxit sau: Fe2O3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO. Những oxit nào tác dụng với:
a) H2O        b) Dd H2SO4
Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra?
Hướng dẫn:
a) Những oxit tác dụng với nước gồm: CaO, SO2, SO3, CO2
CaO + H2O → Ca(OH)2
SO2 + H2O → H2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
b) Những oxit tác dụng với dd H2SO4 là: CaO, Fe2O3, Al2O3, CuO
CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
Bài 2: Cho các chất CaO, CuO, Na2O, SO3, H2O, CO, CO2, H2SO4, NaOH, MgCl2, FeSO4. Hãy cho biết những chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra?
Hướng dẫn:
Các PTHH của các phản ứng xảy ra:
CaO + SO2 → CaSO3
CaO + H2O → Ca(OH)2
CaO + CO2 → CaCO3
CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
CuO + CO → Cu + CO2
CO2 + NaOH → NaHCO3
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
2NaOH + MgCl2 → 2NaCl + Mg(OH)2
2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
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Bài 1: Cho các dung dịch muối NaCl, FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3)2 . Chọn câu đúng :
A.  Có 3 dung dịch tác dụng với HCl. 	B.  Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa xanh.
C.  Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. 	D.  Có 3 dung dịch tác dụng với NaOH.
Bài 2: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A.  Al, Al2O3, MgO, H3PO4, MgSO4  	B.  H2SO4, CO2, NaHSO3, FeCl2, Cl2
C.  HNO3, HCl, CuSO4, KNO4, Zn(OH)2	D.  FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3, NH3
Bài 3: Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:
A.  Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3 	B.  Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl
C.  Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3 	D.  Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl
Bài 4: Tiến hành các thí nghiệm sau:
1) Hòa tan Fe2O3 bằng lượng dư HCl;
2) Cho C tác dụng với khí O2 ở điều kiện nhiệt độ cao;
3) Cho HCl tác dụng với dung dịch muối Na2CO3;
4) Hòa tan kim loại Mg trong dung dịch H2SO4 loãng;
5) Cho khí H2 qua bột CuO, nung nóng;
6) Đốt cháy S trong không khí;
Số trường hợp phản ứng tạo chất khí là:
A. 3        	B. 4        	C. 5        	D. 6
Bài 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (đ, n) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:
A. 4        	B. 5        	C. 6        	D. 7
Bài 6: Cho 4 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 4 dung dịch trong suốt, không màu chứa một trong các hóa chất riêng biệt: Ba(OH)2, H2SO4, HCl, NaCl. Để nhận biết từng chất có trong từng lọ dung dịch cần ít nhất số hóa chất là:
A. 0        	B. 1        	C. 2        	D. 3
Bài 7: Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)2. Số cặp chất tác dụng với nhau là:
A. 7        	B. 9        	C. 6        	D. 8
Bài 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: CaO + 2HCl → X + H2O
Hỏi X là chất nào?
A. CaCl2        	B. Cl2        	C. Ca(OH)2        	D. Đáp án khác
Bài 9: Để nhận biết: HCl, Na2SO4, NaOH; người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. BaCl2        	B. KMnO4	C. Quỳ tím        	D. AgNO3
Bài 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (đ, n) → CuSO4 + SO2 + H2O.
Hoàn thành sơ đồ phản ứng và cho biết tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?
A. 1        	B. 4        	C. 2        	D. 3
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. B
	3. A
	4. B
	5. D

	6. B
	7. C
	8. A
	9. C
	10. D


Bài 1:
Dung dịch tác dụng với HCl: KHCO3, K2S
Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: KHCO3
Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl
Dung dịch tác dụng với NaOH: FeSO4, Al2(SO4)3, NH4Cl
⇒ Chọn D.
Bài 4:
Các thí nghiệm sinh ra chất khí là: 2, 3, 4, 6
⇒ Chọn B.
Bài 5:
X + H2SO4 (đ, n) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Các chất X thỏa mãn phản ứng trên là: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeSO4, FeS, FeS2
⇒ Chọn D.
Bài 6:
Trích mẫu thử 4 mẫu dung dịch.
Dùng quỳ tím thử 4 mẫu thử:
- Quỳ hóa đỏ là: H2SO4 và HCl.
- Quỳ hóa xanh là: Ba(OH)2.
- Quỳ không đổi màu là: NaCl.
Dùng Ba(OH)2 nhận biết 2 dung dịch axit: H2SO4 tạo kết tủa trắng với Ba(OH)2, HCl không có hiện tượng.
PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O
⇒ Chọn B.
Bài 7:
1. Fe tác dụng với AgNO3.
2. Fe tác dụng với CuCl2.
3. Mg tác dụng với AgNO3.
4. Mg tác dụng với CuCl2.
5. Mg tác dụng với Fe(NO3)2.
6. Cu tác dụng với AgNO3
⇒ Chọn C.
Bài 8:
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
⇒ X là CaCl2
⇒ Chọn A.
Bài 10:
X + H2SO4 (đ, n) → CuSO4 + SO2 + H2O.
X là Cu.
Cu + 2H2SO4 (đ, n) → CuSO4 + SO2 + 2H2O.
Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 3.
⇒ Chọn D.

CHỦ ĐỀ 4. OXIT BAZO TÁC DỤNG VỚI AXIT
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       Oxit bazơ + axit → muối + nước
VD: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
CuO + HCl → CuCl2 + H2O
Phương pháp giải bài tập oxit bazơ tác dụng với axit:
- Bước 1: Viết PTHH.
- Bước 2: Tính toán theo PTPU (có thể đặt ẩn).
- Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Cho 4,48g oxit bazơ CaO tác dụng vừa đủ với axit H2SO4. Sau khi cô cạn sản phẩm, thu được bao nhiêu gam muối khan?
Hướng dẫn:
- Bước 1: Viết PTHH
        CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O
- Bước 2: Tính toán theo PTPU
        Theo phương trình phản ứng: nCaO = nCaSO4
        Theo đề bài:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nCaSO4 = 0,08 (mol)
- Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài
        Vậy mmuối khan = mCaSO4 = 0,08.136 = 10,88 (gam)
Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
♦ Cách 1 (Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng)
- Bước 1: Viết PTHH
        Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O       (1)
        MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O       (2)
        ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O       (3)
- Bước 2+3: Tính toán theo PTPU và tính kết quả theo yêu cầu của đề bài
        Từ 3 PTHH trên, ta thấy nH2SO4 = nH2O = 0,1.0,5 =0,05 (mol)
        Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
            moxit + mH2SO4 = mmuối + mH2O
⇒ mmuối =(moxit + mH2SO4) - mH2O= (2,81 + 0,05.98) – 0,05.18 = 6,81 g
Vậy khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 6,81 g
♦ Cách 2 (Phương pháp tăng giảm khối lượng)
        Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 O được thay thế bởi 1 nhóm SO4:
        Fe2O3 → Fe2(SO4)3
        MgO → MgSO4
        ZnO → ZnSO4
⇒ 1 mol oxit tăng 96-16 = 80 g
⇒ Khối lượng muối sau phản ứng là:
mmuối = moxit + nH2SO4 . 80 =2,81 + 0,1.0,5.80 = 6,81 g
Nhận xét:
-Trong phản ứng của oxit bazơ tác dụng với axit H2SO4 thì nH2SO4 = nH2O
⇒ Tương tự, trong phản ứng của oxit bazơ tác dụng với axit HCl thì nHCl = 2.nH2O
VD: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
-Trong bài toán oxit bazơ tác dụng với axit ta có thể áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng.
        moxit  + maxit   = mmuối  + mnước
-Trong bài toán oxit bazơ tác dụng với axit ta có thể áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.
⇒ Với axit H2SO4, ta có công thức: mmuối = moxit + 80. nH2SO4
⇒ Với axit HCl, ta có công thức: mmuối clorua = moxit + 27,5.nHCl
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, CuO cần dùng 200 ml HCl 0,5M. Hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dd có khối lượng là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
♦ Cách 1 (Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng)
    Ta biết nHCl = 2.nH2O = 0,5.0,2 = 0,1 (mol)
⇒ nH2O = 0,05 (mol)
    Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
        moxit  + maxit clohiđric  = mmuối clorua + mnước
        mmuối clorua   = (moxit + maxit clohiđric) - mnước
        mmuối clorua   = (2,8 + 0,1.36,5) - 0,05.18 = 5,55 g
    Vậy khối lượng muối khan thu được là 5,55 g.
♦ Cách 2 (Phương pháp tăng giảm khối lượng)    
    Ta có: nHCl = 0,2.0,5 = 0,1 mol.
    Áp dụng công thức
        mmuối clorua = moxit + 27,5.nHCl
        mmuối clorua = 2,8 + 27,5.0,1 = 5,55 g
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 Trang trước
 
Trang sau  

Bài 1: Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 50 ml dd H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 4,5g        	B. 7,6g        	C. 6,8g        	D. 7,4g
Bài 2: Cho x gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, ZnO, CuO tác dụng vừa đủ với 50g dd H2SO4 11,76%. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 8,41 g muối khan. Giá trị của m là:
A. 3,2g        	B. 3,5g        	C. 3,61g        	D. 4,2g
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,61g hỗn hợp gồm ZnO, CuO, MgO và Fe2O3 cần 150 ml dd H2SO4 0,4M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được lượng muối sunfat là:
A. 8,41 g        	B. 8,14g        	C. 4,18g        	D. 4,81g
Bài 4: Cho 5g hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng vừa hết với 200ml dd HCl 0,4M thu được dd X. Lượng muối trong dd X là:
A. 9,2g        	B. 8,4g        	C. 7,2g        	D. 7,9g
Bài 5: Oxy hóa hoàn toàn a(g) hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) hỗn hợp 3 oxit Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trên trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được hỗn hợp muối khan có khối lượng (b + 55) gam. Khối lượng a(g) của hỗn hợp X ban đầu là:
A. a = b - 16        	B. a = b - 24       	C. a = b - 32        	D. a = b - 8
Bài 6: Cho m gam hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO tác dụng vừa đủ với 50 ml dd HCl 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng  thu được 3,071 g muối clorua. Giá trị của m là:
A. 0,123g        	B. 0,16g        	C. 2,1g        	D. 0,321g
Bài 7: Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500ml dd H2SO4 1M . Tính m:
A.  18,4g        	B.  21,6g        	C.  23,45g        	D. Kết quả khác
Bài 8: Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ?
A.  9,45g        	B. 7,49g        	C.  8,54 g        	D. 6,45 g
Bài 9: Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m:
A. 77,92 g        	B. 86,8 g        	C.  76,34 g        	D.  99,72 g
Bài 10: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A.  31,04 g        	B.  40,10 g        	C. 43,84 g        	D.  46,16 g
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. C
	3. A
	4. C
	5. A

	6. D
	7. B
	8. C
	9. D
	10. C


Bài 1:
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
m3oxit + mH2SO4 = mmuoi + mH2O san pham
⇔ mmuoi = m3oxit + mH2SO4 - mH2O san pham
Mà nH2O san pham = nH2SO4 = 1.0,05 = 0,05 mol
⇒ mmuoi = 2,8 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,8g
⇒ Chọn C.
Bài 2: Tương tự bài 1, ta có:
m4oxit = mmuoi - mH2SO4 + mH2O san pham
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
m4oxit = 3,61g
⇒ Chọn C.
Bài 3: Tương tự bài 1, ta có:
m4oxit + mH2SO4 = mmuoi + mH2O san pham
⇔ mmuoi = m4oxit + mH2SO4 - mH2O san pham
⇔ mmuoi = 3,61 + 0,4.0,15.98 - 0,4.0,15.18
⇔ mmuoi = 8,41g
⇒ Chọn A.
Bài 4:
Ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Tương tự bài 1, ta có:
m5oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham
⇔ mmuoi = m5oxit + mHCl - mH2O san pham
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇔ mmuoi = 7,2g
⇒ Chọn C.
Bài 5:
Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 nguyên tử O được thay thế bởi 2 nguyên tử Cl.
ZnO, PbO, NiO → ZnCl2, PbCl2, NiCl2
⇒ Từ 1 mol oxit ban đầu khối lượng muối sau phản ứng tăng là:
m↑ = m2Cl - mO = 2.35,5 - 16 = 55g
⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232 + 0,12.64 + 8,32 = 43,84g
Theo bài ra, ta có:
m↑ = mmuoi - mhhoxit = (b +55) - b = 55g
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒mX = mhhoxit - mO =b-16 = a
⇒ Chọn A.
Bài 6: Tương tự bài 1 và bài 4, ta có:
m3oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham
⇔m3oxit = mmuoi + mH2O san pham - mHCl
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇔m3oxit = 0,321g
⇒ Chọn D.
Bài 7:
Ta có:
nH2O san pham = nH2SO4 = 1.0,5 = 0,5 mol = nO/oxit
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
moxit = mKL + mO/oxit =13,6 + 0,5.16 = 21,6g
⇒ Chọn B.
Bài 8:
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
moxit = mKL + mO/oxit
⇔ mO/oxit = moxit - mKL =44-2,86 = 1,28g
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nHCl = 0,08.2 = 0,16 mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng của muối khan thu được là:
mmuoi = mKL + mCl- = 2,86 + 0,16.35,5 = 8,54g
⇒ Chọn C.
Bài 9: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn D.
Bài 10:
Ta thấy sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ Fe3O4 tác dụng với HCl tạo 2 muối FeCl3 và FeCl2, sau đó FeCl3 tác dụng hết với Cu tạo FeCl2 và CuCl2.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
PTHH:
Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
x…………………....2x………x
2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2
2x……..x…………2x………..x
mmuoi = mFeCl2 + mCuCl2 = (2x+x).127 + x.135 = 61,92g
⇒ x= 0,12 mol
⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232+ 0,12.64+ 8,32= 43,84g
⇒ Chọn C.

CHỦ ĐỀ 5. OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZO
[bookmark: _Toc39969027]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
[bookmark: _Toc39969028]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Sục x mol CO2 , với 0,12 mol ≤ x ≤ 0,26 mol , vào bình chứa 15 lit dd Ca(OH)2 0,01 M thu được m gam kết tủa thì giá trị của m:
A. 12 g ≤ m ≤ 15 g	B. 4 g ≤ m ≤ 12 g	C. 0,12 g ≤ m ≤ 0,24 g	D. 4 g ≤ m≤ 15 g
Bài 2: Cho V lit CO2 (đktc) hấp thu hoàn toàn bởi 2 lit dd Ba(OH)2 0,015 M thu được 1,97 g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 1,12 lit        	B. 6,72 lit        	C. 2,24 lit        	D. 0,672 lit
Bài 3: Cho 4,48 lit CO2 (đktc) vào 40 lit dd Ca(OH)2 thu được 12 g kết tủa. Nồng độ của dd nước vôi là:
A. 0,004 M        	B. 0,002 M        	C. 0,006 M        	D. 0,008 M
Bài 4: Sục V lit khí CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lit dd nước vôi 0,01 M thu được 1 g kết tủa. Các giá trị của V là:
A. 0,112 lit và 0,336 lit		B. 0,112 lit và 0,224 lit	
C. 0,336 lit và 0,672 lit		D. 0,224 lit và 0,672 lit
Bài 5: Cho 0,448 lit khí CO2 (đktc) hấp thu 100 lm dd chứa hỗn hợp NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12 M thu được m gam kết tủa, giá trị của m là:
A. 1,182 g        	B. 3,940 g        	C. 2,364 g        	D. 1,970 g
Bài 6: Sục V lit khí CO2 (đktc) vào dd 2 lit Ca(OH)2 0,1 M thu được 2,5 g kết tủa. Giá trị của V là:
A. 0,56        	B. 8,4        	C. 11,2        	D. A hoặc B
Bài 7: Dẫn 33,6 lit khí H2S (đktc) vào 2 lít dd NaOH 1 M , sản phẩm thu được là:
A. NaHS        	B. Na2S	C. NaHS và Na2S        	D. Na2SO3
Bài 8: Nung 20 g đá vôi và hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 tạo ra do sự nhiệt phân đá vôi vào 0,5 lit dd NaOH 0,56 M. Nồng độ của các muối Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch là:
A. 0,12 M và 0,08 M	B. 0,16 M và 0,24 M	C. 0,4 M và 0 M	D. 0M và 0,4
Bài 9: Phải dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) để hòa tan hết 20 g CaCO3 trong nước, giả sử chỉ có 50% CO2 tác dụng. Phải thêm tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào dung dịch sau phản ứng để thu được kết tủa tối đa. Tính khối lượng kết tủa:
A. 4,48 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.	
B. 8,96 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.
C. 8,96 lit CO2 , 20 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.
D. 4,48 lit CO2 , 12 lit dd Ca(OH)2, 30 g kết tủa.
Bài 10: Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hấp thụ vào 100 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ aM thu được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:
A. 0,3        	B. 0,4        	C. 0,5        	D. 0,6
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. A
	3. A
	4. D
	5. D

	6. D
	7. C
	8. B
	9. C
	10. B


Bài 1:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Nếu nCO2 = x= 0,15 mol thì:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Chỉ tạo ra 1 muối CaCO3 và khối lượng kết tủa thu được là tối đa.
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
0,15 0,15 mol
Nếu nCO2 max = x = 0,26 mol thì:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Tạo ra 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 và khi đó khối lượng kết tủa thu được là tối thiểu.
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)
x………….x…………x………………..mol
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)
2y…………y……………………………mol
Ta được hệ phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nCaCO3 = x = 0,04 mol
⇒ m↓ = mCaCO3 = 0,04.100 = 4 gam
Vậy 4 ≤ m↓ ≤ 15
⇒ Chọn D.
Bài 2:
nBa(OH)2 = 0,15.2 = 0.03
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
VO2 lớn nhất cần dùng khi CO2 tạo kết tủa hết Ba(OH)2 và hòa tan một phần lượng kết tủa, khi đó 1 < T < 2.
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)
x………….x…………0,01………………..mol
2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2)
2y…………y……………………………mol
⇒ nBa(OH)2(1) = nBaSO3 = x = 0.01 mol
⇒ nBa(OH)2(2) = nBa(OH)2 - nBa(OH)2(1) = y = 0,03 - 0,01 = 0,02 mol
⇒ nCO2 = nCO2(1) + nCO2(2) = x + 2y = 0,1 + 0,02.2 = 0,05 mol
⇒ VCO2 = 0,05.22,4=1,12 lit
⇒ Chọn A.
Bài 3:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vì nCaCO3 < nCO2 nên chứng tỏ Ca(OH)2 tạo kết tủa hoàn toàn với CO2 và một phần kết tủa bị hòa tan ⇒ 1 < T < 2.
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)
x………….x…………x………………..mol
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)
2y…………y……………………………mol
nCa(OH)2(1) = nCO2(1) = nCaCO3=x=0,12 mol
nCO2(2) = nCO2 - nCO2(1) = 2nCa(OH)2(2)=0,2-0,12=0,08 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn A.
Bài 4: Tương tự bài 2 (Bài tập mẫu)
⇒ Chọn D.
Bài 5:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
nNaOH = 0,06.0,1 = 0,006 mol
nBa(OH)2 = 0,12.0,1= 0,012 mol
nOH- = 0,006+0,012.2=0,03 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy tạo 2 muối CO32- và HCO3-
CO2 + OH- → HCO3- (1)
x……..x…………x………………..mol
CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (2)
y………2y………y……………………mol
Ta có hệ phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nCO32- = y = 0,01 mol
Vì nBa2+ > nCO32- nên nBaCO3 = nCO32- = 0,01 mol
⇒ mBaCO3 = m↓ = 0,01.197=1,97 g
⇒ Chọn D.
Bài 6: Tương tự bài 2(Bài tập mẫu)
⇒ Chọn D.
Bài 7:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
nNaOH = 1.2= 2 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Tạo ra 2 muối NaHS và Na2S.
⇒ Chọn C.
Bài 8: Tương tự bài 1(Bài tập mẫu).
⇒ Chọn B.
Bài 9:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2
x……….x………………………..x
Theo PTHH ta có:
nCO2lt = x = nCaCO3 = 0,2 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ VCO2tt = 0,4.22,4 = 8,96 lit
Ta lại có:
Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O
x………………..x…………………2x
Vậy tối thiểu cần là x = 0,2 mol ⇒
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
nCaCO3 = 2x = 0,4 mol
⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g
⇒ Chọn C.
Bài 10: Tương tự bài 3.
⇒ Chọn B.

CHỦ ĐỀ 6. AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI
[bookmark: _Toc39969030]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Phân loại axit:
-Axit loại 1: Tất cả các axit đã học (HCl, H2SO4 loãng….) trừ HNO3 và H2SO4 đặc, nóng.
-Axit loại 2: HNO3 và H2SO4 đặc, nóng.
Phản ứng hoá học của kim loại tác dụng với axit:
♦ Kim loại phản ứng với axit loại 1:
Kim loại M đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…) tạo thành muối có hoá trị thấp (đối với kim loại có nhiều hoá trị) và khí H2.
Kim loại + Axit loại 1 → Muối + H2
VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
    Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Lưu ý: Dãy hoạt động hoá học
    K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
♦ Kim loại phản ứng với axit loại 2:
Phản ứng xảy ra với tất cả các kim loại (trừ Au, Pt) tạo thành muối có hoá trị cao nhất (đối với kim loại có nhiều hoá trị), sản phẩm khử và nước.
Kim loại + Axit loại 2 → Muối + Sản phẩm khử + H2O
Phương pháp giải bài tập axit tác dụng với kim loại:
- Bước 1: Viết PTHH phản ứng axit tác dụng với kim loại.
- Bước 2: Tính số mol chất đề bài cho, đưa số mol lên phương trình → Số mol chất cần tìm.
- Bước 3: Từ số mol chất cần tìm tính được tính toán theo yêu cầu của đề bài.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Hoà tan hết 25,2g kim loại R (hoá trị II) trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 10,08 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.
Hướng dẫn:
Kim loại R có hoá trị II ⇒ Muối kim loại R là RCl2
PTHH: R + 2HCl → RCl2 + H2
           0,45                                0,45 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy kim loại R là Fe.
Bài 2: Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
Hướng dẫn:
Ta thấy Cu là kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học ⇒ Cu không tác dụng với axit HCl.
PTHH: Fe + HCl → FeCl2 + H2
        0,15 mol ←                 0,15 mol
Theo đề bài ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mFe = nFe.MFe=0,15.56=8,4g
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ %Cu = 100% - 84% = 16%
[bookmark: _Toc39969031]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Khi cho sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì ta thu được muối sắt (III) sunfat, khí SO2 và H2O. Phương trình phản ứng thể hiện quá trình trên là:
A. 2Fe + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O	
B. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + H2O
C. 4Fe + 3H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 5SO2 + H2O
D. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Bài 2: Cho các kim loại được ghi bằng các chữ cái: A, B, C, D tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi trong bảng dưới đây:
	Kim loại
	Tác dụng của dung dịch HCl

	A
	Giải phóng hidro chậm

	B
	Giải phóng hidro nhanh, dung dịch nóng dần

	C
	Không có hiện tượng gì xảy ra

	D
	Giải phóng hidro rất nhanh, dung dịch nóng lên


Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau:
A. D, B, A, C        	B. C, B, A, D        	C. A, B, C, D        	D. B, A, D, C
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III).
A. Ca        	B. Mg        	C. Al        	D. Fe
Bài 4: Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:
A. Al, Fe, Cu        	B. Fe, Cu, Ag        	C. Al, Cu, Ag        	D. Kết quả khác
Bài 5: Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là:
A. 0,03 gam        	B. 0,06 gam        	C. 0,04 gam        	D. 0,02 gam
Bài 6: Hòa tan 2,7 gam kim loại A bằng dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại A là:
A. Fe        	B. Sn        	C. Zn        	D. Al
Bài 7: Cho 1,08 gam kim loại Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Vậy kim loại Z là:
A. Niken        	B. Canxi        	C. Nhôm        	D. Sắt
Bài 8: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng:
-X và Y tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hidro.
-Z và T không phản ứng với dung dịch HCl.
-Y tác dụng với dung dịch muối của X và giải phóng X.
-T tác dụng được với dung dịch muối của Z và giải phóng Z.
Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần)
A. Y, T, Z, X        	B. T, X, Y, Z        	C. Y, X, T, Z        	D. X, Y, Z, T
Bài 9: Để hòa tan hoàn toàn 3,01 gam bột gồm nhôm và bari thì cần vừa đủ 350ml dung dịch HCl 0,2M. Theo em khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?
A. 0,19 g và 2,82 g        	B. 0,95 g và 2,06 g	C. 0,27 g và 2,74 g        	D. 3 g và 0,01 g
Bài 10: Cho 0,84 gam sắt vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng ta được muối clorua và khí H2, biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích H2 thu được (đktc) là:
A. 0,15 lit        	B. 0,1256 lit        	C. 0,2856 lit        	D. kết quả khác.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. A
	3. C
	4. B
	5. C

	6. D
	7. C
	8. C
	9. C
	10. C


Bài 2:
Kim loại cho tác dụng với HCl không có hiện tượng gì xảy ra Kim loại không tác dụng với HCl → C là kim loại yếu đứng sau Hidro.
Kim loại càng mạnh (càng hoạt động hóa học) khi tác dụng với HCl phản ứng xảy ra càng mãnh liệt, rõ ràng. (Khí thoát ra nhiều, dung dịch nóng lên).
→ Thứ tự kim loại hoạt động hóa học giảm dần là: D, B, A, C.
⇒ Chọn A.
Bài 3:
2M + 2nHCl → 2MCln + nH2
2/n <…...2 …………………………..mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy
⇒ nH2 = nFe pư = 0,01275 mol
⇒ VH2 = 0,01275.22,4 = 0,2856 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Nếu n = 1 thì MM = 9 → loại
Nếu n = 2 thì MM = 18 → loại
Nếu n = 3 thì MM = 27 → M là kim loại Al
⇒ Chọn C.
Bài 4:
Al là kim loại mạnh nhất nên Al sẽ phản ứng đầu tiên → Al sẽ bị hòa tan hết → 3 kim loại thu được là Ag, Cu và Fe dư.
⇒ Chọn B.
Bài 5:
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Zn phản ứng hết, dd axit còn dư
⇒ nH2 = nZn = 0,02 mol
⇒ mH2 = 2.0,02 = 0,04 g
⇒ Chọn C.
Bài 6: HS làm tương tự bài 3.
⇒ Chọn D.
Bài 7:
2Z + nH2SO4 → Z2(SO4)n + nH2
Ta có:
mZ + mSO42- = mmuoi
mSO42- = mmuoi - mZ = 6,84-1,08=5,76g
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Thử chọn lần lượt n=1, 2, 3 ta được Z là kim loại Al hóa trị III
⇒ Chọn C.
Bài 8:
- X và Y tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hidro → X, Y đứng trước Hidro trong dãy hoạt động hóa học.
- Z và T không phản ứng với dung dịch HCl → Z, T đứng sau Hidro trong dãy hoạt động hóa học.
→ X, Y là kim loại mạnh hơn Z, T.
- Y tác dụng với dung dịch muối của X và giải phóng X → Y là kim loại mạnh hơn X.
- T tác dụng được với dung dịch muối của Z và giải phóng Z → T là kim loại mạnh hơn Z.
→ thứ tự sắp xếp các kim loại (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần) là: Y, X, T, Z
⇒ Chọn C.
Bài 9:
Gọi số mol của Al và Ba lần lượt là x, y (mol)
Theo đề bài và theo phương trình phản ứng, ta lập được hệ sau:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Giải hệ, ta được: x = 0,01 mol, y = 0,02 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn C.
Bài 10:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Vì H = 85% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
nH2 = nFe pư = 0,01275 mol
VH2 = 0,01275.22,4= 0,2856 lit
⇒ Chọn C.

CHỦ ĐỀ 7. AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ
[bookmark: _Toc39969033]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Phản ứng axit tác dụng với bazơ còn được gọi là phản ứng trung hoà. Axit HnA tác dụng với bazơ M(OH)m tạo muối và nước.
mHnA + nM(OH)m → MnAm + m.nH2O
Lưu ý:
-Nếu bài toán là hỗn hợp các axit và bazơ tác dụng với nhau, ta tính toán theo phương trình ion rút gọn:
H+ + OH- → H2O
-Trong một hỗn hợp mà có nhiều phản ứng xảy ra thì phản ứng trung hoà được ưu tiên xảy ra trước.
Phương pháp giải:
- Bước 1: Viết PTHH xảy ra.
- Bước 2: Tính toán theo phương trình hoá học, đặt ẩn số nếu bài toán là hỗn hợp.
- Bước 3: Lập phương trình và giải hệ phương trình ⇒ Số mol các chất cần tìm.
- Bước 4: Tính toán theo yêu cầu của bài toán.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 1,5M để trung hoà 300ml dung dịch H2SO4 0,75M.
Hướng dẫn:
PTHH:
2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
Theo đề bài, ta có:
nH2SO4 = 0,75.0.3 = 0,225 mol ⇒ nKOH = 2.nH2SO4 =2.0,225 = 0,45 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy cần 300 ml dung dịch KOH 1,5M để trung hoà dung dịch axit sunfuric.
Bài 2: Để trung hoà 10ml dung dịch hỗn hợp axit gồm H2SO4 và HCl cần dùng 40ml dung dịch NaOH 0,5M. Mặt khác, lấy 100ml dung dịch axit đem trung hoà một lượng xút vừa đủ rồi cô cạn thì thu được 13,2g muối khan. Tính nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch ban đầu.
Hướng dẫn:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
Hay: H+ + OH- → H2O
Gọi nồng độ của axit HCl và axit H2SO4 lần lượt là xM và yM.
Theo đề bài, ta tính được số mol NaOH dùng để trung hoà 10ml hỗn hợp axit là: nNaOH(1) = 0,5.0,04 = 0,02 mol
⇒ Phương trình 1:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Mặt khác, tổng khối lượng muối khan thu được khi trung hoà 100ml hỗn hợp axit là 13,2g.
⇒ Phương trình 2: mmuối = mNaCl + m ⇒ x.0,1.58,5 + y.0,1.142 = 13,2
Giải hệ phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy nồng độ mol của axit HCl là 0,8M và của axit H2SO4 là 0,6M
[bookmark: _Toc39969034]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:
A. Làm quỳ tím hoá xanh                  	B. Làm quỳ tím hoá đỏ
C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô         	D. Không làm đổi màu quỳ tím
Bài 2: Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:
A. Màu xanh vẫn không thay đổi.    	B. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn
C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ  	D. Màu xanh đậm thêm dần
Bài 3: Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:
A. 2,24 lít        	B. 4,48 lít        	C. 3,36 lít        	D. 6,72 lít
Bài 4: Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:
A. 400 ml        	B. 350 ml        	C. 300 ml        	D. 250 ml
Bài 5: Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa  a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:
A. 0,3 mol        	B. 0,4 mol        	C. 0,6 mol        	D. 0,9 mol 
Bài 6: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:
A. 200g        	B. 300g        	C. 400g        	D. 500g
Bài 7: Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200g dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( a%) là:
A. 1,825%        	B. 3,650%        	C. 18,25%        	D. 36,50%
Bài 8: Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 17,645 g        	B. 16,475 g        	C. 17,475 g        	D. 18,645 g
Bài 9: Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 300ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:
A. 2,24 lít        	B. 4,48 lít        	C. 3,36 lít        	D. 6,72 lít
Bài 10: Để trung hoà 200ml H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:
A. 400 ml        	B. 350 ml        	C. 300 ml        	D. 100 ml
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. C
	3. A
	4. D
	5. A

	6. D
	7. A
	8. C
	9. B
	10. D


Bài 1: Theo bài ta có:
nBa(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol
nHCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol
Theo PTHH, ta có:
                        Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O
Bđ…...................0,01 …..…0,01…………………….. mol
Pư……………….0,005……..0,01……0,005…………mol
Sau pư………….0,005……….0……….0,005………..mol
Vậy sau phản ứng bazo Ba(OH)2 còn dư → dd sau phản ứng có môi trường bazo
→ Làm quỳ tím hóa xanh.
⇒ Chọn A.
Bài 2: HCl trung hòa bazo KOH làm dd chuyển dần từ màu xanh sang không màu, đến khi HCl dư, dd lại chuyển từ không màu sang màu đỏ.
⇒ Chọn C.
Bài 3:
2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O        (1)
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2        (2)
Theo bài ta có:
nKOH = 0,2.1 = 0,2 mol
nH2SO4 = 0,2.1 = 0,2 mol
Theo phương trình (1) ta có:
nKOH pư = 0,2 mol
nH2SO4 = 1/2 nKOH = 0,1 mol
nH2SO4 dư (1) = 0,2-0,1 = 0,1 mol
Theo phương trình (2) ta có:
nMg pư = nH2SO4 dư (1) = nH2 = 0,1 mol
→ VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 mol
⇒ Chọn A.
Bài 4:
Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O        (1)
Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O        (2)
Theo bài, ta có:
Theo PTPU, ta có:
nBa(OH)2(1) = 1/2 nHCl = 0,03 mol
nBa(OH)2(2) = nH2SO4 = 0,02 mol
nBa(OH)2 can = nBa(OH)2(1) + nBa(OH)2(2) =0,05 mol
VBa(OH)2 can = 0,05/0,2 = 0,25 lit = 250ml
⇒ Chọn D.
Bài 5:
3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O
⇒ mBaSO4 ↓ = 0,075.223 = 17,475 g
Theo PTHH, ta có:
nH3PO4 = 1/3 nNaOH = 0,3 mol = a
⇒ Chọn A.
Bài 6:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn D.
Bài 7: Tương tự bài 6.
⇒ Chọn A.
Bài 8:
Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O
Theo bài ta có:
nBa(OH)2 = 0,4.0,2 = 0,08 mol
nH2SO4 = 0,3.0,25 = 0,075 mol
Theo PTHH ta có:
nH2SO4 = nBa(OH)2 pư = 0,075 mol = nBaSO4↓
mBaSO4↓ = 0,075.223= 17.475 g
⇒ Chọn C.
Bài 9: Tương tự bài 3.
⇒ Chọn B.
Bài 10: Tương tự bài 4.
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 8. AXIT, BAZO, MUỐI TÁC DỤNG VỚI MUỐI
[bookmark: _Toc39969036]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Phản ứng axit, bazơ, muối tác dụng với muối trong dung dịch là phản ứng trao đổi.
        Axit + muối → muối mới + axit mới
        Bazơ + muối → muối mới + bazơ mới
        Muối + muối → 2 muối mới
VD: H2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2HNO3
    NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 (kết tủa xanh lam) + Na2SO4
    Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 (kết tủa trắng) + 2NaCl
Điều kiện xảy ra phản ứng
- Muối phản ứng: là chất tan hoặc ít tan
- Sản phẩm tạo thành phải có: chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện ly yếu (H2O…)
Phương pháp giải
- Bước 1: Lập PTHH xảy ra.
- Bước 2: Tính toán theo số liệu đề bài cho, đặt ẩn, lập hệ phương trình (nếu cần).
- Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài dựa vào PTHH, giải hệ phương trình (nếu có).
Bài tập vận dụng
Bài 1: Hoà tan Na2CO3 vào V(ml) hỗn hợp dung dịch axit HCl 0,5M và H2SO4 1,5M thì thu được một dung dịch A và 7,84 lit khí B (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 48,45g muối khan.
a/ Tính V(ml) hỗn hơp dung dịch axit đã dùng?
b/ Tính khối lượng Na2CO3 bị hoà tan.
Hướng dẫn:
Giả sử phải dùng V(lit) dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 1,5M.
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2
0,25V        0,5V         0,5V                 0,25V   (mol)
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2
1,5V         1,5V            1,5V                     1,5V   (mol)
Theo bài ra ta có:
Số mol CO2 = 0,25V + 1,5V = 7,84 : 22,4 = 0,35 (mol)      (I)
Khối lượng muối thu được: 58,5.0,5V + 142.1,5V = 48,45 (g)      (II)
V = 0,2 (l) = 200ml.
Số mol Na2CO3 = số mol CO2 = 0,35 mol
Vậy khối lượng Na2CO3 đã bị hoà tan:
mNa2CO3 = 0,35 . 106 = 37,1g.
Bài 2: Cho 13,8 gam (A) là muối cacbonat của kim loại kiềm vào 110ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thấy còn axit trong dung dịch thu được và thể tích khí thoát ra V1 vượt quá 2016ml. Viết phương trình phản ứng, tìm (A) và tính V1 (đktc)
Hướng dẫn:
M2CO3 + 2HCl → 2MCl + H2O + CO2
Theo PTHH ta có:
Số mol M2CO3 = số mol CO2 > 2,016 : 22,4 = 0,09 mol
→ Khối lượng mol M2CO3 < 13,8 : 0,09 = 153,33      (I)
Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/2 số mol HCl < 1/2. 0,11.2 = 0,11 mol
→ Khối lượng mol M2CO3 = 13,8 : 0,11 = 125,45      (II)
Từ (I, II) → 125,45 < M2CO3 < 153,33 → 32,5 < M < 46,5 và M là kim loại kiềm
→ M là Kali (K)
Vậy số mol CO2 = số mol K2CO3 = 13,8 : 138 = 0,1 mol → VCO = 2,24 (lit)
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Bài 1: Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):
1. CuSO4 và HCl
2. H2SO4 và Na2SO3
3. KOH và NaCl
4. MgSO4 và BaCl2
A. (1; 2)        	B. (3; 4)        	C. (2; 4)        	D. (1; 3)
Bài 2: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?
A. Khí hiđro		B. Khí oxi	
C. Khí lưu huỳnh đioxit		D. Khí hiđro sunfua
Bài 3: Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:
A. NaOH, Na2CO3, AgNO3	B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3
C. KOH, AgNO3, NaCl	D. NaOH, Na2CO3, NaCl
Bài 4: Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?
1.CaCl2+Na2CO3
2.CaCO3+NaCl
3.NaOH+HCl
4.NaOH+KCl
A. 1 và 2        	B. 2 và 3        	C. 3 và 4        	D. 2 và 4
Bài 5: Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:
A. 11,2 lít        	B. 1,12 lít        	C. 2,24 lít        	D. 22,4 lít
Bài 6: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng  quan sát được là:
A. Có kết tủa trắng xanh.		B. Có khí thoát ra.	
C. Có kết tủa đỏ nâu.		D. Kết tủa màu trắng.
Bài 7: Cho phương trình phản ứng
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O
X là:
A. CO        	B. CO2        	C. H2        	D. Cl2
Bài 8: Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng ?
A. ZnSO4        	B. Na2SO3        	C. CuSO4        	D. MgSO3
Bài 9: Dung dịch của chất X có pH > 7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4)  tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:
A. BaCl2        	B. NaOH        	C. Ba(OH)2        	D. H2SO4
Bài 10: Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) ?
A. NaOH, MgSO4        		B. KCl, Na2SO4	
C. CaCl2, NaNO3        		D. ZnSO4, H2SO4
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. C
	3. A
	4. D
	5. A

	6. C
	7. B
	8. A
	9. C
	10. A


Bài 1:
Cặp chất 1 và 3 cùng tồn tại trong 1 dung dịch.
Cặp chất 2 và 4 xảy ra phản ứng với nhau.
PTHH: H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O
MgSO4 và BaCl2 → MgCl2 + BaSO4
⇒ Chọn A.
Bài 2: PTHH xảy ra giống bài 1.
⇒ Chọn C.
Bài 3:
HCl tạo kết tủa trắng AgCl với AgNO3
HCl tác dụng với Na2CO3 có hiện tượng sủi bọt khí (CO2).
⇒ Chọn A.
Bài 4:
Cặp chất 2 và 4 không xảy ra phản ứng.
Cặp chất 1 và 3 xảy ra phản ứng với nhau.
PTHH: CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl
NaOH + HCl → NaCl + H2O
⇒ Chọn D.
Bài 5:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
nCaCO3 = nCO2 = 50/100 = 0,5 mol
⇒ VCO2 = 0,2.22,4 = 11,2 lit
⇒ Chọn A.
Bài 6:
3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3
Sản phẩm Fe(OH)3 là kết tủa màu đỏ nâu.
⇒ Chọn C.
Bài 7:
Na2CO3 + 2HCl →  2NaCl + CO2 + H2O
⇒ Chọn B.
Bài 9:
Chất X có pH > 7 → Là bazo
Tạo kết tủa khi tác dụng với K2SO4 → Ba(OH)2
⇒ Chọn C.
Bài 10:
Ta có:
2NaOH + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4
⇒ Chọn A.
CHỦ ĐỀ 9. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI
[bookmark: _Toc39969039]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Kim loại mạnh tác dụng với muối của kim loại yếu hơn tạo thành muối mới và kim loại mới.
VD: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Chú ý:
-Ghi nhớ dãy điện hóa của kim loại.
-Khi cho các kim loại kiềm và kiềm thổ (Ca, Ba, Sr) tác dụng với các dung dịch muối của kim loại yếu hơn thì các kim lọai này sẽ tác dụng với H2O trong dung dịch đó trước , sau đó kiềm sinh ra sẽ tác dụng với muối.
VD: Cho Na vào dung dịch muối CuSO4, khi đó Na tác dụng với nước trong dung dịch trước, sau đó kiềm sinh ra sẽ tác dụng với muối.
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4
-Khi cho một hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với một hỗn hợp muối thì phản ứng xảy ra theo thứ tự: kim loại có tính khử mạnh nhất sẽ tác dụng hết với các muối có tính oxi hóa mạnh nhất , sau đó mới đến lượt các chất khác
Trong bài toán có sự tăng giảm khối lượng thì:
mKL↑= mKL bám vào – mKL tan ra
mKL↓ = mKLtan ra  – mKL bám vào
Bài tập vận dụng
Bài 1: Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6gam. Nồng độ ban đầu của CuSO4 là bao nhiêu mol/l?
Hướng dẫn:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
x         x                             x mol
Gọi số mol CuSO4 phản ứng là x mol
Theo đề bài ta có: mCu bám vào – mtan = mFe tăng
⇔ 64x - 56x = 1,6
⇒ x = 0,2 mol ⇒ [CuSO4] = 1M
Bài 2: Nhúng thanh kim loại M vào 100ml dung dịch FeCl2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kim loại giảm 0,45g. Kim loại M là:
A. Al        	B. Mg        	C. Zn        	D. Cu
Hướng dẫn:
Phân tích bài toán: Vì đề bài yêu cầu xác định kim loại mà chưa cho hóa trị, các đáp án chỉ có Al là hóa trị III, do đó để giải quyết bài toán đơn giản hơn ta có thể giả sử kim loại M có hóa trị II để giải, nếu tìm không phải kim loại hóa trị II ta chọn đáp án Al. Còn nếu đề bài cho các kim loại có hóa trị biến đổi từ I đến III, khi đó ta giải trường hợp tổng quát với n là hóa trị của kim loại M.
Giả sử kim loại có hóa trị II Số mol của FeCl2: n = CM.V = 0,5.0,1 = 0,05 mol
Phương trình hóa học:
M     +    FeCl2     →    MCl2 +    Fe
0,05    ←    0,05 →                         0,05mol
Theo đề bài ta có: mM tan – mFe bám vào = mM giảm
0,05.M - 56.0,05 = 0,45 → Giải ra M = 65 (Zn)
Vậy điều giả sử là đúng ⇒ Chọn đáp án C.
Bài 3: Cho 0,01 mol Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,025 mol AgNO3, sau phản ứng thu được chất rắn X và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m?
Hướng dẫn:
Phân tích bài toán: Bài toán này cũng cho cả số mol Fe và AgNO3, như vậy ta phải xét xem chất nào dư và để xem có xảy ra phản ứng dưới đây hay không:
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag
Phương trình hóa học:
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag      (1)
0,01 →    0,02    → 0,01       →0,02
Sau phản ứng: AgNO3dư là 0,025 – 0,02 = 0,005 mol
Trong dung dịch có chứa ion Fe2+ lại có ion Ag+ nên tiếp tục xảy ra phản ứng
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag      (2)
0,005             0,005              0,005
Dung dịch X gồm: Fe(NO3)3: 0,005 mol, Fe(NO3)2 còn lại: 0,01 – 0,005 = 0,005 mol Khối lượng muối trong dung dịch X: (180 + 242).0,005 = 2,11 gam
Cách giải nhanh: Ta thấy AgNO3 còn dư sau phản ứng nên dung dịch muối sau phản ứng chỉ chứa gốc NO3- và cation của Fe nên khối lượng muối bằng khối lượng cation Fe cộng khối lượng gốc NO3-.
mmuối = mFe + mNO3-= 0,01*56 + 0,025*62 = 2,11 gam
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Bài 1: Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?
A. 5,6 gam        	B. 2,8 gam        	C. 2,4 gam        	D. 1,2 gam
Bài 2: Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch CuSO4, đến khi dung dịch mất màu xanh, lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu là 1,38 gam. Nồng độ của dung dịch CuSO4 đã dùng là:
A. 0,05 M        	B. 0,15 M        	C.0,2 M        	D. 0,25 M
Bài 3: Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian, cân lại thanh nhôm thấy cân nặng 25,69 gam. Nồng độ mol của CuSO4 và Al2SO4 trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là
A. 0,425M và 0,2M        		B. 0,425M và 0,3M
C. 0,4M và 0,2M        	D. 0,425M và 0,025M.
Bài 4: Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:
A. 5,4 g        	B. 2,16 g        	C. 3,24 g        	D. Giá trị khác
Bài 5: Cho 4,62 gam hỗn hợp X gồm bột 3 kim loại (Zn, Fe, Ag) vào dung dịch chứa 0,15mol CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dung dịch Y có chứa muối nào sau đây:
A. ZnSO4, FeSO4        		B. ZnSO4
C. ZnSO4 , FeSO4, CuSO4        	D. FeSO4
Bài 6: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng là giá trị nào dưới đây?
A. 0,05M        	B. 0,0625M        	C. 0,50M        	D. 0,625M.
Bài 7: Cho 8,3g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 1lít dung dịch CuSO4 0,2 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,68g chất rắn Y gồm 2 kim loại. Thành phần phần trăm theo khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X là:
A. 32,53%        	B. 53,32%        	C. 50%        	D. 35,3%
Bài 8: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg, FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thì thu được 2,688 lít H2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. Giá trị của m là:
A. 46,82 gam        	B. 56,42 gam        	C. 48,38 gam        	D. 52,22 gam
Bài 9: Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A . Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là:
A. 4,24 gam        	B. 2,48 gam        	C. 4,13 gam        	D. 1,49 gam.
Bài 10: Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và CuCl2, phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn D nặng 1,93 gam. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1,28 gam. Tính m.
A. 0,24 gam        	B. 0,48 gam        	C. 0,12 gam        	D. 0,72 gam
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. B
	3. D
	4. C
	5. C

	6. C
	7. A
	8. C
	9. B
	10. D


Bài 1:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Theo bài ta có: nCu bam vao = 9,6/64 = 0,15 mol
Theo PTHH ta có:
⇒ mMg = 0,03.24 = 0,72g
⇒ mCu bám vào – mFe tan = mFe tăng
⇔ 9,6 - 0,15.56 = 1,2g
⇒ mFe tăng = 1,2 gam
⇒ Chọn D.
Bài 2:
2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
2x………3x…………..x………………3x (Mol)
Theo bài ta có:
mCu bám vào – mAl tan = mAl tăng
⇔ 3x.64 -2x.27 = 1,38 ⇔ 138x = 1,38
⇔ x = 0,01 mol
⇒ nCuSO4 = 3x = 3.0,01 = 0,03 mol
⇒ CM(CuSO4) = 0,03/0,2 = 0,15 mol
⇒ Chọn B.
Bài 3:
nCuSO4 = 0,5.0,2 = 0,1 mol
2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
2x………3x…………..x………………3x (Mol)
Theo bài ta có:
mCu bám vào – mAl tan = mAl tăng
⇔ 3x.64 - 2x.27 = 25,69 - 25
⇔ 138x = 0,69
⇔ x = 0,005 mol
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⇒ Chọn D.
Bài 4:
                  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Ban đầu    0,01...1.0,05……………………………………mol
Phản ứng    0,01…0,02…………..0,01………0,02……mol
Sau pứ        0..………0,03…………0,01………0,02……mol
                     AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag
Ban đầu 0,03………..0,01…………………………………..mol
Phản ứng 0,01………...0,01………………………0,01…mol
Sau pứ 0,02…………..0…………………………0,01….mol
⇒ mAg = (0,01+0,02).108 = 3,24g
⇒ Chọn C.
Bài 5: Ta thấy Ag không tác dụng với CuSO4 ⇒ Dd sau phản ứng có thể có các muối ZnSO4, FeSO4, CuSO4
⇒ Chọn C.
Bài 6: Tương tự bài 1(Bài tập mẫu)
⇒ Chọn C.
Bài 7:
2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
x…………3/2.x
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
y……..y
Al phản ứng hết với CuSO4 sau đó Fe mới phản ứng với CuSO4. Vì sau phản ứng thu được rắn Y gồm 2 kim loại nên Al đã tan hết và Fe có thể đã phản ứng 1 phần hoặc chưa phản ứng. 2 kim loại trong Y là Fe và Cu.
⇒ nCu = nCuSO4 = 0,2.1 = 0,2 mol
⇒ mFe dư = mY - mCu = 15,68 - 0,2.64 = 2,88g
Đặt số mol Al ban đầu là x, số mol Fe phản ứng là y, ta có hệ phương trình:
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⇒ mAl = 0,1.27 = 2,7g
⇒ %mAl = 2,7/8,3.100 = 32,53%
⇒ Chọn A.
Bài 8:
Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2       (1)
Mg + HCl → MgCl2 + H2       (2)
Từ phản ứng (2) ta có:
nMg = nH2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol
Dung dịch Y gồm 3 muối ⇒ MgCl2, FeCl2, FeCl3 ⇒ FeCl3 sau phản ứng (1) còn dư.
⇒ nFeCl3(1) = 2.nMg = 2.0,12 = 0,24g
Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (3)
⇒ nFeCl3(3) = 2nFe = 0,04 mol
⇒ nFeCl3 bđ = nFeCl3(3) + nFeCl3(1) = 0,04+0,24 = 0,28g
⇒ mX = 0,12.24 + 0,28.(56+35,5.3) = 48,3g
⇒ Chọn C.
Bài 9:
Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu
x……….x………………..x……………x……mol
Theo phương trình ta có nhận xét là thanh sắt tăng lên 0,8 gam thì dung dịch sẽ giảm khối lượng đi 0,8 gam (theo định luật bảo toàn khối lượng)
⇒ mdd = mdd bđ - 0,8 =3,28 - 0,8 = 2,48 g
⇒ Chọn B.
Bài 10:
Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn
Theo bài ta suy ra: Mg tan hết, CuCl2 phản ứng hết, ZnCl2 còn dư.
⇒ mCu = mE khong tan = 1,28g ⇒ nCu = 1,28/64 = 0,02 mol
⇒ mZn = mD - mCu = 1,93 - 1,28 = 0,65g ⇒ nZn = 0,65/65 = 0,01 mol
⇒ nMg = nZn + nCu = 0,03 mol ⇒ mMg = 0,03.24=0,72g
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 10. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ
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Dựa vào tính chất hoá học và các dấu hiệu nhận biết các hợp chất vô cơ (kết tủa, khí, đổi màu dung dịch…) đã được học để tiến hành nhận biết các hợp chất vô cơ.
Phương pháp giải bài tập:
- Bước 1: Trích mẫu thử (có thể đánh số các ống nghiệm để tiện theo dõi).
- Bước 2: Chọn thuốc thử để nhận biết (tuỳ theo yêu cầu của đề bài: thuốc thử tuỳ chọn, hạn chế hay không dùng thuốc thử nào khác).
- Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu, trình bày hiện tượng quan sát, rút ra kết luận đã nhận ra hoá chất nào.
- Bước 4: Viết phương trình phản ứng minh hoạ.
Các CHỦ ĐỀ bài tập cơ bản
1. CHỦ ĐỀ bài tập nhận biết bằng thuốc thử tự chọn.
a) Nhận biết chất rắn:
- Nếu đề yêu cầu nhận biết các chất ở thể rắn, hãy thử nhận biết theo thứ tự:
+ Bước 1: Thử tính tan trong nước.
+ Bước 2: Thử bằng dung dịch axit (HCl, H2SO4, HNO3…).
+ Bước 3: Thử bằng dung dịch kiềm.
- Có thể thêm lửa hoặc nhiệt độ, nếu cần.
b) Nhận biết dung dịch.
- Nếu phải nhận biết các dung dịch mà trong đó có axit hoặc bazơ và muối thì nên dùng quì tím (hoặc dung dịch phenolphtalein) để nhận biết axit hoặc bazơ trước rồi mới nhận biết đến muối sau.
- Nếu phải nhận biết các muối tan, thường nên nhận biết anion (gốc axit) trước, nếu không được mới nhận biết cation (kim loại hoặc amoni) sau.
c) Nhận biết chất khí.
- Khi nhận biết một chất khí bất kì, ta dẫn khí đó lội qua dung dịch, hoặc sục khí đó vào dung dịch, hoặc dẫn khí đó qua chất rắn rồi nung…Không làm ngược lại.
2. CHỦ ĐỀ bài tập nhận biết với thuốc thử hạn chế.
- Nếu đề yêu cầu chỉ dùng một thuốc thử: Ban đầu nên dùng dung dịch axit hoặc dung dịch bazơ. Nếu không được hãy dùng thuốc thử khác.
- Nếu đề yêu cầu chỉ dùng quỳ tím thì lưu ý những dung dịch muối làm đổi màu quì tím.
3. CHỦ ĐỀ bài tập không được dùng thuốc thử bên ngoài.
- Nếu đề yêu cầu không được dùng thuốc thử bên ngoài, nên làm theo thứ tự cách bước sau:
+ Bước 1: Cho từng chất tác dụng với nhau.
VD: Giả sử nhận biết n dung dịch hoá chất đựng trong n lọ riêng biệt. Tiến hành thí nghiệm theo trình tự:
- Ghi số thứ tự 1, 2, 3…, n lên n lọ đựng n dung dịch hoá chất cần nhận biết.
- Trích mẫu thử n dung dịch vào n ống nghiệm được đánh số tương ứng.
+ Bước 2: Sau n thí nghiệm đến khi hoàn tất phải lập bảng tổng kết hiện tượng.
+ Bước 3: Dựa vào bảng tổng kết hiện tượng để rút ra nhận xét, kết luận đã nhận được hoá chất nào (có kèm theo các phương trình phản ứng minh hoạ)
Bài tập vận dụng
Bài 1: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:
a) BaO, MgO, CuO
b) HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl
c) CO, CO2, SO2
Hướng dẫn:
- Trích các mẫu thử vào các ống nghiệm riêng biệt đã đánh số theo thứ tự để nhận biết.
a) Hoà tan 3 oxit kim loại bằng nước → Nhận biết được BaO tan tạo dung dịch trong suốt: BaO + H2O → Ba(OH)2
Hai oxit còn lại cho tác dụng với dung dịch HCl, nhận ra MgO tạo ra dung dịch không màu, CuO tan tạo dung dịch màu xanh.
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
b) Dùng quỳ tím → nhận biết HCl vì làm quỳ tím hoá đỏ, NaOH làm quỳ tím hoá xanh, Na2SO4 và NaCl không làm đổi màu quỳ tím.
Dùng dung dịch BaCl2 để nhận biết 2 dung dịch không làm đổi màu quỳ tím → Na2SO4 phản ứng tạo kết tủa trắng, NaCl không phản ứng.
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2NaCl
c) Dẫn từng khí qua dung dịch nước brom nhận biết SO2 làm mất màu nước brom.
SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
Hai khí còn lại dẫn qua dung dịch nước vôi trong → nhận biết CO2 làm đục nước vôi trong, CO không phản ứng.
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
Bài 2: Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: NaOH, Al2O3, BaCO3, CaO.
Hướng dẫn:
Hoà tan các mẫu thử vào nước nhận biết CaO tan tạo dung dịch đục, NaOH tạo dung dịch trong suốt, còn Al2O3 và BaCO3 không tan.
Lấy dung dịch NaOH vừa nhận ra ở trên cho vào 2 mẫu thử không bị hoà tan trong nước → Al2O3 tan, BaCO3 không tan.
CaO + H2O → Ca(OH)2
2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
Bài 3: Không được dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: Na2CO3, HCl, BaCl2
Hướng dẫn:
- Trích mẫu thử của từng dung dịch vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng.
- Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với hai mẫu thử còn lại. Sau 6 lượt thí nghiệm, ta có kết quả như bảng sau:
	
	Na2CO3
	HCl
	BaCl2

	Na2CO3
	
	↑
	↓ trắng

	HCl
	↑
	
	Không phản ứng

	BaCl2
	↓ trắng
	Không phản ứng
	


Dựa vào bảng trên, ta thấy ở lượt thí nghiệm nào tạo khí và có kết tủa trắng thì chất nhỏ vào là Na2CO3, mẫu thử nào tạo khí là HCl, mẫu thử tạo kết tủa trắng là BaCl2.
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑
BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
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Bài 1: Có các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ?
A. dd NaOH        	B. dd NH3        	C. dd HCl        	D. dd HNO3
Bài 2: Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4?
A. Quì tím        	B. Bột kẽm        	C. Na2CO3        	D. A hoặc B
Bài 3: Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?
A. Quì tím        	B. Phenolphtalein        	C. AgNO3        	D. Na2CO3
Bài 4: Có hai dung dịch mất nhãn gồm: (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?
A. dd HCl        	B. dd NaOH        	C. Ba(OH)2        	D. dd KOH
Bài 5: Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:
A. Quì tím        	B. BaCO3        	C. Al        	D. Zn
Bài 6: Dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt đã mất nhãn gồm: AlCl3, FeCl3, FeCl2, MgCl2?
A. dd H2SO4        	B. dd Na2SO4        	C. dd NaOH        	D. dd NH4NO3
Bài 7: Hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được đồng thời các dung dịch mất nhãn riêng biệt gồm: NaI, KCl, BaBr2 ?
A. dd AgNO3        	B. dd HNO3        	C. dd NaOH        	D. dd H2SO4.
Bài 8: Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn gồm: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng:
A. Quì tím        	B. dd NaOH        	C. dd Ba(OH)2        	D. dd BaCl2
Bài 9: Để phân biệt các dung dịch đựng các lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học, có thể dùng:
A. dd NaOH        	B. dd NH3        	C. dd Na2CO3        	D. Quì tím
Bài 10: Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:
A. dd HCl        	B. Nước Brom        	C. dd Ca(OH)2        	D. dd H2SO4
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. B
	2. C
	3. C
	4. C
	5. B

	6. C
	7. A
	8. C
	9. A
	10. B


Bài 1: Để phân biệt 2 dd không màu ZnSO4 và AlCl3 ta dùng dd NH3, dd NH3 đều tạo kết tủa với 2 dd trên khi nhỏ từ từ dd NH3 vào, nhưng khi dd NH3 dư kết tủa Zn(OH)2 bị hòa tan do tạo phức với NH3.
PTHH:
ZnSO4 + 2NH3 + H2O → Zn(OH)2 + (NH4)2SO4
Zn(OH)2 + 4NH3 →[Zn(NH3)4](OH)2
AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl
⇒ Chọn B.
Bài 2:
Nhận biết 3 lọ mất nhãn chứa: H2SO4, BaCl2, Na2SO4 bằng Na2CO3.
Vì Na2CO3 tác dụng với H2SO4 sẽ có hiện tượng sủi bọt khí (khí CO2), tác dụng với BaCl2 sẽ có hiện tượng kết tủa trắng (BaCO3), khi tác dụng với Na2SO4 sẽ không có hiện tượng gì xảy ra.
PTHH:
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O
Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl
⇒ Chọn C.
Bài 3:
Đun sôi 3 dung dịch thấy dd có khí thoát ra và tạo kết tủa là Ca(HCO3)2
Hai dd còn lại dùng thuốc thử AgNO3 để nhận biết: AgNO3 tạo kết tủa trắng với BaCl2, Ba(NO3)2 không xảy ra hiện tượng.
PTHH:
Ba(HCO3)2 −to→ BaCO3 + CO2 + H2O
BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl
⇒ Chọn C.
Bài 4:
Dùng Ba(OH)2 để nhận biết 2 dung dịch (NH4)2S và (NH4)2SO4
Ba(OH)2 tác dụng với (NH4)2S tạo khí mùi khai.
Ba(OH)2 tác dụng với (NH4)2SO4 tạo khí mùi khai và kết tủa trắng.
PTHH:
Ba(OH)2 + (NH4)2S → BaS + 2NH3 + H2O
Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4 + 2NH3 + H2O
⇒ Chọn C.
Bài 5:
BaCO3 tác dụng với H2SO4 tạo kết tủa trắng và có khí thoát ra.
BaCO3 tác dụng với HCl kết tủa BaCO3 bị hòa tan và có khí thoát ra.
BaCO3 tác dụng với KOH không có hiện tượng gì xảy ra.
PTHH:
BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O
BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O
⇒ Chọn B.
Bài 6:
Sử dụng NaOH để nhận biết 4 muối AlCl3, FeCl3, FeCl2, MgCl2, khi NaOH tác dụng với 4 muối tạo 4 kết tủa hidroxit: Al(OH)3, Fe(OH)2, Fe(OH)2 và Mg(OH)2.
Al(OH)3 bị tan khi cho dư NaOH vào dd muối.
Fe(OH)3 là kết tủa màu nâu đỏ.
Fe(OH)2 là kết tủa trắng xanh, sau đó chuyển màu nâu đỏ.
Mg(OH)2 kết tủa trắng không tan.
⇒ Chọn C.
Bài 7:
Chọn AgNO3 là thuốc thử vì AgNO3 tác dụng với 3 muối tạo 3 kết tủa có màu đặc trưng.
AgCl màu trắng → KCl
AgBr màu vàng nhạt → BaBr2
AgI màu vàng đậm → NaI
⇒ Chọn A.
Bài 8:
Chọn Ba(OH)2 vì:
Ba(OH)2 tác dụng với ZnSO4 tạo kết tủa trắng, đến khi Ba(OH)2 dư thì kết tủa tan một phần.
Ba(OH)2 tác dụng với Mg(NO3)2 tạo kết tủa trắng không đổi.
Ba(OH)2 tác dụng với Al(NO3)3 tạo kết tủa trắng sau đó kết tủa tan hết khi Ba(OH)2 dư.
⇒ Chọn C.
Bài 9: Tương tự bài 6.
Chọn A.
Bài 10: Sử dụng dung dịch nước Brom vì trong 2 muối chỉ có muối Na2SO3 tác dụng được với nước brom, làm mất màu nước brom
Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr
⇒ Chọn B.
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Phần tự luận
Câu 1: (2 điểm) Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ
a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH
b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?
Câu 2: (1 điểm) Phản ứng: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl được gọi là phản ứng gì?
Câu 3: (2 điểm) Vì sao K2O tan được trong nước?
Câu 4: (2 điểm) Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X.
Xác định thành phẩn của chất rắn X (Zn = 65, S=32).
Câu 5: (3 điểm) Cho 1,52 g hỗn hợp hai kim loại (có hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (ở đktc).
Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được (H=1, S=32, O=16).
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
a) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
nNaOH = 2nH2SO4 đúng theo phương trình. Sau phản ứng chỉ có Na2SO4, nên môi trường trung tính không làm đổi màu quỳ tím.
HCl + KOH → KCl + H2O
nHCl > nKOH : HCl dư, quỳ tím chuyển màu đỏ.
Câu 2:
Phản ứng trao đổi, do thành phần phân tử các chất không đổi.
Câu 3:
K2O + H2O → 2KOH.
KOH tan mạnh trong nước, nên K2O tan được trong nước.
Câu 4:
S + Zn → ZnS
nS : nZn = 1/32 : 2/65
Với tỉ lệ đó so với tỉ lệ mol của phương trình thì sau phản ứng S dư.
Nên sản phẩm là ZnS và S.
Câu 5:
Gọi M chung cho cả 2 kim loại: M + H2SO4 → MSO4 + H2
Nhận xét: nSO4 luôn luôn = nH2 = 0,015 mol
=> mMSO4 = mM + mSO4 = 1,52 + 96 x 0,015 = 2,96 gam.
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Phần tự luận
Câu 1: (2 điểm) Cho các oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O.
Oxit nào có khả năng tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.
Câu 2: (1,5 điểm) Hòa tan BaO vào nước thu được dung dịch làm phenolphthalein chuển thành màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học.
Câu 3: (2,5 điểm) Chọn hóa chất thích hợp và viết phương trình hóa học để loại các khí SO2 và CO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO.
Câu 4: (1,5 điểm) Dung dịch chứa những chất nào khi cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư? Viết phương trình háo học.
Câu 5: (2,5 điểm) Cho phương trình hóa học: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4.
Tính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam (Cu=64, Zn=65).
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
P2O5 tác dụng được với CaO, Na2O.
CO2 và SO2 tác dụng được với CaO và Na2O.
P2O5 + 3CaO → Ca3(PO4)2
P2O5 + 3Na2O → 2Na3PO4
CO2 + CaO → CaCO3
CO2 + Na2O → Na2CO3
SO2 + CaO → CaSO3
SO2 + Na2O → Na2SO3
Câu 2:
BaO là oxit bazo tác dụng với nước cho dung dịch bazo làm cho phenolphthalein chuyển màu hồng, theo phương trình hóa học:
BaO + H2O → Ba(OH)2
Câu 3:
Sử dụng các dung dịch kiềm, với lượng dư. Ví dụ NaOH, Ca(OH)2,…
CO không tác dụng với dung dịch kiềm.
Phương trình hóa học:
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
Câu 4:
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
Câu 5:
Theo phương trình hóa học: Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4
Cứ 65g Zn tan vào dung dịch tạo ra 64g Cu, khối lượng dung dịch tăng 1g.
Khi khối lượng của dung dịch tăng 0,2 gam thì khối lượng Cu bám lên bản kẽm = (0,2 x 64)/1 = 12,8 (g).
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Phần tự luận
Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học khi H2SO4 đặc, đun nóng tác dụng với Cu. Có hiện tượng gì để biết phản ứng đã xảy ra?
Câu 2: (2 điểm) Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được đựng riêng trong mỗi bình: CaO, MgO, MgCO3.
Câu 3: (2 điểm) Tính nồng độ mol của dung dịch tạo ra khi hòa tan 4,7 g K2O vào nước. Cho biết thể tích dung dịch thu được là 100 ml (K=39, O=16).
Câu 4: (2 điểm) Viết công thức các oxit ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố sau: Na, Al, Fe, Cu, Hg, Cl, S, Cr.
Câu 5: (2,5 điểm) Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2,5 về khối lượng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X.
Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí Y.
Xác định thành phần của khí Y (S=32, Zn=65).
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
Cu + 2H2SO4 đặc to→ CuSO4 + SO2↑ + 2H2O
Có khí không màu, mùi hắc thoát ra.
Để nguội người ta thêm nước cất vào sẽ cho dung dịch có màu xanh.
Câu 2:
Chất tan hoàn toàn và có hiện tượng sủi bọt khí là MgCO3.
MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2↑ + H2O
Chất tan hoàn toàn tạo ra dung dịch trong suốt là MgO.
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
Chất tan không hoàn toàn tạo ra dung dịch vẩn đục là CaO.
CaO + H2SO4 → CaSO4 (ít tan) + 2H2O
Câu 3:
K2O + H2O → 2KOH
Số mol K2O là 4,7 : 94 = 0,05 mol
Số mol KOH là: nKOH = 2.nK2O = 2 × 0,05 = 0,1 mol
Nồng độ mol của KOH = 0,1 : 0,1 = 1 (M).
Câu 4:
Na2O, Al2O3, Fe2O3, CuO, HgO, Cl2O7, SO3, CrO3.
Câu 5:
Tỉ lệ số mol của S và Zn = 1/32 : 2,5/65
Phương trình hóa học: S + Zn to→ ZnS
nS < nZn => Zn dư.
Chất X gồm: ZnS và Zn
ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
Khí Y gồm: H2S, H2.
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Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Có các chất sau: Na2O, Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O. Những chất có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp là
A. CaO, Fe2O3, SO2, CO2, H2O	B. Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O, Na2O
C. Na2O, Fe2O3, CO2, SO2, H2O	D. Na2O, CaO, CO2, H2O, Fe2O3
Câu 2: Khí CO có lẫn khí SO2 và khí CO2. Có thể loại SO2, CO2 bằng cách cho hỗn hợp qua
A. lượng dư dung dịch Ca(OH)2	B. dung dịch NaOH
C. H2O	D. CuO nung mạnh
Câu 3: Trong phòng thí nghiệm K2O rất khó bảo quản, vì K2O
A. rất dễ tác dụng với hơi nước và khí CO2 trong không khí
B. kém bền dễ bị ánh sang phân hủy
C. rất dễ tác dụng với khí O2 trong không khí	D. kém bền dễ bị phân hủy bởi nhiệt
Câu 4: Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 cho khí H2. Khí H2 tác dụng oxit kim loại Y cho kim loại Y khi nung nóng. Cặp kim loại X – Y có thể là
A. Zn – Cu	B. Cu – Ag	C. Ag – Pb	D. Cu - Pb
Câu 5: Có thể phân biệt 2 chất rắn CaO, P2O5 bằng cách hòa tan từng chất vào nước, rồi thử dung dịch tạo ra với
A. dung dịch HCl	B. dung dịch NaOH	C. kim loại Cu	D. quỳ tím
Câu 6: Để tác dụng hết một lượng CaO người ta phải dung một lượng nước bằng 60% khối lượng CaO đó. Tỉ lệ lượng nước đã dung so với lượng nước theo phương trình hóa học là
A. 2,24    	B. 2,63    	C. 1,87    	D. 3,12
Câu 7: Cho dãy các oxit: MgO, Fe2O3, K2O, SO2, CO2, NO. Số phản ứng xảy ra sau khi cho mỗi oxit lần lượt tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là
A. 8    	B. 5    	C. 6    	D. 7
Câu 8: Chất cần dung để điều chế Fe từ Fe2O3 là
A. H2    	B. CO2    	C. H2SO4    	D. Al2O3
Phần tự luận (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm) Chỉ dung một trong các chất: CuO, Cu, CO, SO3, H2O, SO2, FeO để điền vào các chỗ trống trong sơ đồ sau:
1. _____ + H2O → H2SO4    2. H2O + _____ → H2SO3
3. _____ + HCl → CuCl2 + H2O    4. FeO + _____ → Fe + CO2
Câu 10: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → BaSO4
Câu 11: (2 điểm) Lấy 10 g CaCO3 và CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. (Ca=40, C=12, O=16, S=32)
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	D
	C
	B
	A


Câu 1:B
Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O, Na2O
Các ví dụ:
4Fe + 3O2 to→ 2Fe2O3
2Ca + O2 to→ 2CaO
S + O2 to→ SO2
C + O2 to→ CO2
2H2 + O2 to→ 2H2O
4Na + O2 to→ 2Na2O
Câu 2:A
CO2 và SO2 là 2 oxit axit nên bị dung dịch Ca(OH)2 tác dụng tạo muối. CO không tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 và không tan trong nước, thoát ra khỏi dung dịch.
Câu 3:A
Do các phản ứng:
K2O + H2O → 2KOH
K2O + CO2 → K2CO3
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
KOH + CO2 → KHCO3
Câu 4:A
Các phản ứng:
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
H2 + CuO to→ Cu + H2O
Câu 5:D
CaO + H2O → Ca(OH)2. Dung dịch Ca(OH)2 làm quỳ tím hóa xanh.
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4. Dung dịch H3PO4 làm quỳ tím hóa đỏ.
Câu 6:C
CaO + H2O → Ca(OH)2.
Cứ 56 gam CaO theo phương trình cần 18 gam nước.
Cũng cứ 56 gam CaO lượng nước đem dùng = 56 x 0,6 = 33,6 gam
Lượng nước đã dùng so với lượng nước theo phương trình hóa học = 33,6/18 = 1,87 g.
Câu 7:B
Phương trình hóa học:
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
K2O + 2HCl → 2KCl + H2O
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
Câu 8:A
3H2 + Fe2O3 to→ 2Fe + 3H2O
Câu 9:
1. SO3 + H2O → H2SO4
2. H2O + SO2 → H2SO3
3. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
4. FeO + CO to→ Fe + CO2
Viết đúng mỗi phương trình 0,5 điểm.
Câu 10:
Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
4FeS2 + 11O2 to→ 8SO2 + 2Fe2O3
2SO2 + O2 to→ 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
Viết đúng mỗi phương trình 0,5 điểm.
Câu 11:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
CaSO4 không tác dụng với dung dịch HCl.
nCO2 = 0,56/22,4= 0,025 mol
=> nCaCO3 = 0,025 mol
=> mCaCO3 = 0,025 x 100 = 2,5 gam.
Thành phần % theo khối lượng của CaCO3 =
 [image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 5) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Thành phần % theo khối lượng của CaSO4 = 100% - 25% = 75%
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CHỦ ĐỀ 1. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
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1. Tính chất vật lý
- Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với phi kim
- Tác dụng với oxi tạo thành oxit
3Fe(r)         +         2O2(k)     −to→         Fe3O4(r)
(Trắng xám)        (không màu)             (màu đen)
Nhiều kim loại khác như Mg, Al … cũng phản ứng với O2 tạo thành oxit MgO, Al2O3
- Tác dụng với phi kim khác tạo thành muối
2Fe(r) + 3Cl2(k) −to→ 2FeCl3(r)
            (vàng lục)         (đỏ)
Hầu hết các kim loại (trừ Ag, Au, Pt…) phản ứng với O2 ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao tạo thành oxit ( thường là oxit bazơ). Ở nhiệt độ cao kim loại phản ứng với các phi kim khác tạo thành muối
b) Tác dụng với nước
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2(k)
c) Tác dụng với axit
Fe(r) + 2HCl(dd) → FeCl2 + H2(k)
Fe(r) + H2SO4(dd loãng) → FeSO4 + H2(k)
2Fe(r) + 6H2SO4(dd đặc) −to→ Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2O
d) Tác dụng với dung dịch muối
Cu(r) + 2AgNO3(dd) → Cu(NO3)2 + 2Ag
→ Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag
→ Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn(trừ Na, K, Ca,…) có thể đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối tạo thành muối mới và kim loại mới.
Chú ý: Ghi nhớ và vận dụng lý thuyết để làm bài tập lý thuyết.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Tính chất vật lý nào là đặc trưng của kim loại.
Hướng dẫn:
Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim
Bài 2: Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2: Ba, Cu, Mg, Zn.
Hướng dẫn:
Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại dùng làm sạch dung dịch ZnCl2 là: Zn.
Do có phản ứng Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu
Lọc kết tủa ta thu được dd ZnCl2 tinh khiết
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Bài 1: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:
A. Cu        	B. Al        	C. Pb        	D. Ba
Bài 2: Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:
A. Cu        	B. Al        	C. Pb        	D. Ba
Bài 3: Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:
A. Cu        	B. Al        	C. Pb        	D. Ba
Bài 4: Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:
A. Cu + ZnCl2        	B. Zn + CuCl2	C. Ca + ZnCl2        	D. Zn + ZnCl2
Bài 5: Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:
A. Cu, Ca, K, Ba        	B. Zn, Li, Na, Cu	C. Ca, Mg, Li, Zn        	D. K, Na, Ca, Ba
Bài 6: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:
A. Lần lượt NaOH và HCl.	B. Lần lượt là HCl và H2SO4.
C. Lần lượt NaOH và H2SO4 đặc nóng.	D. Tất a, b, c đều đúng.
Bài 7: Chọn mệnh đề đúng:
A. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch bazơ.
B. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch axit.
C. Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ	D. Tất cả các mệnh đề trên đều sai.
Bài 8: Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với axit.
B. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
C. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.
D. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với oxi.
Bài 9: Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:
A. Cu, Na        	B. Zn, Ag	C. Mg, Ni        	D. Cu, Ag
Bài 10: Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:
A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba	B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
C. Mg, K, Fe, Al, Na	D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. B
	3. D
	4. B
	5. D

	6. A
	7. C
	8. C
	9. D
	10. C


Bài 1: 
Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu
⇒ Đáp án A
Bài 2:
Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ
Vì Al phản ứng được với dd bazơ
⇒ Đáp án B
Bài 3:
Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba
⇒ Đáp án D
Bài 4:
Cặp xảy ra phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu
⇒ Đáp án B
Bài 5:
Nhóm kim loại có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: K, Na, Ca, Ba
Đáp án A loại vì có Cu
Đáp án B loại vì có Cu và Zn
Đáp án C loại vì có Zn
⇒ Đáp án D
Bài 6:
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên lần lượt là NaOH và HCl
Al tan trong NaOH có khí
Mg tan trong HCl có khí
Cu không phản ứng với chất nào
⇒ Đáp án A
Bài 7:
Mệnh đề đúng: Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ
⇒ Đáp án C
Bài 8:
Mệnh đề đúng: Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.
⇒ Đáp án C
Bài 9:
Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn. Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất: Cu, Ag
⇒ Đáp án D
Bài 10:
Các nhóm kim loại nào phản ứng với HCl sinh ra khí H2: Mg, K, Fe, Al, Na
⇒ Đáp án C
CHỦ ĐỀ 2. NHẬN BIẾT KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI
[bookmark: _Toc39969054]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Dựa vào tính chất hoá học và các dấu hiệu nhận biết các chất (kết tủa, khí, đổi màu dung dịch…) đã được học để tiến hành nhận biết.
- Bước 1: Trích mẫu thử (có thể đánh số các ống nghiệm để tiện theo dõi).
- Bước 2: Chọn thuốc thử để nhận biết (tuỳ theo yêu cầu của đề bài: thuốc thử tuỳ chọn, hạn chế hay không dùng thuốc thử nào khác).
- Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu, trình bày hiện tượng quan sát, rút ra kết luận đã nhận ra hoá chất nào.
- Bước 4: Viết phương trình phản ứng minh hoạ.
Chú ý: Để giải CHỦ ĐỀ bài tập này ta cần:
+ Dựa vào màu sắc của các dung dịch.
+ Các phản ứng hóa học đặc trưng của các hóa chất cần nhận biết.
+ Lập bảng để nhận biết.
Lý thuyết cơ bản về thuốc thử hóa học lớp 9 của THCS (áp dụng để nhận biết và phân biệt kim loại)
	KL, Ion
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	Giải thích, viết PTHH

	Na, K
	H2O
	Tan + dd trong
	Na + H2O → NaOH + 1/2 H2
K + H2O → KOH + 1/2 H2

	Ca
	H2O
	Tan + dd đục
	Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

	Ba
	H2O
Axit H2SO4
	Tan+dd trong
↓ trắng
	Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2
Ba + H2SO4 → BaSO4 + H2

	Al
Al3+
	Dd kiềm
Dd NH3 dư
	Tan
↓ trắng, không tan
	Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2
Al3+ + NH3 + H2O → Al(OH)3 + NH4+

	Zn2+
	Dd NH3 dư
	↓ trắng sau đó tan
	Zn2+ + NH3 + H2O → Zn(OH)2 + NH4+
Zn(OH)2 + NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

	Fe
Fe2+
Fe3+
	Khí Clo
Dd NaOH
Dd NaOH, NH3
	Trắng xám → nâu đỏ
↓ trắng xanh hóa đỏ nâu
↓ đỏ nâu
	2Fe(trắng xám) + 3Cl2(vàng lục) → 2FeCl3(nâu đỏ)
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ (trắng xanh)
Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3↓ (nâu đỏ)
Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓
Fe3+ + NH3 + H2O → Fe(OH)3↓ + NH4+

	Hg
	HNO3 đặc
	Tan, khí màu nâu
	Hg + 4HNO3 → Hg(NO3)2 + 2NO2↑+ H2O

	Cu
Cu2+
Cu (đỏ)
	HNO3 đặc
Dd NH3 dư
AgNO3
	Tan, dd xanh, khí màu nâu
↓ xanh sau đó tan
Tan, dd xanh
	Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 ↑+ 2H2O
Cu2+ + NH3 + H2O → Cu(OH)2 + NH4+
Cu(OH)2 + NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

	Mg
Mg2+
	Dd HCl
Dd CO32-
	Tan, có khí
↓ trắng
	Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

	Pb
Pb2+
	Dd HCl
Dd H2S
	↓ trắng
↓ đen
	Pb + 2HCl → PbCl2↓ + H2
Pb2+ + S2- → PbS↓

	Na
K
Ca
Ba
	Đốt trên ngọn lửa và quan sát
	- Màu vàng tươi
- Màu tím (tím hồng)
- Màu đỏ da cam
- Màu lục (hơi vàng)


Bài tập vận dụng
Bài 1: Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày phương án phân biệt 8 dung dịch nói trên.
Hướng dẫn:
Thuốc thử để phân biệt là: dd BaCl2, dd NaOH. Cách làm như sau:
- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự.
- Cho dd BaCl2 vào 8 dung dịch sẽ thấy ở 4 dung dịch có kết tủa là: Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4 (nhóm A) còn 4 dung dịch không có hiện tượng gì là: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 (nhóm B).
- Trong mỗi nhóm A, B đều dùng dd NaOH để thử:
+ Nhận ra Na2SO4 và NaNO3 không có hiện tượng gì
+ Nhận ra CuSO4 và Cu(NO3)2 tạo kết tủa màu xanh:
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ (Xanh) + Na2SO4
Nhận ra MgSO4 và Mg(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng:
Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ (Trắng) + 2NaNO3
+ Nhận ra FeSO4 và Fe(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó một lúc kết tủa sẽ chuyển thành màu nâu đỏ
FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ (nâu đỏ)
Bài 2: Nhận biết các chất trong mỗi cặp dưới đây chỉ bằng dung dịch HCl
a) 4 dung dịch : MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl
b) 4 chất rắn : NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4
Hướng dẫn:
a) Xét khả năng phản ứng của 4 chất, nhận được chỉ có MgSO4 tạo được kết tủa với 2 dung dịch khác:
MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + Na2SO4
MgSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + MgCl2
Suy ra dung dịch còn lại không kết tủa là NaCl.
- Dùng axit HCl hòa tan 2 kết tủa thấy kết tủa không tan là BaSO4 → nhận được BaCl2, kết tủa tan là Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O thì nhận được NaOH
b) Hòa tan 4 chất rắn bằng dung dịch HCl nhận được BaSO4 không tan, NaCl tan mà không có khí bay ra. Còn:
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O
- Thả lần lượt 2 chất rắn Na2CO3, BaCO3 vào 2 dung dịch vừa tạo ra → sẽ nhận ra Na2CO3 có kết tủa: Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl
→ Còn lại là BaCO3.
[bookmark: _Toc39969055]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Hãy dùng một hóa chất để nhận biết 6 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau:K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)2, FeCl3.
A. AgNO3        	B. BaCl2        	C. HCl        	D. NaOH
Bài 2: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al, Al2O3, Mg. 
A. HCl        	B. NaCl        	C. NaOH        	D. AgNO3
Bài 3: Thuốc thử để nhận biết 3 lọ đựng hỗn hợp CHỦ ĐỀ bột bị mất nhãn như sau: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3).
A. HCl, NaOH        	B. NaOH        	C. KOH        	D. H2SO4
Bài 4: Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO; FeO; MnO2; Ag2O; (Fe+FeO) có thể dùng dd nào để phân biệt các chất trên?
A. HCl        	B. NaOH        	C. KOH        	D. H2SO4
Bài 5: Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu 2 thuốc thử cần để nhận biết 8 dung dịch trên
A. NaOH, NaCl        	B. HCl, NaCl        	C. NaOH, BaCl2        	D. HCl, NaOH
Bài 6: Phân biệt 9 chất rắn sau bằng 2 hóa chất tự chọn: Ag2O, BaO, MgO, MnO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, CaCO3, CuO? Hỏi 2 hóa chất đó là gì?
A. H2O, HCl đặc nóng        		B. H2O, NaOH
C. H2O, quỳ tím        	D. H2O, phenolphtalein
Bài 7: Chỉ sử dụng 1 hóa chất hãy nhận biết các dung dịch sau: MgCl2, FeCl2, FeCl3 , AlCl3
A. HCl        	B. H2O        	C. AgNO3        	D. NaOH
Bài 8: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. hãy nhận biết các gọi bột màu đen không nhãn: Ag2O, MnO2, FeO, CuO?
A. NaOH        	B. HCl        	C. H2SO4        	D. Ba(OH)2
Bài 9: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn: NH4Cl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CuCl2.
A. NaOH        	B. HCl        	C. H2SO4        	D. Ba(OH)2
Bài 10:  Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt cặp chất sau đây, chỉ được dung một thuốc thử thích hợp: Dung dịch MgCl2 và FeCl2. 
A. Mg        	B. NaOH        	C. HCl        	D. A hoặc B
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. C
	3. A
	4. A
	5. C

	6. A
	7. D
	8. B
	9. A
	10. D


Bài 1: Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 5, sau đó nhỏ dd NaOH vào 5 mẫu thử.
- Trường hợp xuất hiện khí mùi khai bay ra thì chất ban đầu là (NH4)2SO4:
        2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O
- Trường hợp xuất hiện kết tủa trắng, chất ban đầu là MgSO4:
        MgSO4 + NaOH → Na2SO4 + Mg(OH)2↓
- Trường hợp xuất hiện kết tủa keo trắng, tan dần trong dung dịch kiềm dư thì chất ban đầu là Al2(SO4)3:
        MgCl2 + NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl
        6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4
        NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 +2H2O
- Trường hợp xuất hiện kết tủa nâu đỏ, chất ban đầu là FeCl3:
        FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl
- Trường hợp không có hiện tượng gì xảy ra là K2CO3.
⇒ Chọn D.
Bài 2: Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 3, sau đó nhỏ vài giọt NaOH vào 3 mẫu thử.
- Trường hợp có sủi bọt khí, chất rắn tan thì chất ban đầu là Al:
        2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
- Trường hợp chất rắn tan thì chất ban đầu là Al2O3:
        Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
- Trường hợp không có hiện tượng gì xảy ra thì chất ban đầu là Mg.
⇒ Chọn C.
Bài 3:
- Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 3, sau đó cho dd HCl dư vào các mẫu thử, thấy có 2 mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra là (Fe + Fe2O3), (Al + Al2O3), có 1 mẫu tan hoàn toàn và không có khí thoát ra là (FeO + Fe2O3) → Nhận biết được (FeO + Fe2O3).
- Trích mẫu thử 2 mẫu chưa nhận biết, đánh số 1, 2, sau đó cho dd NaOH dư vào các mẫu thử, thấy một mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra đó là (Al + Al2O3), mẫu còn lại không có hiện tượng gì là (Fe + Fe2O3).
PTHH chứng minh:
    Fe + HCl → FeCl2 + H2
    FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
    Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
    2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
    Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
    2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
    Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
⇒ Chọn A.
Bài 4:
Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 5, sau đó nhỏ dd HCl vào các mẫu thử:
- Trường hợp tạo dd màu xanh lam là muối của Cu2+, vậy chất đầu là CuO:
        CuO +2HCl → CuCl2 + H2O
- Trường hợp tạo dd có màu xanh rất nhạt (có thể không màu) là muối của Fe2+, vậy chất đầu là FeO:
        FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
- Trường hợp chất rắn bị hòa tan có khí thoát ra, chất ban đầu là (Fe + FeO):
        Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
        FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
- Trường hợp dung dịch tạo ra có kết tủa màu trắng, thì chất ban đầu là Ag2O
        Ag2O + 2HCl → 2AgCl + H2O
- Trường hợp không xảy ra hiện tượng gì là MnO2.
⇒ Chọn A.
Bài 5: Trích mẫu thử đánh thứ tự từ 1 đến 8, cho dd BaCl2 vào các mẫu thử.
- Nhóm 1: Tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là MgSO4, FeSO4, Na2SO4, CuSO4.
- Nhóm 2: Không có kết tủa thì chất ban đầu là NaNO3, Mg(NO3), Fe(NO3), Cu(NO3)
Cho NaOH vào nhóm 1.
    + Trường hợp tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là Mg(OH)2:
        MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + Na2SO4
    + Trường hợp tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu đỏ trong không khí thì chất ban đầu là FeSO4:
        FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
        4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
    + Trường hợp tạo kết tủa màu xanh lam là CuSO4:
        CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
    + Trường hợp không có hiện tượng nào xảy ra là Na2SO4.
Cho NaOH vào nhóm 2, hiện tượng tương tự như nhóm 1, giúp ta nhận biết 4 chất nhóm 2.
⇒ Chọn C.
Bài 6:
Hai thuốc thử là H2O và HCl đặc, nóng.
Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 9, cho nước vào các mẫu thử.
- BaO tan trong nước, các chất khác không tan
        BaO + H2O → Ba(OH)2
- Dùng Ba(OH)2 nhận biết Al2O3, vì Al2O3 ta trong Ba(OH)2.
        Al2O3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2O
- Dùng HCl nhận biết các mẫu thử còn lại.
    + Trường hợp tạo dd màu xanh lam là muối của Cu2+, vậy chất đầu là CuO:
        CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
    + Trường hợp tạo dd có màu xanh rất nhạt (có thể không màu) là muối của Fe2+, vậy chất đầu là FeO:
        FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
    + Trường hợp dung dịch tạo ra có kết tủa màu trắng, thì chất ban đầu là Ag2O
        Ag2O + 2HCl → 2AgCl +H2O
    + Trường hợp có khí màu vàng lục nhạt thoát ra, mẫu thử là MnO2.
        MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
    + Trường hợp sủi bọt khí là CaCO3.
        CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2
    + Trường hợp tạo dung dịch màu nâu vàng là muối của Fe3+, vậy mẫu thử là Fe2O3.
        Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
    + Trường hợp dung dịch không màu là muối của Mg2+, vậy mẫu thử là MgO
        MgO + HCl → MgCl2 + H2O
⇒ Chọn A.
Bài 7:
Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 4, cho dd NaOH vào 4 mẫu thử.
- Trường hợp có kết tủa màu trắng xanh, sau đó hóa nâu trong không khí thì chất ban đầu là FeCl2:
        FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ +2NaCl
        4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
- Trường hợp có kết tủa màu xanh thì chất ban đầu là CuCl2:
        CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl
- Trường hợp có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan, chất ban đầu là AlCl3:
        3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl
        NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O
- Trường hợp có kết tủa trắng thì chất ban đầu là MgCl2:
        MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl
⇒ Chọn D.
Bài 8: Tương tự bài 4.
⇒ Chọn B.
Bài 9: Tương tự bài 7.
Riêng trường hợp NH4Cl tác dụng với NaOH sẽ có khí mùi khai thoát ra là khí NH3.
⇒ Chọn A.
Bài 10: Tương tự bài 7.
- Cách 1: Sử dụng NaOH.
- Cách 2: Nhúng thanh kim loại Mg vào dd muối FeCl2, kim loại mạnh sẽ đẩy kim loại yếu ra khỏi muối → Xảy ra phản ứng, kim loại bị đẩy ra sẽ bám vào thanh kim loại. Ta cân khối lượng thanh kim loại trước vào sau khi nhúng vào dd sẽ thấy sự thay đổi khối lượng của nó → Có xảy ra phản ứng → Nhận biết 2 muối.
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 3. TÁCH, TINH CHẾ KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI
[bookmark: _Toc39969057]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Nguyên tắc:
- Bước 1. Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành CHỦ ĐỀ A1 kết tủa, bay hơi, hoặc hòa tan; tách ra khỏi B (bằng cách lọc hoặc tự tách).
- Bước 2. Điều chế lại chất A từ chất A1
Bài tập vận dụng
Bài 1: Nêu phương pháp tách hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO ở thể rắn thành các chất nguyên chất.
Hướng dẫn:
- Trước tiên ta sẽ khử các oxit kim loại trên bằng hiđro ở nhiệt độ cao (chỉ có oxit kim loại đứng sau nhôm mới bị khử)
    + Ta có phản ứng khử như sau: CuO + H2 → Cu + H2O;
        Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O
    + Còn lại MgO không bị khử. Sau đó ta cho các chất thu được tác dụng với axit HCl thì Cu không phản ứng và bị oxi hóa ở ngoài không khí tạo thành CuO:
        2Cu + O2 → 2CuO.
    + Ta tách được CuO ra khỏi hỗn hợp.
        MgO + 2HCl → MgCl2 + H2
        Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
    + Hai muối thu được là MgCl2 và FeCl2 ta cho điện phân dung dịch thì FeCl2 bị điện phân tạo thành Fe, sau đó Fe bị oxi hóa thành Fe2O3 ta tách được Fe2O3.
    + Muối MgCl2 không bị điện phân dung dịch thì ta điện phân nóng chảy tạo thành Mg, sau đó đốt nóng thì Mg bốc cháy trong không khí tạo ra MgO:
        MgCl2 → Mg + Cl2
        2Mg + O2 → 2MgO
- Cuối cùng ta tách được cả ba chất trên ra khỏi hỗn hợp thành các chất nguyên chất.
Bài 2: Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại sau ra khỏi hỗn hợp: Al, Fe, Cu?
Hướng dẫn:
- Cho hỗn hợp phản ứng với dung dịch kiềm chỉ có Al tan do phản ứng:
        2Al + 2NaOH + H2O → 2NaAlO2 + 3H2
- Lọc tách Fe và Cu. Phần nước lọc thu được cho phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ sẽ sinh ra kết tủa keo trắng:
        2NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl
- Lọc kết tủa rồi nung với H2 trong điều kiện nung nóng ta sẽ thu được Al
        2Al(OH)3 + 3H2 → 2Al + 6H2O
- Hỗn hợp Fe và Cu cho phản ứng với dung dịch HCl chỉ có Fe phản ứng
        Fe + HCl → FeCl2 + H2
- Lọc thu được Cu. Phần nước lọc thu được cho phản ứng với dung dịch kiềm sẽ cho kết tủa trắng xanh
        FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl
- Lọc kết tủa nung nóng ở nhiệt độ cao được FeO
        Fe(OH)2 → FeO + H2O
        FeO + H2 → Fe + H2O
[bookmark: _Toc39969058]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Quặng nhôm có Al2O3 lẫn với các tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Hãy nêu phản ứng nhằm tách riêng từng oxit ra khỏi quặng nhôm.
Bài 2: Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bằng phương pháp hóa học hãy tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên.
Bài 3: Hỗn hợp gồm FeCl2, NaCl, AlCl3, CuCl2. Tách riêng lấy từng chất?
Bài 4: Tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau:
a) Hỗn hợp Al2O3, CuO, FeS, K2SO4
b) Hỗn hợp AlCl3, FeCl3, BaCl2
c) Hỗn hợp Cu, Ag, S, Fe
Đáp án và hướng dẫn giải
Bài 1:
- Hòa tan hỗn hợp oxit bằng dung dịch kiềm, Al2O3 và SiO2 tan:
        Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
        SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O
    + Lọc thu được Fe2O3 không tan.
- Sục CO2 dư vào nước lọc để tách được kết tủa Al(OH)3
        NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3
- Lọc kết tủa đem nung nóng thu được Al2O3.
        Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
- Dùng HCl tác dụng với nước lọc để tạo kết tủa H2SiO3.
        2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3
- Lọc kết tủa nung nóng H2SiO3 thu được SiO2
        H2SiO3 → SiO2 + H2O
Bài 2:
Cho hỗn hợp 4 kim loại tác dụng với HCl thu được dung dịch FeCl2, AlCl3 và kết tủa không tan Cu, Ag.
- Cho 2 dung dịch FeCl2, AlCl3 tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa Fe(OH)2 và dung dịch NaCl, NaAlO2, NaOH dư.
    + Lọc kết tủa Fe(OH)2 tái tạo thành FeCl2, điện phân dung dịch được Fe.
    + Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaCl, NaAlO2, NaOH dư thu được kết tủa Al(OH)3, tái tạo thành AlCl3, điện phân nóng chảy thu được Al.
- Cho 2 kết tủa không tan Cu, Ag tác dụng với HCl có sục khí O2, Cu tan thành CuCl2 trong dung dịch, Ag không tan.
    + Lọc kết tủa Ag.
    + Điện phân dung dịch CuCl2 thu được Cu.
Bài 3:
Cho hh vào dd NaOH dư
    + Có kết tủa lọc tách : Cu(OH)2 và Fe(OH)2 (nhóm 1)
    + dd : NaCl, NaAlO2, NaOH dư (nhóm 2)
Nhóm 1: cho td dd HCl dư, bay hơi HCl thu đc 2 muối khan cho vào nước, đpdd được : Cu, Fe; cho Cu, Fe tác dụng với dd HCl dư thu đc FeCl2 và Cu. Lọc kết tủa, cho Cu tác dụng với Cl2 thu được CuCl2.
Nhóm 2: cho tác dụng với CO2 dư, lọc tách kết tủa thu được:
    + Al(OH)3: Cho Al(OH)3 tác dụng với HCl → AlCl3 
    + NaCl, NaHCO3: nung được NaCl khan và Na2CO3, cho hỗn hợp rắn vào nước sau đó cho tác dụng CaCl2 dư thu được NaCl và kết tủa CaCO3, lọc kết tủa thu đc NaCl.
Bài 4:
a)
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
b) Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NH3 dư → dung dịch và 2 kết tủa.
Từ dung dịch (BaCl2 và NH4Cl) điều chế được BaCl2 bằng cách cô cạn và đun nóng (NH4Cl thăng hoa).
(Hoặc dùng Na2CO3 và HCl để thu được BaCl2)
Hòa tan 2 kết tủa Fe(OH)3 và Al(OH)3 vào NaOH dư → thu được 1 dung dịch và 1 kết tủa.
Từ dung dịch tái tạo AlCl3
NaAlO2 → Al(OH)3 →Al2O3 → AlCl3.
Từ kết tủa tái tạo FeCl3
Fe(OH)3 → FeCl3
c)
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
CHỦ ĐỀ 4. HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT
[bookmark: _Toc39969060]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Dãy hoạt động kim loại
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
Khi Nào May Áo Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng
Dãy được sắp xếp theo chiều giảm dần tính hoạt động hoá học (từ trái sang phải).
- Một số kim loại vừa tác dụng được với axit và với nước: K, Na, Ba, Ca.
    Kim loại + H2O → Dung dịch bazơ + H2
- Kim loại vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ: (Be), Al, Zn, Cr
    2A + 2(4 – n)NaOH + 2(n – 2)H2O → 2Na4 –nAO2 + nH2
Ví dụ: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
- Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng tạo muối và giải phóng H2.
    Kim loại + Axit → Muối + H2
Lưu ý:
- Kim loại trong muối có hoá trị thấp (đối với kim loại đa hoá trị).
- Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc, nóng nhưng không giải phóng Hidro.
Phương pháp giải:
- B1: Viết PTHH.
- B2: Xử lí số liệu theo dữ kiện đề bài, đặt ẩn số, lập hệ (nếu cần).
- B3: Tính số mol chất cần tìm theo PTHH và hệ PT.
- B4: Tính toán theo yêu cầu của bài toán.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Cho 3,79g hỗn hợp hai kim loại là Zn và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1792 ml khí (đktc). Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.
Hướng dẫn:
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2        (1)
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2        (2)
Số mol khí H2 thu được:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Gọi a và b lần lượt là số mol Zn và Al trong hỗn hợp.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Khối lượng Zn: 65.0,05 = 3,25 g
Khối lượng Al: 27.0,02 = 0,54 gam
Bài 2: Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng 17,4 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit H2SO4 loãng dư thì thoát ra 8,96 dm3 H2 (ở đktc). Còn nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit đặc nóng, dư thì thoát ra 12,32 lít SO2 (ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu.
Hướng dẫn:
- Cu không tan trong H2SO4 loãng, chỉ có Fe và Al tan được trong axit loãng
        Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑
        2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑
- H2SO4 đặc nóng hòa tan cả 3 kim loại:
        2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
        2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
        Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
- Gọi số mol của Fe, Al, Cu lần lượt là x, y, z ta có hệ phương trình :
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Khối lượng của sắt ban đầu là : mFe = 0,1. 56 = 5,6 (gam)
Khối lượng của nhôm ban đầu là : mAl = 0,2. 27 = 5,4 (gam)
Khối lượng của đồng ban đầu là : mCu = 0,1. 64 = 6,4 (gam)
Bài 3: Cho H2SO4 loãng, dư tác dụng với hỗn hợp gồm Mg và Fe thu được 2,016 lít khí ở đktc. Nếu hỗn hợp kim loại này tác dụng với dd FeSO4 dư thì khối lượng hỗn hợp trên tăng lên 1,68 gam.
a) Viết phương trình phản ứng hóa học.
b) Tìm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
Hướng dẫn:
a) Ta có PTHH:
        Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑         (1)
        x mol                   x mol        x mol
        Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑         (2)
        y mol                   y mol        y mol
Cho hỗn hợp kim loại trên vào dd FeSO4 dư thì Mg tác dụng hết (Fe không tác dụng) theo phương trình sau:
        Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe         (3)
        x mol                                x mol
→ khối lượng hỗn hợp tăng lên 1,68 gam là khối lượng chênh lệch giữa Fe mới tạo ra và Mg đã phản ứng. (sự tăng giảm khối lượng)
b) Ta có số mol của khí H2 là:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Theo phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình :
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy khối lượng của 2 kim loại trên là:
→ mFe = 0,048. 56 = 2,688 (gam)
→ mMg = 0,042. 24 = 1,008 (gam)
[bookmark: _Toc39969061]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Hòa tan 13,2g hỗn hợp X gồm hai kim loại có cùng hóa trị vào 200ml dung dịch HCl 3M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,85g hỗn hợp muối khan. Tính thể tích hiđro sinh ra.
A. 1,12 lit        	B. 3,36 lit        	C. 4,48 lit        	D. 4,84 lit
Bài 2: Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp gồm hai kim loại X (hóa trị x) và Y (hóa trị y) trong dung dịch HCl rồi sau đó cô cạn dung dịch thu được 39,6g muối khan. Tính thể tích khí hidro sinh ra là?
A. 8,96 lit        	B. 1,12 lit        	C. 0,986 lit        	D. 3,36 lit
Bài 3: Thí nghiệm 1: cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl, sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,1 gam chất rắn.
Thí nghiệm 2: cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl (cùng với lượng như trên) sau khi cô cạn dung dịch thì thu được 3,34g chất rắn và 448ml H2.Tính a, b.
A. 1,68 g và 0,42 g        		B. 0,42 g và 1,68 g
C. 1,68 g và 0,24 g        	D. 0,24 g và 1,68 g
Bài 4: Cho 13g hỗn hợp A gồm Cu, Al, Mg vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 4 gam chất rắn không tan và 10,08 lít khí H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.
A. 30,77%; 27,69%; 41,54%	B. 27,69%; 41,54%; 30,77%
C. 30,77%; 41,54%; 27,69%	D. 27,69%; 30,77%;41,54%
Bài 5: Lấy 20,05 gam hỗn hợp Al + Fe2O3 cho tác dụng với axit sunfuric loãng, dư thì có 5,04 lít khí sinh ra. Trộn 20,05g hỗn hợp đầu trong bình kín rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. (Thể tích khí đo ở đktc). Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng nhiệt nhôm.
Chú ý: Phản ứng nhiệt nhôm 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
A. mFe2O3 (ban đầu) = 16g; mFe2O3 (dư) = 4g	B. mFe2O3 (ban đầu) = 4g; mFe2O3 (dư) = 16g
C. mFe2O3 (ban đầu) = 8g; mFe2O3 (dư) = 12g	D. Đáp án khác
Bài 6: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
A. 3 g        	B. 4 g        	C. 5 g        	D. 6 g
Bài 7: Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
A. 32,5% và 65,7%        		B. 65,7% và 32,5%
C. 67,5% và 32,5%        	D. 32,5% và 67,5%
Bài 8: A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg. Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H2 (đktc). Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H2 (đktc). Hãy tính m gam.
A. 24, 56 g        	B. 24,65 g        	C. 25,46 g        	D. 25,64 g
Bài 9: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch A và 10,52g muối khan. Tính thể tích dung dịch B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 cần dùng để trung hoà dung dịch A.
A. 0,5 lit        	B. 0,75 lit        	C. 1 lit        	D. 1,5 lit
Bài 10: Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu được 3,36 lit H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.
A. 200 ml        	B. 300 ml        	C. 400 ml        	D. 500 ml
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. B
	2. A
	3. C
	4. C
	5. A

	6. B
	7. D
	8. B
	9. C
	10. B


Bài 1:
mmuoi = mKL - mCl-
⇒ mCl- = mmuoi - mKL = 23,85 - 13,2 = 10,65g
⇒ nCl- = 10,65/35,5 = 0,3 mol
⇒ nH2 = 1/2 nCl- = 0,15 mol
⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lit
⇒ Chọn B.
Bài 2: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn A.
Bài 4:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
a………………………….3/2.a (mol)
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
b..........................................b (mol)
4 gam rắn không tan là Cu, gọi số mol của Al và Mg lần lượt là a và b (mol). Ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ %mCu = 4/13.100 = 30,77%
⇒ %mAl = 0,2.27/100 = 41,54%
⇒ %mMg = 100% - 30,77% - 41,54% = 27,69%
⇒ Chọn C.
Bài 5:
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mFe2O3(bđ) = 20,05 - 0,15.27 = 16g
⇒ nFe2O3(bđ) = 16/160 = 0,1 mol
                2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
Bđ:        015        0,1
Pư:        0,15        0,065
Dư:        0        0,025
⇒ mFe2O3(dư) = 0,025.160=4g
⇒ Chọn A.
Bài 6:
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Cu không tác dụng với axit Sunfuric.
⇒ nZn = nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol
⇒ mZn = 0,1.65 = 6,5g
⇒ mCu = mran con lai = 10,5 - 6,5 =4g
⇒ Chọn B.
Bài 7:
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
x                                               3/2 x mol
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
y                                        y mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ %mAl = 0,01.27/0,83 . 100 = 32,53%
⇒ %mFe = 100-32,53 = 67,47%
⇒ Chọn D.
Bài 10: Tương tự bài 7.
⇒ Chọn B.
CHỦ ĐỀ 5. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI
[bookmark: _Toc39969063]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tăng giảm khối lượng
- Kim loại mạnh (trừ những kim loại tác dụng với nước như Na, K, Ca, Ba) đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của kim loại yếu.
- Khi cho thanh kim loại vào dung dịch muối, sau phản ứng khối lượng thanh kim loại tăng hoặc giảm:
    + Viết phương trình hóa học. Dưới mỗi phương trình hóa học đặt ẩn số theo số mol chất, sau đó quy số mol ra khối lượng (theo ẩn số trên)
    + Nếu khối lượng thanh kim loại tăng. Lập phương trình đại số
        m kim loại giải phóng – m kim loại tan = m kim loại tăng
    + Nếu khối lượng thanh kim loại giảm:
        m kim loại tan – m kim loại giải phóng = m kim loại giảm
2. Bảo toàn khối lượng
- Khi cho thanh kim loại vào dung dịch muối, sau khi lấy miếng kim loại ra thì thấy khối lượng dung dịch giảm. Ta lập luận như sau:
        ∑ mcác chất tham gia = ∑m chất tạo thành
        mthanh kim loại + m dd = m' thanh kim loại + m' dd
Bài tập vận dụng
Bài 1: Tìm công thức của muối sắt clorua biết rằng khi hòa tan 3,25g muối này vào dung dịch bạc nitrat dư thì thu được 8,61g kết tủa.
Hướng dẫn:
Gọi hóa trị của Fe là x.
FeClx + xAgNO3 → Fe(NO3)x + xAgCl↑
Số mol AgCl sinh ra:
nAgCl = 8,61/143,5 = 0,06 mol
- Ta có (56 + 35,5x) gam FeClx tham gia phản ứng thì có x mol AgCl tạo thành.
- Tương tự 3,25 g muối tạo thành 0,06 mol kết tủa.
Vậy 3,25x = 0,06.(56 + 35,5x) → x = 3.
→ Vậy muối đó là FeCl3.
Bài 2: Một lọ đựng 50ml bạc nitrat được cho vào một miếng đồng. Sau phản ứng đem miếng đồng đi cân thấy khối lượng tăng thêm 3,04 gam. Hãy xác định nồng độ mol dung dịch bạc nitrat.
Hướng dẫn:
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
1.…… 2 mol………………………2 mol
64g………………………………….216g
Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
- Số mol AgNO3 tham gia phản ứng:
nAgNO3 = 3,04/(216-64).2=0,04 mol
- Nồng độ mol dung dịch bạc nitrat: 0,04/0,05 = 0,8M
Bài 3: Ngâm một thanh kim loại bằng đồng có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra khỏi dd thì khối lượng dung dịch AgNO3 giảm 0,76 gam. Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là?
Hướng dẫn:
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
m thanh kim loại + mdd = m' thanh kim loại + m' dd
→ m' thanh kim loại - m thanh kim loại = mdd – m’dd = 0,76 gam
→ Khối lượng dung dịch giảm đi chính là khối lượng tăng lên của thanh kim loại
→ Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là: 10 + 0,76 = 10,76 gam
[bookmark: _Toc39969064]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Cho thanh kim loại A (hóa trị 2) vào dung dịch Cu(NO3)2 thì sau phản ứng khối lượng thanh giảm 0,2%. Cũng thanh kim loại trên nếu cho vào dung dịch Pb(NO3)2 thì khối lượng lại tăng 28,4%. Xác định kim loại A.
A. Zn        	B. Fe        	C. Cu        	D. Mg
Bài 2: Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4 x M. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6gam. Giá trị của x là
A. 0,5 M        	B. 0,75 M        	C. 1 M        	D. 1,5 M
Bài 3: Ngâm một thanh kim loại bằng đồng có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra khỏi dd thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là?
A. 10,76 g        	B. 10,67 g        	C. 9,67 g        	D. 9,76 g
Bài 4: Một thanh kim loại M hóa trị II nhúng vào 1 lít dd CuSO4 0,5M sau khi lấy thanh M ra khỏi dd thấy khối lượng tăng 1,6g, nồng độ CuSO4 gỉam còn 0,3M. Kim loại M là?
A. Cu        	B. Fe        	C. Ag        	D. Zn
Bài 5: Nhúng một lá kẽm vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy lá kẽm ra cân thấy nhẹ hơn 0,025g so với trước khi nhúng. Khối lượng Zn đã tan ra.
A. 1,256g        	B. 1,265g        	C. 1,652g        	D. 1,625g
Bài 6: Cho một thanh sắt nặng 20 gam vào 200ml dung dịch CuSO4 0,5M. Khi phản ứng xảy ra xong thì khối lượng thanh sắt sau khi đem ra khỏi dung dịch và sấy khô là?
A. 20,8 g        	B. 20,9 g        	C. 20,7 g        	D. 20,6 g
Bài 7: Một hỗn hợp 4,15g chứa Fe và Al tác dụng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thu được kết tủa gồm hai kim loại có khối lượng 7,48g. Tìm số mol các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
A. 0,25 mol và 0,75 mol        	B. 0,75 mol và 0,25 mol	C. 0,5 mol và 0,5 mol        	D. Đáp án khác
Bài 8: Ngâm một lá đồng trong 20ml dung dịch bạc nitrat cho đến khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ bạc giải phóng ra bám hết vào lá đồng).
A. 0,75 M        	B. 0,5 M        	C. 1 M        	D. 0,25 M
Bài 9: Ngâm một lá sắt trong 100ml dung dịch đồng nitrat cho đến khi sắt không thể tan thêm được nữa. Lấy lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì khối lượng lá sắt tăng thêm 1,6g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch đồng nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ đồng giải phóng ra bám hết vào lá sắt).
A. 1 M        	B. 0,5 M        	C. 1,5 M        	D. 2 M
Bài 10: Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5g trong 25ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12g/ml. Sau thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,56g. Tính nồng độ phần trăm của FeSO4 và CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng.
A. 4,08% và 10,74%        		B. 10,745% và 4,08%
C. 4% và 10,754%        	D. 10,754% và 4%
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. C
	3. A
	4. B
	5. D

	6. A
	7. C
	8. C
	9. D
	10. A


Bài 1:
Cho thanh kim loại A(Hóa trị 2) vào dung dịch Cu(NO3)2 thấy khối lượng thanh kim loại giảm đi ⇒ MA > MCu ⇔ MA > 64.
Cho thanh kim loại A(Hóa trị 2) vào dung dịch Pb(NO3)2 thấy khối lượng thanh kim loại tăng lên ⇒ MA < MPb ⇔ MA < 127 .
⇒ Chọn A.
Bài 2:
nCuSO4 = x.0,2 mol
Fe +    CuSO4 → FeSO4 + Cu
x.0,2    x.0,2                       x.0,2 (mol)
Khi nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, thanh Fe lúc sau có khối lượng tăng lên 1,6 gam là:
mCu bám vào - mFe tan = 1,6 g
⇔ 0,2x.64 - 0,2x.56 = 1,6
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn C.
Bài 3:
mAgNO3 = 4/100.250 = 10g
⇒ mAgNO3 pư = 10/200.17 = 1,7g
⇒ nAgNO3 pư = 0,01 mol
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
⇒ nCu pư = 1/2 nAgNO3(pư) = 0,005 mol
⇒ nAg = nAgNO3=0,01 mol
⇒ mthanh KL = mCu(bđ) - mCu (pư) +mAg = 10-0,005.64+0,01.108 = 10,76g
⇒ Chọn A.
Bài 4:
nCuSO4 (bđ) = 0,5.1 = 0,5 mol
nCuSO4 (sau pư) = 0,3.1 = 0,3 mol
⇒ nCuSO4 (pư) = 0,5-0,3 = 0,2 mol
M + CuSO4 → MSO4 + Cu
⇒ nCuSO4 (pư) = nM = nMSO4 = nCu = 0,2 mol
mKL(sau) = mKL(bđ) - mM + mCu
⇒ mKL(sau) - mKL(bđ) = mCu - mM
⇒ 1,6 = 0,2.64 - 0,2.MM
⇒ MM = 56
Vậy M là Fe.
⇒ Chọn B.
Bài 5:
Zn → Cu
1            1 → mgiam = 65-64=1g
x            x → mgiam = 0,025 g
⇒ x = 0,025/1 = 0,025 mol
⇒ mZn tan = 0,025.65=1,625g
⇒ Chọn D.
Bài 6:
nCuSO4 = 0,5.0,2 = 0,1 mol
nFe = 20/56 ≈ 0,357 mol
Vì nFe > nCuSO4 nên CuSO4 phản ứng hết.
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
⇒ nCuSO4 = nFe(pư) = nCu(sp) = 0,1 mol
⇒ mthanh Kl sau = mthanh Kl bđ - mFe + mCu = 20-0,1.56+0,1.64 = 20,8g
⇒ Chọn A.
Bài 7:
nCuSO4 = 0,525.0,2=0,105 mol
Vì thu được kết tủa là 2 kim loại nên Fe còn dư.
Suy ra, kết tủa là Fe dư và Cu, CuSO4 phản ứng hết.
Gọi a, b, c là số mol của Al phản ứng, Fe phản ứng và Fe dư.
2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Từ phương trình phản ứng và dữ kiện đề bài cho, ta lập được hệ phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bài 8:
Cu → 2Ag
1            2 → mtang = 2.108-64 = 152g
x            2x → mtang = =1,52g
⇒ x = 1,52/152 = 0,01 mol
⇒ nAgNO3 = nAg = 2x = 0,02 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn C.
Bài 9: Tương tự bài 8.
Chọn D.
Bài 10:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
mdd CuSO4 = 1,12.25 = 28g
⇒ mCuSO4(bđ) = 15/100.28 = 4,2g
⇒ nCuSO4 (bđ) = 4,2/160 = 0,02625 mol
Gọi số mol Fe phản ứng là x mol.
⇒ nFe pư = nCuSO4 pư = nFeSO4 sp = nCu sp = x mol
Ta có:
mla sat (sau) = mla sat (truoc) - mFe + mCu
⇒ 2,56 = 2,5 - 56x + 54x
⇒ 8x = 0,06
⇒ x = 0,0075 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy
mdd sau = mdd truoc + mFe pư - mCu sp
mdd sau = 28 + 0,0075.56 -0,0075.64 = 27,94g
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn A.
CHỦ ĐỀ 6. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC
[bookmark: _Toc39969066]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Kim loại tác dụng với nước, xác định kim loại hoặc định lượng bazo, hidro.
- Một số kim loại kiềm: Na, K, Ba, Ca … tác dụng với H2O dd kiềm và H2.
VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
    Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
2. Kim loại tác dụng với nước, sau đó dung dịch tạo thành được trung hòa bằng dung dịch axit:
        H+ + OH- → H2O
3. Kim loại tác dụng với nước, sau đó dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch muối.
Phương pháp giải
- B1: Xác định PTHH xảy ra.
- B2: Xử lí dữ liệu đề bài, tính toán theo PTHH, đặt ẩn (nếu cần).
- B3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Cho 1,83 gam hỗn hợp 2 kim loai Na và Ba tác dụng với một lượng nước dư, thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 đktc. Tổng khối lượng bazơ sinh ra là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
nH2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol
Cần nhớ rằng kim loại kiềm tác dụng với nước thì:
nOH trong bazo = 2.nH2 = 2.0,02 = 0,04 mol
mbazo = mkim loại + mOH = 1,83 + 0,04.17 = 2,51 g.
Bài 2: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 2 kim loại nào?(cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)
Hướng dẫn:
nH2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol
Vì cả 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp, cùng là kim loại nhóm IIA nên ta quy đổi 2 kim loại thành 1 kim loại trung bình là , ta có phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nH2 = nM(kim loại) = 0,03 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ 2 kim loại cần tìm là Ca và Sr.
[bookmark: _Toc39969067]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Cho 1,24 g hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 1,92 gam hỗn hợp 2 bazơ NaOH và KOH. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:
A. 0,224 lít        	B. 0,48 lít        	C. 0,336 lít        	D. 0,448 lít
Bài 2: Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần trung hòa dung dịch Y là:
A. 120ml        	B. 60ml        	C. 150ml        	D. 200ml
Bài 3: Cho 8,5g hỗn hợp Na và K tác dụng với nước thu được 3,36l khí hidro (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là:
A. 5,35g        	B. 16,05g        	C. 10,70g        	D. 21,40g
Bài 4: Cho 0,6 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là: (cho Li = 7, Na= 23, K = 39; Ca = 40)
A. Li và Na.        	B. Li và K        	C. Na và K.        	D. Ca và K
Bài 5: Cho 1,77 g hỗn hợp Ca và Ba tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,45g hỗn hợp 2 bazơ Ca(OH)2 và Ba(OH)2. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:
A. 0,224 lít        	B. 0,448 lít        	C. 0,336 lít        	D. 0,48 lít
Bài 6: Cho 0,85 g hỗn hợp 2 kim loại Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Tổng khối lượng hiđroxit sinh ra là:
A. 0,48g        	B. 1,06g        	C. 3,02g        	D. 2,54g
Bài 7: Cho một hỗn hợp kim loại Na-Ba tác dụng với nước dư, thu được dung dịch X và 3,36l H2 (đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là:
A. 150ml        	B. 75ml        	C. 60ml        	D. 30ml
Bài 8: Cho hỗn hợp Na, K, Ba tác dụng hết với nước, thu được dung dịch X và 6,72l khí H2 (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch Al(NO3)3 thì khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là:
A. 7,8g        	B. 15,6g        	C. 46,8g        	D. 3,9g
Bài 9: Chọn câu phát biểu đúng :
A. Mg không phản ứng với nước ở điều kiện thường.	B. Mg phản ứng với N2 khi được đun nóng.
C. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.	D. Các câu trên đều đúng.
Bài 10:  Cho Bari vào nước được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch Na2CO3 và dung dịch A rồi dẫn tiếp luồng khí  CO2 vào đến dư. Hiện tượng nào đúng trong số các hiện tượng sau
A. Sủi bọt khí, xuất hiện kết tủa trắng rồi tan	B. Bari tan, xuất hiện kết tủa trắng, rối tan
C. Bari tan, sủi bọt khí hidro, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng
D. Bari tan, sủi bọt khí hidro, xuất hiện kết tủa trắng, rồi tan
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. B
	3. C
	4. A
	5. B

	6. A
	7. B
	8. B
	9. D
	10. D


Bài 1:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
x…………………x……x/2…….mol
2K + 2H2O → 2KOH + H2
y…………………y……..y/2………..mol
Theo bài ra, ta có hệ phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nH2 = x/2 + y/2 = 0,1+ 0,1 = 0,02 mol
⇒ VH2 = 0,02.22,4=0,448 mol
⇒ Chọn D.
Bài 2:
Quy đổi 2 kim loại kiềm là 1 kim loại trung bình M. Khi đó:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Ta thấy:
nMOH = 2nH2 = 2.0,12 = 0,24 mol
⇒ nH2SO4 = 1/2 nMOH = 1/2 . 0,24 = 0,12 mol
⇒ VH2SO4 = 0,12/2 = 0,06 lit = 60ml
⇒ Chọn B.
Bài 3:
Quy đổi 2 kim loại kiềm Na và K là 1 kim loại trung bình . Khi đó:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Theo bài ta có:
nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol
⇒ nMOH = 2nH2 = 2.0,15 = 0,3 mol
⇒ nFe(OH)3 = 1/3 nMOH = 1/3.0,3 = 0,1 mol
⇒ m↓ = mFe(OH)3 = 0,1.107 = 10,7 g
⇒ Chọn C.
Bài 4: Tương tự bài 2(Bài tập mẫu)
⇒ Chọn A.
Bài 5:
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
x………………...x……………x……….mol
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
y………………y…………..y…………mol
Giải hệ phương trình:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nH2 = x+y = 0,02 mol
⇒ VH2 = 0,02.22,4 = 0,448 lit
⇒ Chọn B.
Bài 6: Tương tự bài 1.
Chọn A.
Bài 7:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
Từ 2 phương trình trên ta có nhận xét:
nOH- = 2nH2 = 2.33,6/22,4 = 0,15 mol
Mà: OH- + H+ → H2O
⇒ nOH- = nH+ = 0,15 mol = nHCl
⇒ VHCl = 0,15/2 = 0,075 lit = 75ml
⇒ Chọn B.
Bài 8:
Từ nhận xét của bài 7 ta có:
nOH- = 2nH2 = 2.6,72/22,4 = 0,6 mol
Cho X tác dụng với Al(NO3)3, đạt kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 tạo ra chưa bị hòa tan bởi các hidroxit kiềm, kiềm thổ trong X, khi đó:
Al3+ + 3OH- → Al(OH)3
⇒ nAl(OH)3 = 1/3 nOH- = 1/3 . 0,6 = 0,2 mol
⇒ m↓ = mAl(OH)3 = 0,2.78 = 15,6g
⇒ Chọn B.
Bài 10:
Giải thích bằng PTHH:
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH
BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2
Hiện tượng: Bari tan, sủi bọt khí, sau đó tạo kết tủa, cuối cùng kết tủa tan dần.
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 7. PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM
[bookmark: _Toc39969069]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Bài toán có hiệu suất phản ứng không hoàn toàn trong phản ứng nhiệt nhôm
* Phương pháp giải chung
        2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
- Hiệu suất phản ứng H = %Al phản ứng hoặc = % Fe2O3 phản ứng.
- Hỗn hợp X sau phản ứng gồm: Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 thường được cho vào.
    + Tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo khí H2
        Fe + 2H+ → Fe2+ + H2    (1)
        2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2    (2)
        ⇒ nH2 = nFe + (3/2).nAl
    + Nếu hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH thì Al và Al2O3 bị phản ứng.
        2Al dư + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
        Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
2. Bài toán nhiệt nhôm với hiệu suất H = 100%
* Phương pháp giải chung
- Bước 1: Cần xác định được Al dư hay oxit kim loại dư, trường hợp nếu cho khối lượng hỗn hợp cần xét các trường hợp Al dư và Al hết.
- Bước 2:
    + Dựa vào các dữ kiện của bài toán thường gặp là hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH hoặc dung dịch axit (HCl, H2SO4) tính số mol chất dư và số mol các chất phản ứng.
    + Vận dụng bảo toàn nguyên tố Al, Fe, O, bảo toàn khối lượng hoặc bảo toàn electron các các phản để tính toán.
- Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của bài toán.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Tính giá trị của m?
Hướng dẫn:
- Từ đề suy ra thành phần hh rắn X gồm: Fe, Al2O3 (x mol) và Al dư (y mol)
- Các phản ứng xảy ra là:
    8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe        (1)
    2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
    Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2
    CO2 + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3
- nH2 = 0,15 mol, nAl(OH)3 = 0,5 mol
Theo bảo toàn nguyên tố Al ta có nAl bđ = nAl(OH)3 = 0,5 mol
    nAl dư = (2/3).nH2 = 0,1 mol
→ nAl pư (1) = 0,5 – 0,1 = 0,4mol
Theo Pt (1) nFe3O4 = (3/8).nAl = 0,15 mol
Vậy khối lượng m = 27. 0,5 + 232 . 0,15 = 48,3 gam
Bài 2: Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 10,752 lít H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm? (giả sử Fe3O4 chỉ bị khử thành Fe)
Phân tích:
- Với bài tính hiệu suất như bài này HS thường không biết tính hiệu suất theo Al hay Fe3O4 thực tế ở bài này đã biết số mol của Al và Fe3O4 ta cần so sánh tỉ lệ mol các chất để xác định xem hiệu suất của phản ứng tính theo chất nào.
- Vì là bài tính hiệu suất nên hỗn hợp A sau phản ứng gồm: Al2O3, Fe, Al dư, Fe3O4 cho vào dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo khí H2.
    Fe + 2H+ → Fe2+ + H2        (1)
    2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2        (2)
    Fe3O4, Al2O3 + H+ → Muối + H2O
→ nH2 = nFe + (3/2).nAl du
Hướng dẫn:
Theo bài ra ta có nAl = 0,4 mol, nFe3O4 = 0,15 mol
→ hiệu suất H = %Fe3O4 phản ứng
Phản ứng:        8Al    +     3Fe3O4    → 4Al2O3 + 9Fe
Ban đầu:            0,4           0,15 (mol)
Phản ứng:         8x            3x                                   9x
Sau phản ứng: (0,4-8x)    (0,15 – 3x)                          9x
Theo PT 1,2 ta có nH2 = nFe + (3/2).nAl du
    0,48 = 9x + (3/2).(0,4 – 8x)
    → x = 0,04 mol
Vậy hiệu suất H = % Fe3O4 = (0,04.3/0,15).100 = 80%
[bookmark: _Toc39969070]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
A. 56,1 gam.        	B. 61,5 gam        	C. 65,1 gam        	D. 51,6 gam
Bài 2: Dùng m gam Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã dùng m là:
A. m = 0,27 g        	B. m = 2,7g        	C. m = 0,54 g        	D. m = 1,12 g.
Bài 3: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:
A. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3        	B. Al2O3, Fe và Fe3O4.
C. Al2O3 và Fe.        	D. Al, Fe và Al2O3.
Bài 4: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là:
A. 0,3 mol        	B. 0,6 mol        	C. 0,4 mol        	D. 0,25 mol
Bài 5: Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:
A. 21,40        	B. 29,40        	C. 29,43        	D. 22,75
Bài 6: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít khí H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 45%        	B. 50%        	C. 71,43%        	D. 75%
Bài 7: Có 9,66 gam hỗn hợp bột nhôm và Fe3O4. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 2,688 lít H2 (đktc). Khối lượng nhôm trong hỗn hợp ban đầu là?
A. 2,16        	B. 2,7        	C. 2,88        	D. 0,54
Bài 8: Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). Tính giá trị của V?
A. 2,24 lit        	B. 3,36 lit        	C. 7,84 lit        	D. 1,12 lit
Bài 9: khi nung hoàn toàn hỗn hợp A gồm x gam Al và y gam Fe2O3 thu được hỗn hợp B. Chia B thành hai phần bằng nhau: Phần 1 tan trong dung dịch NaOH dư, không có khí thoát ra và còn lại 4,4 gam chất rắn không tan. Phần 2 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,12 lít khí(đktc). Giá trị của y là
A. 5,6 gam        	B. 11,2 gam        	C. 16 gam        	D. 8 gam
Bài 10: Nung Al và Fe3O4 (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A. Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Nếu cho A tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư được 1,428 lít SO2 duy nhất (đktc). % khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 33,69%        	B. 26,33%        	C. 38,30%        	D. 19,88%
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. C
	3. D
	4. A
	5. D

	6. D
	7. B
	8. C
	9. B
	10. C


Bài 1:
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
∑ mtruoc pư = ∑ msau pư
⇔ mAl + mFe2O3 = mhh ran sau
⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau
⇒ Chọn A.
Bài 2:
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
2a………a…………a………………..mol
Theo bài ta có:
mFe2O3 - mAl2O3 = 0,58g
⇔ 160a - 102a = 0,58g
⇔ 58a = 0,58
⇔ a = 0,01 mol
⇒ nAl = 2a = 0,02 mol
⇒ mAl = 0,02.27 = 0,54g
⇒ Chọn C.
Bài 3:
Theo bài, ta giả sử số mol của Fe3O4 là 1 mol, của Al là 3 mol.
                8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
Ban đầu 3…………1………………………………mol
Phản ứng 2,67……..1……...........1,33…….3….mol
Sau phản ứng 0,33………0………….1,33……3……mol
Vậy sau phản ứng hỗn hợp gồm có Al dư, Al2O3, Fe.
⇒ Chọn D.
Bài 4:
Vì Y tác dụng với NaOH sinh ra khí H2 nên có Al còn dư → Fe2O3 phản ứng hết.
Vậy Y gồm có Al dư, Al2O3 và Fe.
- Y tác dụng với NaOH sinh khí H2.
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
- Y tác dụng với HCl sinh khí H2.
2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)
Fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)
⇒ nH2(2) = 3/2 nAl dư = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol
⇒ nH2(3) = nFe = nH2 - nH2(2) = 0,4-0,3= 0,1 mol
- Phản ứng nhiệt nhôm:
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (4)
Theo phản ứng (4) ta có:
⇒ nAl ban đầu = nAl dư + nAl pư = 0,2+0,1 = 0,3 mol → m↓ = mAl(OH)3 = 0,1.78 = =7,8g
⇒ Chọn A.
Bài 5:
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
nH2(p1) = 3,08/22,4 = 0,1375 mol
nH2(p2) = 0,84/22,4 = 0,0375 mol
Thấy phần 2 tác dụng với NaOH sinh ra khí, suy ra sản phẩm có Al dư.
Vậy rắn Y gồm Al2O3, Fe và Al dư.
Phần 2:
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Theo PTPU ta có:
nAl (p2) = 2/3 nH2(p2) = 2/3 . 0,0375 = 0,025 mol
⇒ nAl(p1) = nAl(p2) = 0,025 mol
Phần 1:
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (*)
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (**)
Theo (**) ta có:
nH2(**) = 3/2 nAl(p1) = 3/2 . 0,025 = 0,0375 mol
⇒ nH2(*) = nH2(p1) - nH2(**) = 0,1375 - 0,0375 = 0,1 mol
⇒ nFe (p1) = nH2(*)=0,1 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nAL pư = nFe sp = 0,2 mol
⇒ nFe2O3 = 1/2 . nFe sp = 1/2 . 0,2 = 0,1 mol
⇒ mhh = mFe2O3 + mAl (pư) + mAl(dư) = 0,1.160+0,05.27+0,2.27=22,75g
⇒ Chọn D.
Bài 6:
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
Sau phản ứng cho hỗn hợp rắn tác dụng với dd NaOH thấy có khí thoát ra, suy ra có Al dư.
Vậy hỗn hợp rắn: Fe, Al2O3, Al (dư) và Fe2O3 (nếu dư).
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
mX = m ran tan - mran khong tan
⇒ m ran tan = mX - mran khong tan = 21,67 - 12,4 = 9,27g
Mà mran tan = mAl(dư) + mAl2O3
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)
Theo PTHH (1), ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mAl(dư) = 0,06.27 = 1,62g
⇒ mAl2O3 pư = m ran tan - mAl(dư) = 9,27-1,62=7,65 g
⇒ nAl2O3(pư) = 0,075mol
⇒ nAl(pư) = nFe(sp) = 2.nAl2O3(pư) = 0,075.2 = 0,15 mol
Ta có:
m ran khong tan = mFe (sp) = mFe2O3(neu dư)
⇒ mFe2O3(neu dư)=12,4-0,15.56 = 4g
⇒ nFe2O3 dư = 4/160 = 0,025 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Giả sử phản ứng hoàn toàn thì Al sẽ dư → Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm theo Fe2O3.
⇒ H = 0,075.100/0,1 = 75%
⇒ Chọn D.
Bài 7:
8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe (1)
TH1: Al dư, vậy hỗn hợp sau phản ứng là: Al2O3, Fe, Al dư.
Gọi x và y lần lượt là số mol Al phản ứng và số mol Al dư.
2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)
Fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)
Theo PTHH (1), ta có:
nFe3O4 = 3/8 . x, nFe = 9/8 . x
Theo PTHH (2) và (3), ta có:
nH2(2) = 3/2 . y
nH2(3) = 9/8 . x
Từ trên ta có hệ pt:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ nAl(bđ) = nAl(pư) + nAl(dư) = x+y = 0,08+0,02=0,1 mol
⇒ mAl(bđ) = 0,1.27 = 2,7g
TH2: Fe3O4 dư, suy ra hỗn hợp sau phản ứng: Al2O3, Fe, Fe3O4 dư.
Gọi a, b là số mol Al phản ứng và số mol Fe3O4 dư.
Theo PTHH (1) ta có:
nFe3O4(pư) = 3/8 . a, nFe(sp) = 9/8 . a
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (4)
Theo PTHH (4), ta có:
nFe(sp) = nH2 = 9a/8 = 2,688/22,4 = 0,12 mol
⇒ a = 8/75 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ b = 0,01(loại)
Vậy khối lượng Al ban đầu là 2,7 gam
⇒ Chọn B.
Bài 8:
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
mCr2O3 + mAl = mhh ran(sau pư)
mAl = mhh ran(sau pư) - mCr2O3
mAl = 23,3 -15,2 = 8,1g
⇒ nAl = 0,3 mol
⇒ nCr2O3 = 15,2/152 = 0,1 mol
        2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
Bđ:     0,3    0,1
Pư:     0,2    0,1            0,1            0,2
Sau pư: 0,1    0               0,1            0,2
Hỗn hợp sau phản ứng là Al dư (0,1 mol), Al2O3 (0,1 mol), Cr (0,2 mol).
2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2
0,1……………………………..0,15
Cr + 2HCl → CrCl2 + H2
0,2…………………………..0,2
⇒ nH2 = 0,15+0,2 = 0,35 mol ⇒ VH2 = 0,35.22,4=7,84 lit
⇒ Chọn C.
Bài 9: Tương tự bài 4.
Lưu ý:Từ dữ liệu đề bài, ta suy ra hh B: Al2O3, Fe, Fe2O3 (nếu dư)
⇒ Chọn B.
Bài 10: Tương tự bài 4.
Lưu ý: Từ dữ kiện đề bài, ta suy ra sau phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp rắn thu được là: Al dư, Fe, Al2O3.
2Al +6H2SO4 (đ,n) → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
2Fe + 6H2SO4 (đ,n) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
⇒ Chọn C.
[bookmark: _Toc39969071]CHỦ ĐỀ 8. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
[bookmark: _Toc39969072]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ II (Đề 1)
Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Hiện tượng quan sát được khi cho một ít Na vào nước là
A. mẩu Na vo tròn chạy quanh trên bề mặt dung dịch và tan dần
B. dung dịch có màu xanh
C. mẩu Na chìm trong dung dịch	D. không có khí thoát ra
Câu 2: Để nhận biết các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4 đựng trong các bình riêng rẽ, người ta có thể dùng
A. dung dịch NaCl	B. dung dịch NaOH	C. quỳ tím	D. Sn
Câu 3: Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3 tạo ra Ag và Cu(NO3)2 được gọi là phản ứng
A. cộng    	B. hóa hợp    	C. thay thế    	D. trao đổi
Câu 4: Tổng hệ số cân bằng nhỏ nhất của phương trình hóa học:
Cu + H2SO4 đặc to→ CuSO4 + SO2 + H2O là
A. 6    	B. 7    	C. 8    	D. 9
Câu 5: Để phân biệt 3 chất bột màu trắng: CaCO3, nhôm và NaCl người ta có thể chỉ sử dụng
A. nước và dung dịch NaOH	B. dung dịch HCl
C. dung dịch phenolphtalein	D. dung dịch Na2SO4
Câu 6: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Ag.     	B. Al.     	C. Fe.     	D. Cu.
Câu 6: Để phân biệt 3 chất bột màu trắng: CaCO3, nhôm và NaCl người ta có thể chỉ sử dụng
A. nước và dung dịch NaOH	B. dung dịch HCl
C. dung dịch phenolphtalein	D. dung dịch Na2SO4
Câu 7: Trộn V1 ml dung dịch NaOH 1,2M với V2 ml dung dịch NaOH 1,6M. Để tạo ra dung dịch NaOH 1,5M thì tỉ lệ V1:V2 sẽ là
A. 1:1    	B. 1:2    	C. 1:3    	D. 2:1
Câu 8: Cho 12 gam Mg tan hết trong 600ml dung dịch H2SO4 1M. Sauk hi kết thúc phản ứng thì (Mg=24)
A. Mg còn		B. H2SO4 còn	
C. H2SO4 còn 0,1 mol		D. Mg còn 0,1 mol
Phần tự luận
Câu 9: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có) theo sơ đồ sau: Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al.
Câu 10: (2 điểm) Trình bày phương pháp, viết phương trình hóa học để nhận biết các dung dịch AgNO3, NaCl, HCl, FeCl2 được đựng trong các bình riêng biệt không ghi nhãn.
Câu 11: (2 điểm) Cho 18,4g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại A hoá trị II tác dụng với H2SO4 loãng, dư thì được 2,24 lít khí (dktc) và 12,8g chất rắn không tan. Hòa tan hoàn toàn phần chất rắn không tan bằng H2SO4 đặc, đun nóng thì được 12,8g khí SO2.
Xác định tên của kim loại A (Ca=40, Fe=56, Mg=24, Cu=64, S=32, O=16)
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	C


Câu 1:A
Na vo tròn chạy quanh trên bề mặt dung dịch và tan dần.
Câu 2:B
Đung dung dịch NaOH thử với các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4.
Chỉ FeSO4 cho kết tủa Fe(OH)2 màu xanh.
Dùng FeSO4 thử với các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4.
Chỉ BaCl2 cho kết tủa BaSO4 màu trắng.
Dùng BaCl2 thử với các dung dịch: KNO3, Na2SO4.
Chỉ Na2SO4 cho kết tủa BaSO4 màu trắng.
Còn lại là dung dịch KNO3.
Câu 3:C
Cu thay thế Ag vào AgNO3.
Câu 4:B
Cân bằng phương trình phản ứng:
Cu + 2H2SO4 đặc to→ CuSO4 + SO2 + 2H2O
Câu 5:A
Hòa tan các chất vào nước. Chất tan được là NaCl.
Hòa tan CaCO3, nhôm vào dung dịch NaOH. Chất tan được là nhôm. Còn lại là CaCO3.
Câu 6:A
Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag
Câu 7:C
Số mol NaOH chứa trong V1 ml dung dịch là 1,2.V1 (mol)
Số mol NaOH chứa trong V2 ml dung dịch là 1,6.V2 (mol)
Số mol của dung dịch sau khi trộn là 1,5.(V1 + V2)
Ta có:
1,2.V1 + 1,6.V2 = 1,5.(V1 + V2)
→ 0,1.V2 = 0,3.V1 → V1 : V2 = 1 : 3
Câu 8:C
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
nMg = 0,5 mol => nH2SO4 phản ứng với Mg = 0,5 mol
nH2SO4 còn = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol.
Câu 9:
4Al + 3O2 to→ 2Al2O3
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
2Al(OH)3 to→ Al2O3 + 3H2O
2Al2O3 đpnc→ 4Al + 3O2
Câu 10:
Phương pháp (1,5 điểm): trích mẫu thử, nói rõ hiện tượng.
Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HCl.
Dùng HCl thử với các dung dịch: AgNO3, NaCl, FeCl2.
Chỉ AgNO3 cho kết tủa AgCl màu trắng.
Dùng NaOH thử với các dung dịch: NaCl, FeCl2.
Chỉ FeCl2 cho kết tủa Fe(OH)2 màu xanh.
Còn lại là dung dịch NaCl.
Phương trình hóa học:
HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3
2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl
Câu 11:
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑
M + 2H2SO4 đặc to→ MSO4 + SO2 + 2H2O
nH2↑ = nFe = 0,1 mol => mFe = 5,6 gam
=> mA = 18,4 – 5,6 = 12,8 = khối lượng chất rắn không tan.
Có nghĩa A không tác dụng với H2SO4 loãng.
nSO2 = 12,8/64 = 0,2 mol => A = 12,8/0,2 = 64 (Cu)
[bookmark: _Toc39969073]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ II (Đề 2)
Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Trong một bình kín có chứa khí CO2 và một ít dung dịch HCl, người ta thêm vào bình một lượng bột sắt thì tỉ khối của khí trong bình so với ban đầu
A. tăng		B. không đổi	
C. giảm		D. không xác định được
Câu 2: Để điều chế sắt, người ta dùng các cách nào sau đây?
(1) Cho Zn vào dung dịch FeSO4
(2) Cho Cu vào dung dịch FeSO4
(3) Cho ca vào dung dịch FeSO4
(4) Khử Fe2O3 bằng khí H2 hoặc khí CO
A. (1), (3), (4)	B. (2), (3), (4)	C. (1), (4)	D. (1), (3)
Câu 3: Một số hiện tượng quan sát được khi cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4:
(1) Cu màu đỏ bám vào mẩu Na
(2) Có kết tủa màu xanh lam xuất hiện
(3) Mẩu Na vo tròn chạy trên bề mặt dung dịch
(4) Na cháy và nổ mạnh
Các hiện tượng đúng
A. (2), (3), (4)	B. (1), (3), (4)	C. (1), (2), (4)	D. (1), (2), (3)
Câu 4: Để bảo quản kim loại kiềm người ta dùng
A. nước		B. rượu	
C. dầu hỏa		D. dung dịch H2SO4 đặc
Câu 5: Kim loại nào sau đây được dùng để nhận biết cả 4 dung dịch sau: HCl, H2SO4 loãng, CuCl2, CuSO4?
A. Ba    	B. Mg    	C. Fe    	D. Ag
Câu 6: H2SO4 đặc, nguội không tác dụng với
A. Al và Fe	B. Mg và Cu	C. Zn và Ag	D. Cu và Ag
Câu 7: Cho 2,8 gam Fe tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được (Fe=56) là
A. 0,56 lít    	B. 1,68 lít    	C. 2,24 lít    	D. 3,36 lít
Câu 8: Cho 0,52 gam hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng (dư) thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là
A. 2,0 gam    	B. 2,4 gam    	C. 3,92 gam    	D. 1,96 gam
Phần tự luận
Câu 9: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ đồ sau: Fe → Fe3O4 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → Cu.
Câu 10: (1,5 điểm) Nêu hiện tượng, viết phương trình háo học khi tiến hành thí nghiệm rắc nhẹ bột nhôm lên ngọn lửa đèn cồn. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng đó.
Câu 11: (2,5 điểm) Một hỗn hợp foomf Fe, Mg, Al có khối lượng 10,7 gam cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (ở đktc). Khi chưng khô dung dịch thu được bao nhiêu gam muối (Cl=35,5)?
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	B
	D


Câu 1:C
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
Khí H2 nhẹ hơn khí CO2 làm tỉ khối hỗn hợp giảm.
Câu 2:C
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑
Ca(OH)2 + FeSO4 → CaSO4 + Fe(OH)2
Fe2O3 + 3H2 to→ 2Fe + 3H2O
Fe2O3 + 3CO to→ 2Fe + 3CO2
Zn + FeSO4 → Fe + ZnSO4
Câu 3:A
Câu 4:C
Dầu hỏa không tác dụng với kim loại kiềm, nhẹ hơn kim loại kiềm, không giữ nước, nên ngăn cản phản ứng của kim loại kiềm với nước.
Câu 5:A
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑
Ba(OH)2 + H2SO4 loãng → BaSO4↓ (trắng) + 2H2O
Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ (trắng) + Cu(OH)2↓ (màu xanh)
Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓ (màu xanh)
Câu 6:A
Câu 7:B
2Fe + 6H2SO4 đặc to→ Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
nFe = 2,8/56 = 0,05 mol => nSO2 = 0,05x3/2 = 0,075 mol
=> VSO2 = 0,075 x 22,4 = 1,68 lít (đktc).
Câu 8:D
Dùng phương trình tổng quát: 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↑
Số mol H2↑ = số mol SO4 = 0,015.
Khối lượng hỗn hợp muối sunfat = khối lượng hỗn hợp kim loại + khối lượng gốc sunfat = 0,52 + 0,015 x 96 = 1,96 (g)
Câu 9:
Mỗi phương trình hóa học: 0,5 điểm
3Fe + 2O2 to→ Fe3O4
Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
2Fe(OH)3 to→ Fe2O3 + 3H2O
Fe2O3 + 3CO to→ 2Fe + 3CO2
Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
Câu 10:
Hiện tượng: Bột nhôm cháy phát ra những tia sáng trắng.
Phương trình hóa học: 4Al + 3O2 to→ 2Al2O3
Vai trò của nhôm: Al là chất khử.
Câu 11:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
Dùng phương trình tổng quát: 2M + 2aHCl → 2MCla + aH2↑
(a là hóa trị chung)
nCl =nH = 2nH2 = 0,25 x 2 = 0,5 mol
mMCl = mM + mCl = 10,7 + 0,5 x 35,5 = 28,45 gam.
[bookmark: _Toc39969074]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ II (Đề 3)
Phần trắc nghiệm
Câu 1: Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol sắt oxit. Oxit sắt tạo thành là
A. FeO    	B. Fe2O3    
C. Fe3O4    	D. không xác định được
Câu 2: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tác dụng với axit	B. dễ tác dụng với phi kim
C. thể hiện tính khử trong các phản ứng hóa học	D. tác dụng với dung dịch muối
Câu 3: Điểm khác nhau cơ bản giữa gang và thép là
A. do có các nguyên tố khác ngoài Fe và C
B. tỉ lệ của C trong gang từ 2 – 5%, còn trong thép tỉ lệ của C dưới 2%
C. do nguyên liệu để điều chế	D. do phương pháp điều chế
Câu 4: Khi cho các kim loại Mg, Fe, Al lần lượt tác dụng với dung dịch HCl đều thu được 6,72 lít H2 (đktc). Kim loại tiêu tốn ít nhất (theo số mol) là
A. Mg    	B. Fe    	C. Mg hay Fe    	D. Al
Câu 5: Theo dãy hoạt động hóa học của kim loại thì kim loại
(1) Càng về bên trái càng hoạt động mạnh (dễ bị oxi hóa).
(2) Đặt bên trái đẩy được kim loại đặt bên phải (đứng sau) ra khỏi dung dịch muối.
(3) Không tác dụng với nước đẩy được kim loại đặt bên phải (đứng sau) ra khỏi dung dịch muối.
(4) Đặt bên trái H đẩy được hidro ra khỏi dung dịch axit HCl hay H2SO4 loãng.
Những kết luận đúng
A. (1), (3), (4)	B. (2), (3), (4)	C. (1), (2), (4)	D. (1), (2), (3)
Câu 6: Khi cho thanh kẽm vào dung dịch FeSO4 thì khối lượng dung dịch sau phản ứng so với ban đầu sẽ
A. giảm		B. không đổi	
C. tăng		D. ban đầu tăng sau đó giảm xuống
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Al, Mg vào binhg đựng dung dịch HCl khối lượng dung dịch chỉ tăng 7g. Khối lượng của nhôm là (H=1, Mg=24, Al=27)
A. 5,8 g    	B. 2,4 g    	C. 2,7 g    	D. 5,4 g
Câu 8: Đốt cháy nhôm trong bình khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng thêm 4,26 gam. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là (Cl=35,5, Al=27)
A. 1,08 g    	B. 5,34 g    	C. 6,42 g    	D. 5,4 g
Phần tự luận
Câu 9: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có) theo sơ đồ sau:
CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → NaHCO3 → NaCl.
Câu 10: (2 điểm) Bạc ở CHỦ ĐỀ bột có lẫn đồng và nhôm (cũng ở CHỦ ĐỀ bột). Bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế bạc.
Câu 11: (2 điểm) Cho 0,1 mol Fe vào dung dịch H2SO4 có nồng độ 2M và đã được lấy dư 10% so với lượng cần thiết (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Tính nồng độ mol của muối trong dung dịch.
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	A


Câu 1:A
nFe = nFe trong oxit => Trong phân tử oxit chỉ có 1 nguyên tử Fe
Câu 2:C
Câu 3:B
Câu 4:D
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
nH2 = 0,3 mol => nFe = 0,3 mol, nMg = 0,3 mol và nAl = 0,2 mol
Câu 5:A
Câu 6:C
Zn + FeSO4 → Fe + ZnSO4
Theo phương trình: FeSO4 → ZnSO4, 65g Zn thay cho 56g Fe, nên khối lượng dung dịch phải tăng.
Câu 7:D
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
Khối lượng H2↑ = 7,8 – 7 = 0,8 gam. Suy ra nH2 = 0,4 mol
Gọi số mol của Mg và Al lần lượt là x và y,
ta có: 24x + 27y = 7,8 (I)
nH2 = x + 1,5y = 0,4 (II)
Giải phương trình (I) và (II) ta có: x = 0,1 mol và y = 0,2 mol
Khối lượng của nhôm: 0,2 x 27 = 5,4 gam.
Câu 8:A
Khối lượng chất rắn tăng bằng khối lượng của Cl2 => Số mol Cl2
=> Số mol Al tham gia phản ứng => Khối lượng Al tham gia phản ứng:
nCl2 = 4,26/71 = 0,06 mol
=> nAl = 0,06x2/3 = 0, 04 mol
=> mAl = 0,04 x 27 = 1,08 gam.
Câu 9:
Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ đồ sau:
CaCO3 to→ CaO + CO2
CaO + H2O → Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHCO3 + CaCO3
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
Câu 10:A
Ngâm hỗn hợp bạc, đồng, nhôm trong dung dịch HCl dư
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
Bạc, đồng không tan, lọc chất rắn, rồi cho vào dung dịch AgNO3 dư.
Cu tan vào dung dịch do phản ứng: Cu + 2AgNO3 → 2Ag + Cu(NO3)2
Thu được Ag.
Câu 11:A
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑
nH2SO4 = 0,1 mol; nH2SO4 dư = 0,01 mol
=> nH2SO4 phản ứng đem dùng = 0,11 mol
=> VH2SO4 đem dùng = 0,11/2 = 0,055 lít
nFeSO4 = 0,1 mol => Nồng độ mol FeSO4 = 0,1/0,055 = 1,8M.
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Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Cặp kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl ở điều kiện thường?
A. Fe, Pb	B. Cu, Pb	C. Al, Ag	D. Mg, Hg
Câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nhưng không tác dụng với H2SO4 đặc nguội?
A. Al    	B. Ag    	C. Cu    	D. Zn
Câu 3: Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là
A. criolit    	B. quặng bôxit    	C. điện    	D. than chì
Câu 4: Khi kim loại tác dụng với phi kim thì
A. kim loại là chất oxi hóa, còn phi kim là chất khử
B. không xác định được vì còn phụ thuộc vào các chất cụ thể
C. kim loại là chất khử, còn phi kim là chất oxi hóa	D. kim loại bị khử
Câu 5: Để chống lại sự ăn mòn kim loại người ta thường
1) Để vật nơi khô ráo.
2) Sơn hay bôi dầu mỡ.
3) Phủ một lớp kim loại bền.
4) Chế ra các vật bằng kim loại nguyên chất.
Những biện pháp thích hợp là
A. 1, 2, 3, 4	B. 1, 2, 3	C. 2, 3, 4	D. 1, 3, 4
Câu 6: Đun nóng hỗn hợp gồm 6,4g lưu huỳnh và 1,3g kẽm. Sau phản ứng thu được các chất với khối lượng là (S=32, Zn=65)
A. 2,17g Zn và 0,89g ZnS	B. 5,76g S và 1,94g ZnS
C. 2,12g ZnS	D.7,7g ZnS
Câu 7: Ngâm một lá kẽm (dư) vào trong 200ml dung dịch AgNO30,5M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng Ag thu được là
A. 8,8 g    	B. 13 g    	C. 6,5 g    	D. 10,8 g
Câu 8: Cho 8,8g một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch HCl (dư) cho 6,72 lít khí H2 (đktc).
Biết kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II gồm: Be, Mg, Ca, Sr, Ba (Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=88, Ba=137)
Hai kim loại đó là
A. Be và Mg	B. Mg và Ca	C. Ca và Sr	D. Sr và Ba
Phần tự luận
Câu 9: (2 điểm) So sánh tính chất hóa học cơ bản của nhôm và sắt.
Viết các phương trình hóa học để minh họa.
Câu 10: (2 điểm) Hoàn thành các phương trinh hóa học theo sơ đồ:
NaCl → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → CaCO3 → CaCl2 → AgCl.
Câu 11: (2 điểm) Hòa tan kim loại M (hóa trị II) vào nước. Thêm H2SO4 vào dung dịch thu được ở trên, thấy tạo kết tủa A trong đó khối lượng của M bằng 0,588 lần khối lượng của A.
Xác định kim loại M (Mg=24, Ca=40, Sr=88, Ba=137, Al=27, Na=23).
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	D
	B


Câu 1:B
Câu 2:A
Câu 3:B
Câu 4:C
Câu 5:B
Câu 6:B
nS = 6,4/32 = 0,2 mol; nZn = 1,3/65 = 0,02 mol.
S + Zn → ZnS => nZnS = 0, 02 mol => mZnS = 0,02 x 97 = 1,94 gam
Khối lượng S còn = 6,4 – 0,02 x 32 = 5,76 gam
Câu 7:D
Zn + 2AgNO3 → 2Ag + Zn(NO3)2
nAgNO3 = 0,2 x 0,5 = 0,1 mol Zn dư => mAg tạo ra = 0,1 x 108 = 10,8 gam.
Câu 8:B
M + 2HCl → MCl2 + H2
nM = nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol).
=> Khối lượng mol trung bình 2 kim loại M = 8,8/0,3 = 29,33.
Hai kim loại đó là Mg và Ca.
Câu 9:
Giống nhau (1,5 điểm): Đều tác dụng được với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn nó, thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội.
Các ví dụ:
2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
2Al + 3CuCl2 → 3Cu + 2AlCl3
Khác nhau (0,5 điểm): Nhôm hoạt động mạnh hơn sắt.
Ví dụ: 2Al + 3FeCl2 → 3Fe + 2AlCl3
Nhôm tan được trong dung dịch NaOH còn sắt thì không.
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Câu 10:
Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
2NaCl + 2H2O đp có mn→ 2NaOH + H2 + Cl2
NaOH + CO2 → NaHCO3
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ca(NO3)2
Câu 11:
M + 2H2O → M(OH)2 + H2↑
M(OH)2 + H2SO4 → MSO4↓ + 2H2O
M = 0,588(M + 96)
=> 0,412M = 0,588 x 96
=> M = 137 (Ba).
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CHỦ ĐỀ 1. TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
[bookmark: _Toc39969078]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tính chất vật lý
- Phi kim tồn tại ở 3 CHỦ ĐỀ: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt.
2. Tính chất hóa học
a) Phi kim tác dụng với kim loại
- Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.
        Na + Cl2 −to→ 2NaCl
        2Cu + O2 −to→ 2CuO
b) Tác dụng với hidro
- Phi kim tác dụng với hidro tạo hợp chất khí.
        H2 + Cl2 −to→ 2HCl
c) Tác dụng với oxi
- Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.
        S + O2 −to→ SO2
        4P + 5O2 −to→ 2P2O5
Chú ý: Ghi nhớ và vận dụng lý thuyết để làm bài tập lý thuyết.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Để loại khí clo có lẫn trong không khí, có thể dùng chất nào sau đây: Nước, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl.
Hướng dẫn:
Để loại khí clo có lẫn trong không khí, ta dùng dung dịch NaOH, vì dung dịch NaOH có phản ứng với khí clo còn các dung dịch khác thì không.
Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Bài 2: Tính chất vật lý của phi kim là gì?
Hướng dẫn:
Tính chất vật lý của phi kim là phi kim tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt.
[bookmark: _Toc39969079]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Tính chất hóa học của phi kim:
A. Tác dụng với nước, oxi      	B. Tác dụng với hidro, kim loại, oxi
C. Tác dụng với kim loại, bazơ                   	D. Tác dụng với bazơ, oxit bazơ
Bài 2: Chọn câu đúng
A. Tất cả phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.
B. Tất cả phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.
C. Kim loại dẫn điện, phi kim không dẫn điện (trừ than chì và silic)
D. Tất cả đều đúng
Bài 3: Tính chất của khí clo
A. Tác dụng với kim loại	B. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm
C. Tác dụng với nước, dung dịch kiềm	D. Tất cả đều đúng
Bài 4: Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm thường có lẫn tạp chất là hơi nước và axit clohidric. Có thể thu được clo tinh khiết bằng cách dẫn hỗn hợp qua:
A. Nước, dung dịch xút       	B. Dung dịch xút, H2SO4 đậm đặc
C. Nước vôi, dung dịch axit                     	D. Bazơ, oxit bazơ
Bài 5: Khi kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với khí clo sẽ tạo ra muối clorua của kim loại có hóa trị:
A. Thấp nhất                    	B. Tùy trường hợp	C. Cao nhất                  	D. Tất cả đều sai
Bài 6: Nước clo là:
A. Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 và HCl, HClO	B. Hợp chất của: Cl2 và nước, HCl, HClO
C. Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 tan trong nước, HCl, HClO	D. Hỗn hợp gồm các chất: nước, HCl, HClO
Bài 7: CHỦ ĐỀ thù hình của nguyên tố là:
A. Các hợp chất khác nhau của một nguyên tố hóa học.
B. Các đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố hóa học.
C. Các nguyên tố có hình CHỦ ĐỀ khác nhau.	D. Các đơn chất có hình CHỦ ĐỀ khác nhau.
Bài 8: CO có tính chất:
A. Oxit axit, chất khí độc, có tính khử mạnh.	B. Chất khí không màu, rất độc, oxit bazơ.
C. Chất khí không màu, không mùi, rất độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh.
D. Chất khí, không màu, không mùi, có tính oxi hóa mạnh.
Bài 9: Trong các cặp chất sau, cặp nào có thể tác dụng với nhau:
A. KCl và Na2CO3        		B. KCl và K2CO3
C. H2SO4 và NaHCO3        	D. KOH và Na2CO3
Bài 10: Tính chất của cacbonic:
A. Phản ứng với nước vôi, phản ứng quang hợp.
B. Ở bất kì điều kiện nhiệt độ, áp suất cacbonic luôn tồn tại ở trạng thái khí.
C. Phản ứng với dung dịch CuSO4, phản ứng quang hợp.	D. Hòa tan tốt trong nước nóng.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. B
	2. C
	3. D
	4. B
	5. C

	6. C
	7. B
	8. C
	9. C
	10. A


CHỦ ĐỀ 2. CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ PHI KIM
[bookmark: _Toc39969081]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
→ Ở CHỦ ĐỀ bài tập này học sinh cần nhớ rõ về tính chất hóa học của phi kim và các hợp chất của nó, đồng thời nhớ rõ các phương trình phản ứng của từng chất.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau:
a. Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 →AgCl
b. Cl2 → HCl → AgCl → Cl2 → Br2 →I2 
c. MnO2 → Cl2 → KCl → HCl → Cl2 → CaOCl2
 Hướng dẫn:
a.   Cl2 + 2Na → 2NaCl 
    2NaCl + H2SO4 đ → Na2SO4 + 2HCl 
    2HCl + CuO →CuCl2 + H2O
    2CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl↓ 
b.   Cl2 + H2 −a/s→ 2HCl 
    HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3
     2AgCl −đ/p→ 2Ag ↓ + Cl2 
    Cl2 + 2NaBr →2NaCl + Br2 
    Br2+ 2NaI → 2NaBr + I2 
c.    MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2 
    Cl2 + 2K → 2KCl
    2KCl + H2SO4 đ,n → K2SO4 + 2HCl↑ 
    6HCl + KClO3 → KCl + 3H2O + 3Cl2 ↑ 
    Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O
Bài 2: Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ:
a. HCl + ? → Cl2 + ? + ?        b. ? + ? →CuCl2 + ?
c. HCl + ? →CO2 + ? + ?        d. HCl + ? →AgCl + ?
e. KCl + ? →KOH + ? + ?        f. Cl2 + ? →HClO +  ?
g. Cl2 + ?  NaClO +  ? + ?        h. Cl2 + ?  → CaOCl2 + ?
i. CaOCl2 + ?  → HClO + ?        k. NaClO + ? → NaHCO3  + ? 
Hướng dẫn:
a. HCl + MnO2 → Cl2 + H2O + MnCl2 
b. CuO + HCl → CuCl2 + H2O
c. HCl + Na2CO3 → CO2 + NaCl + H2O     
d. HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3
e. KCl + H2O −đpdd cmn→ KOH + Cl2 + H2O   
f. Cl2 + H2O → HClO +  HCl
g. Cl2 + NaOH → NaClO +  NaCl + H2O  
h. Cl2 + Ca(OH)2 đặc →  CaOCl2 + H2O
i. CaOCl2 + HCl → HClO + CaCl2       
           
k. NaClO + H2CO3  → NaHCO3  + HClO
[bookmark: _Toc39969082]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Xác định A, B, C:
HCl + MnO2 → A↑ + B + C (lỏng)
A + C −a/s→ D + E↑
D + Ca(OH)2 → G + C
F + E −to→ C
F + A → D
A. Cl2, HCl, H2        		B. Cl2, MnCl2, H2O
C. Cl2, O2, H2        	D. Cl2, MnCl2, H2
Bài 2: Đốt C trong không khí ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp khí A1. Cho A1 tác dụng với CuO nung nóng thu được khí A2 và hỗn hợp A3. Cho A2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủa A4 và dung dịch A5. Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 lại thu được A4. Nung A4 ta lại thu được A2. Cho biết A1, A2, A3, A4, A5 là chất gì?
A. A1 là CO, CO2; A2 là CO2; A3 là Cu, CuO dư; A4 là CaCO3; A5 là Ca(HCO3)2.
B. A1 là CO, CO2; A2 là CO; A3 là Cu, CuO dư; A4 là CaCO3; A5 là Ca(HCO3)2.
C. A1 là CO, CO2; A2 là CO2; A3 là Cu, CuO dư; A4 là Ca(HCO3)2; A5 là CaCO3.
D. Đáp án khác
Bài 3: Đốt cháy cacbon trong oxi ở nhiệt độ cao được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với FeO nung nóng được khí B và hỗn hợp chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa K và dung dịch D, đun sôi D lại thu được kết tủa K. Cho C tan trong dung dịch HCl, thu được khí và dung dịch E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa hiđroxit F. Nung F trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Xác định các chất E, F, G.
A. FeCl2, Fe(OH)2, Fe2O3	B. FeCl3, Fe(OH)3, Fe2O3
C. FeCl2, Fe2O3, Fe(OH)3	D. FeCl3, Fe(OH)3, FeO
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. B
	2. A
	3. A


Bài 1:
HCl + MnO2 → Cl2↑ + MnCl2 + H2O (lỏng)
                            A             B             C
Cl2 + H2O −a/s→ + E↑
D + Ca(OH)2 → G + C
F + E −to→ C
F + A → D
Bài 2:
A1 là CO, CO2; A2 là CO2; A3 là Cu, CuO dư; A4 là CaCO3; A5 là Ca(HCO3)2.
PTPU chứng minh:
C + O2 → CO2
CO + CuO → Cu + CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2
⇒ Chọn A.
Bài 3:
Rắn C là: Fe, FeO dư.
Rắn C tác dụng với HCl thu được muối FeCl2 (dd E)
Cho E tác dụng với NaOH thu được kết tủa Fe(OH)2 (F)
Nung F trong không khí được Fe2O3 (G).
⇒ Chọn A.
CHỦ ĐỀ 3. CO KHỬ OXIT KIM LOạI
[bookmark: _Toc39969084]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
xCO + M2Ox → 2M + xCO2
Phương pháp giải
- Phương chung để giải là dùng phương pháp bảo toàn electron hoặc bảo toàn nguyên tố hoặc bảo toàn khối lượng, hoặc tang giảm khối lượng để giải.
Chú ý :
+  Trong các phản ứng của C, CO, H2 thì số mol CO= nCO2, nC= nCO2, nH2= nH2O.
+  Các chất khử C, CO, H2 không khử được các oxit MgO, Al2O3 và các oxit khác của kim loại kiềm và kiềm thổ.
+ Đa số khi giải chúng ta chỉ cần viết sơ đồ chung của phản ứng, chứ không cần viết PTHH cụ thể, tuy nhiên các phản ứng nhiệt nhôm nên viết rõ PTHH vì bài toán còn liên quan nhiều chất khác.
+ Thực chất khi cho CO, H2 tác dụng với các chất rắn là oxit thì khối lượng của chất rắn giảm đi chính là khối lượng của oxi trong các oxit.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 và Al2O3 rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là
A. 217,4g.        	B. 219,8g.            	C. 230,0g.        	D. 249,0g.
Hướng dẫn:
Cách 1: Ta có xCO + M2Ox → 2M + xCO2
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
→ nCO = nCO2 = 0,15 mol
m; m’ lần lượt là khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng
Theo định luật bảo toàn khối lượng:
m + mCO = m' + mCO2 → m + 0,15.28 = 215 + 0,15.44 → m = 217,4g
→ Đáp án A
Cách 2:
Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:
Cứ 1 mol CO phản ứng lấy mất 1 mol O trong oxit tạo ra 1 mol CO2 → khối lượng chất rắn giảm đi 16 gam
→ Vậy có 0,15 mol CO phản ứng → khối lượng chất rắn giảm đi 16.0,15 = 2,4 gam
→ Khối lượng chất rắn ban đầu là: m = 215 + 2,4 = 217,4 gam
→ Đáp án A
Bài 2: Khử hoàn toàn 69,6 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO ở nhiệt độ cao thành kim loại cần 24,64 lít khí CO (đktc) và thu được x gam chất rắn. Cũng cho 69,6 gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B chứa y gam muối. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo thành z gam kết tủa.
a) Giá trị của x là
A. 52,0g.        	B. 34,4g.                	C. 42,0g.        	D. 28,8g.
b) Giá trị của y là
A. 147,7g.        	B. 130,1g.                         	C. 112,5g.        	D. 208,2g.
c) Giá trị của z là
A. 70,7g.        	B. 89,4g.                          	C. 88,3g.        	D. 87,2.g
Hướng dẫn:
a) nCO = 24,64/22,4 = 1,1 mol
Ta có: aCO + M2Oa → 2M + aCO2
Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:
Cứ 1 mol CO phản ứng → khối lượng chất rắn giảm đi 16 gam
→ Vậy có 1,1 mol CO phản ứng → khối lượng chất rắn giảm đi 16.1,1 = 17,6 gam
→ Khối lượng chất rắn sau phản ứng là: x = 69,6 – 17,6 = 52 gam
→ Đáp án A
b) Theo ý a) ta có hỗn hợp oxit bị khử hoàn toàn → nO(oxit) = nCO phản ứng = 1,1 mol
69,6 gam A + dung dịch HCl (vừa đủ) → dung dịch B chứa y gam muối
M2Oa + 2aHCl → 2MCla + xH2O
Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:
Ta nhận thấy 1 mol O trong oxit bị thay thế bởi 2 mol Cl để tạo thành muối → khối lượng muối tăng so với khối lượng oxit là: 2.35,5 – 16 = 55 gam
→ 1,1 mol O trong oxit bị thay thế bởi 2,2 mol Cl → khối lượng muối tăng so với khối lượng oxit là: 1,1.55 = 60,5 gam
→ y = 69,6 + 60,5 = 130,1 gam
→ Đáp án B
c) Cho B + dung dịch NaOH dư → z gam kết tủa
MCla + aNaOH → M(OH)a + aNaCl
Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:
Ta nhận thấy 1 mol Cl trong muối bị thay thế bởi 1 mol OH để tạo thành hiđroxit → khối lượng hiđroxit giảm so với khối lượng muối là: 35,5 – 17 = 18,5 gam
→ 2,2 mol Cl trong muối bị thay thế bởi 2,2 mol OH → khối lượng hiđroxit giảm so với khối lượng muối là: 18,5.2,2 = 40,7 gam
→ z = 130,1 – 40,7 = 89,4 gam
→ Đáp án B
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Bài 1: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là :
A. Cu, Fe, ZnO, MgO.        		B. Cu, Fe, Zn, Mg.   
C. Cu, Fe, Zn, MgO.        	D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
Bài 2: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm.
A. MgO, Fe3O4, Cu.        		B. MgO, Fe, Cu.     
C. Mg, Fe, Cu.        	D. Mg, Al, Fe, Cu.
Bài 3: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.        	B. 8,3 gam.        	C. 2,0 gam.        	D. 4,0 gam.
Bài 4: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là:
A. 0,224 lít.        	B. 0,560 lít.        	C. 0,112 lít.        	D. 0,448 lít.
Bài 5: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 0,896 lít.        	B. 1,120 lít.        	C. 0,224 lít.        	D. 0,448 lít.
Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 20,0 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50,0 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là
A. 2,80 lít.        	B. 5,60 lít.        	C. 6,72 lít.        	D. 8,40 lít.
Bài 7: Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44g H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. 6,70g.        	B. 6,86g.        	C. 6,78g.        	D. 6,80g.
Bài 8: Khử 3,48 g một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2(đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Công thức oxit là :
A. Fe3O4.        	B. Fe2O3.        	C. FeO.        	D. ZnO.
Bài 9: Cho khí CO qua ống chứa 15,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6g chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :
A. 15g.        	B. 10g.        	C. 20g.        	D. 25g.
Bài 10: Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m (g) Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là :
A. 6,24g.        	B. 5,32g.        	C. 4,56g.        	D. 3,12g.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. B
	3. D
	4. D
	5. A

	6. D
	7. B
	8. A
	9. B
	10. D


Bài 1:
H2 khử được các oxit của kim loại đứng sau Al. Suy ra MgO không bị khử.
Hỗn hợp rắn sau phản ứng là: Cu, Fe, Zn, MgO.
⇒ Chọn C.
Bài 2:
Al2O3, MgO không bị khí CO khử nhưng Al2O3 bị tan trong dd NaOH dư.
Vậy phần không tan Z là: MgO, Fe, Cu.
⇒ Chọn B.
Bài 3:
Al2O3 không tác dụng với CO.
Khối lượng chất rắn giảm là khối lượng O trong CuO.
⇒ mO/CuO = moxit - mran = 9,1 - 8,3 = 0,8g
⇒ nO/CuO = nCuO = 0,8/16 = 0,05 mol
⇒ mCuO = 0,05.80 = 4g
⇒ Chọn D.
Bài 4:
CO → CO2
H2 → H2O
⇒ nO/oxit = nCO2+H2 = 0,32/16 = 0,02 mol
Mà khối lượng rắn giảm chính là khối lượng O vào CO và H2.
⇒ nO/oxit = nCO+H2 = 0,32/16 = 0,02 mol
⇒ VCO+H2 = 0,02.22,4 = 0,448 lit
⇒ Chọn D.
Bài 5:
CO tác dụng với hỗn hợp oxit dư thu được khí X là CO2.
CO2 tác dụng với Ca(OH)2 dư thu được muối duy nhất là kết tủa CaCO3.
⇒ nCO2 = nCaCO3 = 4/100 = 0,04 mol
⇒ nCO = nCO2 = 0,04 mol
⇒ VCO = 0,04.224 = 0,896 lit
⇒ Chọn A.
Bài 6:
Gọi oxit kim loại cần tìm là M2On.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ 40M + 1920.n = 100M + 800n
⇒ 1120n = 60M
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy M là Fe, oxit là Fe2O3.
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
⇒ nCO = 3nFe2O3 = 3.20/160 = 0,375 mol
⇒ VCO = 0,375.22,4 = 8,4 lit
⇒ Chọn D.
Bài 7:
Ta có:
nO/hh = nH2O = 1,44/18 = 0,08 mol
⇒ mran = a = mhh - mO/hh = 8,14 - 0,08.16 = 6,86g
⇒ Chọn B.
Bài 8:
nH2 = nO/oxit = 1,344/22,4 = 0,06 mol
⇒ mKL = moxit - mO/oxit =3,48 = 0,06.16 = 2,52g
Gọi hóa trị của kim loại M khi tác dụng với HCl là n, ta có:
2M + 2nHCl → 2MCln + nH2
Theo phương trình phản ứng ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ 2,52.n = 0,09M
Thử n lần lượt là 1, 2, 3 giống bài 6 tìm được M = 56 là Fe.
Thử đáp án ta tìm được oxit là Fe3O4.
⇒ Chọn A.
Bài 9: Tương tự bài 5.
⇒ Chọn B.
Bài 10: Tương tự bài 5.
Khối lượng hỗn hợp bằng khối lượng kim loại thu được cộng với khối lượng O đi ra.
Số mol O bằng số mol CO2 bằng số mol kết tủa thu được.
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 4. CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
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1. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH
    - Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
        CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)
        CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)
Đặt T = nnaOH : nCO2
    - Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
    - Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối NaHCO3
    - Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3
* Có những bài toán không thể tính T. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
    - Hấp thụ CO2 vào NaOH dư ( KOH dư )chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)
    - Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa → Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
    - Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng :
       m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O có thể có )
    - Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.
2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:
        Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)
        Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)
Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2
    - Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
    - Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
    - Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
    - Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
    - Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
    - Nếu không có các dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
* Khi những bài toán không thể tính T ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
    - Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3.
* Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : Khi cho sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2.
m bình tăng = m hấp thụ
m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa
m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ
Bài tập vận dụng
Bài 1: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so với dd Ca(OH)2 ban đầu?
Hướng dẫn:
nCa(OH)2 = 0,05.2=0,1 mol
T = nCO2 : nCa(OH)2 = 0,16/0,1 = 1,6 → 1 < T < 2 → tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O     
0,1……….0,1…………0,1
→ Số mol CO2 dùng để hòa tan kết tủa là: 0,16 – 0,1 = 0,06 mol
CO2       +    CaCO3  + H2O     → Ca(HCO3)2
0,06     →      0,06
→ Số mol kết tủa còn lại là: 0,1 – 0,06 = 0,04 mol
→ m ↓ = mCaCO3 = 0,04.100 = 4g
→ mdd tăng = mCO2 - mCaCO3 = 0,16.44 - 4 = 3,04g
Bài 2: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?
Hướng dẫn:
Dd sau phản ứng đun nóng lại có kết tủa → có Ca(HCO3)2 tạo thành
nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol
BTNT Ca: 0,1 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2 = 0,06 + nCa(HCO3)2 → nCa(HCO3)2 =  0,04 mol
BTNT C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,06 + 2.0,04 = 0,14 mol
→ V = 0,14. 22,4 = 3,136 lít
Bài 3: A là hh khí gồm CO2 , SO2 , d(A/H2) = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd thu được m gam muối khan. Tìm m theo a?
Hướng dẫn:
Gọi CT chung của 2 oxit MO2 
d(A/H2) = 27 → MMO2 =27.2 =54 → M = 22(g)
nNaOH = 1,5a.1 = 1,5a mol
Ta có: T = nNaOH:nCO2 = 1,5a/a = 1,5 → tạo cả muối NaHMO3 và Na2MO3
MO2      +   2NaOH→ Na2MO3  + H2O
0,75a         1,5a   →         0,75a
MO2   +  Na2MO3  + H2O   → 2NaHMO3
0,25a     →  0,25a                        0,5a
→ Số mol muối Na2MO3 và NaHMO3 sau phản ứng lần lượt là: 0,5a; 0,5a
Sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:         
m = mNa2MO3 + mNaHMO3 = 0,5a.(23.2+22+48) + 0,5.a(24+22+48)=105a
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Bài 1: Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2 là
A. 2,24 lít.        		B. 6,72 lít.              
C. 8,96 lít.        	D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Bài 2: Dẫn V lít khí CO2 ( ở đktc) qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng x M , sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa và dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu được thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là
A. 1,568 lit và 0,1 M        		B. 22,4 lít và 0,05 M    
C. 0,1792 lít và 0,1 M        	D. 1,12 lít và 0,2 M
Bài 3: Cho V lít khí SO2 ( ở đktc) vào 700 ml Ca(OH)2 0,1 M sau phản ứng thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A. 2,24 lít hoặc 1,12 lít        	B. 1,68 lít hoặc 2,016 lít       	C. 2,016 lít hoặc 1,12 lít        	D. 3,36 lít
Bài 4: Đốt 8,96 lít H2S (đktc) rồi hoà tan sản phẩm khí sinh ra vào dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml) thu được 46,88 gam muối. Thể tích dung dịch NaOH là
A. 100 ml.        	B. 80ml.        	C. 120 ml.        	D. 90 ml.
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào V ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là
A. 50 ml.        	B. 75 ml.        	C. 100 ml.        	D. 120 ml.
Bài 6: Sục hết 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M. Sau thí nghiệm được dung dịch A. Rót 250 ml dung dịch B gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung dịch A được 3,94 gam kết tủa và dung dịch C. Nồng độ xM của Ba(OH)2 bằng
A. 0,02M.        	B. 0,025M.        	C. 0,03M.        	D. 0,015M.
Bài 7: Nung nóng m gam MgCO3 đến khi khối lượng không đổi thì thu được V lít khí CO2 (ở đktc). Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M thì thu được 2,5 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của V và a là:
A. 1,232 lít và 1,5 gam        		B. 1,008 lít và 1,8 gam   
C. 1,12 lít và 1,2 gam        	D. 1,24 lít và 1,35 gam
Bài 8: Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2 M. Tính tổng khối lượng các muối trong dung dịch thu được và khối lượng kết tủa khi cho BaCl2 dư vào dung dịch sau khi hấp thụ CO2
A. 26,52 g; 10,15 g        		B. 20g; 11,82g
C. 26,52 g; 11,82 g        	D. 11,82 g; 26,52 g
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. A
	3. C
	4. B

	5. B
	6. A
	7. A
	8. C


Bài 1:
TH1: CO2 hết, Ca(OH)2 dư.
⇒ nCO2 = n↓ = 10/100 = 0,1 mol
⇒ VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lit
TH2: Cả CO2 và Ca(OH)2 hết, tạo 2 muối.
       Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)
       Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)
⇒ nCO2(1) = nCaCO3 = 0,1 mol
⇒ nCa(OH)2(1) = nCO2(1) = 0,1 mol
⇒ nCO2(2) = 2nCa(OH)2(2) = 2.(1.0,2-0,1) = 0,2 mol
⇒ nCO2 = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol
⇒ VCO2 = 0,3.22,4 = 6,72 lit
⇒ Chọn D.
Bài 2: Tương tự bài 2 (Bài tập mẫu).
⇒ Chọn A.
Bài 3: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn C.
Bài 5:
nFeS = 8,8/88 = 0,1 mol
⇒ nSO2(từ FeS) = 0,1 mol
nFeS2 = 12/120 = 0,1 mol
⇒ nSO2(từ FeS2) = 0,1.2 = 0,2 mol
⇒ nSO2 = 0,1+0,2 = 0,3 mol
Để chỉ thu được muối trung hòa thì giá trị tối thiểu của NaOH là:
nNaOH = 2.nSO2 = 0,6 mol
⇒ mNaOH = 0,6.40 = 24g
nCaO = nCO2 = 1/56.44 = 0,7857 tan
⇒ mdd NaOH = 24.100/25 = 96g
⇒ Vdd NaOH = 96/1,28 = 75ml
⇒ Chọn B.
CHỦ ĐỀ 5. NHIỆT PHÂN MUỐI CACBONAT VÀ HIDROCACBONAT
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Chú ý:
- Các muối hidrocacbon của kim loại Na, K khi nhiệt phân chỉ cho ra muối cacbonat chứ không ra oxit kim loại.
- Nếu nhiệt phân đến cùng Ba(HCO3)2 thì chất rắn thu được là BaO
- Riêng FeCO3 khi nung trong không khí hoặc trong điều kiện có khí oxi thì sẽ tạo ra oxit sắt (III)
    FeCO3 + O2 −to→ Fe2O3 + 4CO2
Bài tập vận dụng
Bài 1: Nung 65.1 g muối cacbonat của kim loại M hóa trị II thu được V lít CO2. Sục CO2 thu được vào 500ml Ba(OH)2 0,95M được 34,475g kết tủa. Tìm kim loại M?
Hướng dẫn:
MCO3 −to→ MO + CO2
nBa(OH)2 = 0,95.0,5 = 0,475 mol
Khi sục CO2 vào Ba(OH)2 kết tủa thu được là BaCO3 →
nBaCO3 = 34,475/197 = 0,175 mol
nBaCO3 = 0,175 < nBa(OH)2
TH1 chỉ tạo thành muối cacbonat → nCO2 = nBaCO3 = 0,175 mol
→ nMCO3 = 0,175 mol → MMCO3 = 65,1/0,175 = 372
→ không có kim loại nào phù hợp
TH2 tạo thành hai muối BaCO3: 0,175 mol và Ba(HCO3)2: y mol
BTNT Ba: 0,175 + y = 0,475 → y =0,3
nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,175 + 2.0,3 = 0,775 mol
nMCO3 = nCO2 = 0,775mol → MMCO3 = 65,1/0,775 = 84 → M=24 → M: Mg
Bài 2: Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và BaCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được dung dịch Z và 8 gam chất rắn không tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu?
Hướng dẫn:
4FeCO3 + O2  −to→ 2Fe2O3 + 4CO2
x………………→       0,5x ……. x
BaCO3 −to→  BaO + CO2
y …………..→.. y……y
nCO2 = x+y
Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và BaO
Y + H2O dư: Chất rắn không tan là Fe2O3
→ 160.0,5x = 8  → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y
BaO + H2O → Ba(OH)2
y.…………..→……..y
Dung dịch Z là dung dịch Ba(OH)2
Ba(OH)2  + CO2 → BaCO3 + H2O
y……. →…… y…… y
→ Số mol CO2 dư để hòa tan kết tủa BaCO3 là: (0,1+y) – y =0,1 mol
CO2  + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2
0,1…→…..0,1…………………..0,1
nBaCO3 = y-0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol
mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g
mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g
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Bài 1: Nhiệt phân hoàn toàn một hỗn hợp 17,4g M2CO3 và CaCO3. Đến khi phản ứng kết thúc thu được 8,6g chất rắn và V lít khí CO2 (đktc). Xác định V và kim loại M.
A. 4,48 lit; Na        	B. 4,48 lit; K        	C. 4,48 lit; Li        	D. 2,24 lit; Li
Bài 2: Nung CaCO3 thu được V1 l khí. Sục khí vào 200ml dd Ba(OH)2 0.5M được 3.94 g kết tủa. Tính khối lượng muối ban đầu?
A. 7 g        	B. 2g hoặc 18 g        	C. 9 g        	D. 10 g
Bài 3: Nung 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 được 7,6 gam chất rắn và khí X. Dẫn toàn bộ lượng khí X vào 100 ml dung dịch KOH 1M thì khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 20 g        	B. 15 g        	C. 5 g        	D. 10 g
Bài 4: Nhiệt phân hoàn toàn 15g muối cacbonat của 1 kim loại hóa trị II. Dẫn hết khí sinh ra vào 200g dung dịch NaOH 4% vừa đủ thì thu được dung dịch mới có nồng độ các chất tan là 6,63%. Xác định công thức muối đem nhiệt phân?
A. CaCO3        	B. MgCO3        	C. BaCO3        	D. SrCO3
Bài 5: Khi nung 30g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu?
A. 28,41%, 71,59%        	B. 71,59%, 28,41%	C. 15,4%, 84,6%        	D. 84,6%, 15,4%
Bài 6: Khí CO2 là một trong các khí gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng dần lên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Hãy tính khối lượng khí CO2 thải ra môi trường khi sản suất một tấn vôi (CaO) từ đá vôi
A. 0,78 tấn        	B. 0,785 tấn        	C. 0,7857 tấn        	D. 0,7957 tấn
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. B
	3. D
	4. A
	5. A
	6. C


Bài 1:
mCO2 = mmuoi - mran = 17,4-8,6 = 8,8g
⇒ nCO2 = 8,8/44 = 0,2 mol
⇒ VCO2 = 0,2.22,4 = 4,48 lit
Thử đáp án, ta tìm được M là kim loại Liti.
⇒ Chọn C.
Bài 2:
nBaCO3 = 3,94/197 = 0,02mol
nBa(OH)2 = 0,5.0,2 = 0,1 mol
TH1: CO2 thiếu, Ba(OH)2 dư.
⇒ nCO2 = nBaCO3 = 0,02 mol
⇒ nCacO3 = nCO2 = 0,02 mol
⇒ m = 0,02.100 = 2g
TH2: Cả 2 cùng hết , tạo 2 muối.
Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)
Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)
Tương tự bài 1 (CHỦ ĐỀ 4) ta tính được:
nCO2 = 0,02+0,08=0,18 mol
⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,18 mol
⇒ mCaCO3 = 18g
⇒ Chọn B.
Bài 3:
mCO2 = mmuoi-mran = 14,2 - 7,6 = 6,6g
⇒ nCO2 = 6,6/44 = 0,15mol
nKOH:nCO2 = 0,1:0,15 < 1
Vậy chỉ tạo muối KHCO3.
⇒ nKHCO3 = nKOH = 0,1 mol
⇒ mKHCO3 = 0,1.100 = 10g
⇒ Chọn D.
Bài 4: Tạo 2 muối, viết ptpu đặt ẩn theo phương trình, dựa vào dữ kiện đề bài đặt hệ, giải hệ.
⇒ Chọn A.
Bài 5: Quy đổi 2 muối thành 1 muối MCO3, viết PTPU, tính theo PTPU.
⇒ Chọn A.
Bài 6:
nCaO = nCO2 = 1.44/56 = 0,7857 tan
⇒ Chọn C.
CHỦ ĐỀ 6. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
[bookmark: _Toc39969093]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Ở CHỦ ĐỀ bài này HS cần nắm vững lý thuyết về bảng tuần hoàn hóa học, sự biến đổi tuần hoàn tính chất của 1 nguyên tố trong 1 chu kỳ hay 1 nhóm, biết vị trí của nguyên tử suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là
A. 3        	B. 5        	C. 6        	D. 7
Hướng dẫn:
Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
→ Các nguyên tố ở chu kì 6 sẽ có 6 lớp e trong nguyên tử.
→ Chọn đáp án C
Bài 2: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.	B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron
Hướng dẫn:
Số proton trong hạt nhận bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử.
→ Số proton trong nguyên tử bằng số notron là sai.
→ Chọn đáp án B
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Bài 1: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột
D. Tất cả đều đúng
Bài 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm
B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, sắp xếp theo Z tăng dần
C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A,  8 nhóm B, 18 cột trong đó nhóm A có 8 cột và nhóm B có 10 cột
Bài 3: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:
A. 3        	B. 5        	C. 6        	D. 7
Bài 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:
A. 3 và 3        	B. 4 và 3            	C. 4 và 4        	D. 3 và 4
Bài 5: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:
A. 8 và 18        	B. 18 và 8	C. 8 và 8        	D. 18 và 32
Bài 6: Các nguyên tố Na, Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa:
A. 3        	B. 10        	C. 20        	D. 8
Bài 7: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc
A. Chu kì 3, nhóm IVA        		B.  Chu kì 3, nhóm VIA
C. Chu kì 4, nhóm IVA        	D. Chu kì 4, nhóm IIIA
Bài 8:  Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố  X, A, M, Q  lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. X thuộc nhóm VA        		B. M thuộc nhóm IIB
C. A,M thuộc nhóm IIA         	D. Q thuộc nhóm IA
Bài 9: Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố  X, A, M, Q  lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì        	B. A, M thuộc chu kì 3
C.  M, Q thuộc chu kì 4        	D. Q thuộc chu kì 3
Bài 10: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất l à 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là
A. khí hiếm và kim loại        		B. kim loại và kim loại
C. kim loại và khí hiếm        	D. phi kim và kim loại
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. C
	3. C
	4. D
	5. A

	6. D
	7. B
	8. D
	9. C
	10. D
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Phần trắc nghiệm
Câu 1: (1 điểm) Các nguyên tố phi kim có các tính chất sau:
(1) Tác dụng với kim loại cho muối.
(2) Tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí.
(3) Không tác dụng với phi kim khác.
Tính chất nào sai?
A. (1)    	B. (2)    	C. (1) và (2)    	D. (3)
Câu 2: (1 điểm) Cho các nguyên tố: cacbon, lưu huỳnh, nito, clo, brom, chì, mangan, thiếc.
Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?
A. Lưu huỳnh, nito, clo, brom, mangan	B. Cacbon, nito, clo, brom, chì, thiếc
C. Cacbon, lưu huỳnh, clo, brom, chì	D. Cacbon, lưu huỳnh, nito, clo, brom
Câu 3: (1 điểm) Trong phản ứng: 4P + 5O2→ 2P2O5. P là
A. chất khử	B. chất oxi hóa	C. một axit	D. một kim loại
Câu 4: (2 điểm) Cho sơ đồ chuyển đổi:
Phi kim (X1) → oxit axit (X2) → oxit axit (X3) → axit (X4) → muối sunfat tan (X5) → muối sunfat không tan (X6).
Công thức các chất: X1, X2, X3, X4, X5, X6 thích hợp lần lượt là
A. S, SO2, SO3, H2SO3, Na2SO4, BaSO4	B. S, SO2, SO3, H2SO4, Na2SO4, BaSO4
C. P, P2O3, P2O5, H3PO4, Na3PO4, BaSO4	D. S, SO2, SO3, H2SO4, BaSO4, CaSO4
Câu 5: (1 điểm) Để chứng minh phản ứng giữa khí hidro và khí clo đã xảy ra người ta có thể kiểm chứng bằng
A. cách dùng giấy quỳ tím ẩm	B. sự giảm thể tích của hỗn hợp khí
C. sự tạo chất khí màu xanh	D. sự giảm khối lượng của hỗn hợp khí
Câu 6: (1 điểm) Cho phản ứng: H2 + Br2 to→ 2HBr. HBr thu được là chất
A. lỏng, màu nâu	B. khí, tanh mạnh trong nước
C. lỏng, không màu	D. khí, không tan trong nước
Câu 7: (1 điểm) Đốt cháy lư huỳnh trong một bình đựng khí oxi, đáy bình có chứa một ít nước có một mẩu giấy quỳ tím. Lắc nhẹ bình ta thấy giấy quỳ tím
A. không đổi màu	B. hóa đỏ
C. hóa xanh	D. không đổi màu, bình có nhiều khói trắng
Câu 8: (2 điểm) Đốt cháy 1,2g cacbon, cho khí CO2 thu được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch Ca(OH)2
A. không đổi	B. tăng	C. giảm	D. giảm 5,6 g
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	D


Câu 1:D
(3) sai. Ví dụ: 4P + 5O2 to→ 2P2O5
Câu 2:D
Chì, mangan, thiếc là các kim loại.
Câu 3:A
P là chất nhận oxi.
Câu 4:B
S + O2 to→ SO2
2SO2 + O2 to→ 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl
Câu 5:A
Khí HCl tan trong nước tạo ra dung dịch axit mạnh, làm quỳ tím ẩm hóa đỏ.
Câu 6:B
HBr là một chất khí, tan mạnh trong nước
Câu 7:B
S + O2 to→ SO2
SO2 tan trong nước tạo dung dịch axit, làm quỳ tím hóa đỏ.
Câu 8:D
C + O2 to→ CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
nCO2 = 1,2/12 = 0,1 mol => mCO2 = 4,4 g
mCaCO3= 0,1 x 100 = 10 g
Khối lượng dung dịch giảm = 10 – 4,4 = 5,6 g.
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Phần trắc nghiệm
Câu 1: (1 điểm) Phương trình hóa học nào sau đâ viết sai?
A. 3Cl2 + 2Fe to→ 2FeCl3	B. Cl2 + Cu to→ CuCl2
C. 2Cl2 + O2 to→ 2Cl2O	D. Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO
Câu 2: (2 điểm) Dẫn khí clo vào cốc nước có pha quỳ tím. Hiện tượng quan sát được là
A. dung dịch có màu vàng lục, quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu
B. dung dịch không có màu, quỳ tím chuyển sang màu đỏ
C. dung dịch có màu vàng lục, quỳ tím mất màu	D. dung dịch có màu đỏ
Câu 3: (1 điểm) Nước Gia-ven là dung dịch trong nước của
A. NaClO	B. NaCl
C. NaClO và NaOH	D. NaClO và NaCl
Câu 4: (1 điểm) Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ: clo, hidro, clorua, oxi. Dùng chất nào sau đây để nhận biết từng khí?
A. quỳ tím ướt	B. dung dịch NaOH	C. than nóng đỏ	D. bột nhôm
Câu 5: (1 điểm) Điều chế clo bằng hương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. MnO2 + 4HCl to→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O
B. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
C. 2NaCl + 2H2O đp có mn→ 2NaOH + H2 + Cl2
D. 2FeCl3 to→ 2FeCl2 + Cl2
Câu 6: (1 điểm) Dung dịch nước clo hay nước Gia–ven có tính tẩy màu vì có mặt
A. HClO hay NaClO là những chất có tính oxi hóa mạnh	B. HClO hay NaClO dễ tạo ra oxi
C. nguyên tố clo	
D. HClO là một axit yếu và NaClO là muối của HClO
Câu 7: (1 điểm) Để loại khí HCl thoát ra cùng với khí Cl2 trong phản ứng
MnO2 + 4HCl to→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O người ta dùng
A. dung dịch NaOH		B. dung dịch NaCl bão hòa	
C. H2SO4 đặc		D. dung dịch nước vôi trong
Câu 8: (2 điểm) Dẫn khí clo vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường, dung dịch tạo ra có chứa
A. HCl và HclO		B. KOH và Cl2	
C. KClO và KCl		D. KClO3 và HClO
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	D
	A
	B
	C


Câu 1:C
Cl2 không tác dụng trực tiếp với O2.
Câu 2:A
Thành phần nước clo gồm: Cl2, HCl, HClO nên dung dịch có màu vàng lục của clo, quỳ tím hóa đỏ do có HCl và mất màu nhanh chóng do HClO có tính oxi hóa mạnh.
Câu 3:D
Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O
Câu 4:A
Khí làm giấy quỳ tím ướt hóa đỏ là khí HCl, mất màu là khí clo, không có hiện tượng gì là khí oxi.
Câu 5:D
Không xảy ra phương trình hóa học:
2FeCl3 to→ 2FeCl2 + Cl2
Câu 6:A
HClO hay NaClO là những chất có tính oxi hóa mạnh.
Câu 7:B
Dung dịch NaCl bão hòa hấp thụ được khí HCl, không giữ được khí Cl2
Câu 8:C
Cl2 + 2KOH → KClO + KCl + H2O
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Phần trắc nghiệm
Câu 1: (1 điểm) Chất nào sau đây không phải là CHỦ ĐỀ thù hình của nhau?
A. oxi và ozon	B. kim cương và than chì
C. than chì và cacbon vô định hình	D. nhôm và oxit nhôm
Câu 2: (1 điểm) Than hoạt tính là một loại than
A. có hoạt tính hóa học cao	B. mới điều chế có tính hấp thụ cao
C. có khả năng giữ trên bề mặt của nó các chất khí hay hơi
D. có khả năng hấp thụ các chất có màu trong dung dịch
Câu 3: (1 điểm) Cacbon là một phi kim hoạt động
A. yếu    	B. trung bình    	C. mạnh    	D. rất mạnh
Câu 4: (2 điểm) Trong 2 phản ứng sau:
C + O2 to→ CO2 (1)
2CuO + C to→ 2Cu + CO2↑ (2)
Vai trò của cacbon đơn chất
A. ở phương trình (1) là chất khử, ở phương trình (2) là chất oxi hóa
B. ở cả hai phương trình đều là chất khử
C. ở cả hai phương trình đều là chất oxi hóa
D. ở phương trình (1) là chất oxi hóa, ở phương trình (2) là chất khử
Câu 5: (2 điểm) Một hợp chất gồm hai nguyên tố cacbon và oxi, có tỉ khối đối với khí nito bằng 1. Công thức phân tử của hợp chất đó là
A. CO2    	B. CO    	C. CO3    	D. CO hoặc CO2
Câu 6: (1 điểm) Khí CO có tính chất
A. của một oxit axit	B. của một chất khử
C. tác dụng với nước cho một axit	D. của một oxit bazo
Câu 7: (1 điểm) Trong phản ứng: 4CO + Fe3O4 to→ 3Fe + 4CO2
Khí CO có tính
A. khử    	B. oxi hóa    	C. axit    	D. bazo
Câu 8: (1 điểm) Cho giấy quỳ tím vào bình đựng nước, sục khí CO2 vào. Đun nóng bình một thời gia, người ta thấy quỳ tím
A. không đổi màu	B. chuyển sang màu đỏ
C. chuyển sang màu đỏ, sau khi đun lại chuyển thành màu tím
D. chuyển sang màu xanh
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	C


Câu 1:D
Do nhôm là đơn chất còn oxit nhôm là hợp chất.
Câu 2:B
Câu 3:A
Câu 4:B
Ở cả hai phương trinh C đều là chất thu oxi
Câu 5:B
Gọi công thức oxit cacbon CxOy. CxOy có tỉ khối đối với nito bằng 1, thì khối lượng mol phân tử của CxOy bằng khối lượng mol phân tử nito tức là bằng 28.
Vậy: M = 12x + 16y = 28. Chỉ có x = 1 và y = 1.
Câu 6:B
CO khử được oxit của kim loại hoạt động yếu hay trung bình (như Fe2O3, CuO,...) không khử được oxit của kim loại hoạt động mạnh (như MgO, Al2O3,…).
Câu 7:A
CO nhận oxi của Fe3O4 tạo ra CO2.
Câu 8:C
Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ sau khi đun lại chuyển thành màu tím, do CO2 + H2O → H2CO3 có tính axit. Khi đun nóng dung dịch do H2CO3kém bền dễ phân hủy cho CO2 làm dung dịch không còn tính axit.
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Phần trắc nghiệm
Câu 1: (1 điểm)
	Công thức phân tử
	Ca(HCO3)2
	NaHCO3
	NaClO
	KMnO4

	Gọi tên
	Canxi cacbonat
	Natri hidrocacbonat
	Natri hipoclorat
	Kali pemanganat

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)


Các chất gọi đúng tên là
A. (1), (2), (3)	B. (1), (2), (4)	C. (1), (3), (4)	D. (2), (4)
Câu 2: (1 điểm) Cho sơ đồ:
CO2 NaOH (1)→ NaHCO3 H2CO3 (2)→ Na2CO3 dd HCl (3)→ NaHCO3
Trong 3 vị trí trên, chất phản ứng ở vị trí nào sai?
A. (2)    	B. (3)    	C. (1)    	D. (1) và (2)
Câu 3: (2 điểm) Phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất của NaHCO3?
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
2NaHCO3 to→ Na2CO3 + CO2 + H2O
2NaHCO3 + Ca(OH)2 → Na2CO3 + CaCO3 +2H2O
2NaHCO3 + CaCl2 → Ca(HCO3)2 + 2NaCl
A. (2), (3), (4)	B. (1), (3), (4)	C. (1), (2), (4)	D. (1), (2), (3)
Câu 4: (1 điểm) Có các chất bột màu trắng: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaCl. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết từng chất?
A. nước, dung dịch HCl	B. nước, dung dịch CaCl2, dung dịch HCl
C. dung dịch HCl, dung dịch CaCl2	D. dung dịch Ca(OH)2
Câu 5: (1 điểm) Cho các phương trình hóa học
CO2 + H2O ⇌ H2CO3 (1)
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (2)
Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. phương trình (1) chứng tỏ axit H2CO3 là axit không bền. Phương trình (2) chứng tỏ axit H2CO3 có tính axit yếu hơn axit HCl
B. phương trình (1) nói lên axit H2CO3 là axit 2 nấc
C. phương trình (2) nói lên CaCO3 là muối tan được trong nước
D. phương trình (2) có thể xảy ra theo chiều ngược lại
Câu 6: (1 điểm) CO2 và SiO2 có điểm giống nhau là cùng
A. tác dụng với kiềm và oxit bazo	B. tác dụng với nước
C. tác dụng với dung dịch muối	D. được dùng để chữa cháy
Câu 7: (1 điểm) Phương trình hóa học nào sau đây không dùng để sản xuất thủy tinh?
A. CaCO3 to→ CaO + CO2	B. CaO + SiO2 to→ CaSiO3
C. Na2CO3 + SiO2 to→ Na2SiO3 + CO2	D. Si + O2 to→ SiO2
Câu 8: (2 điểm) Khối lượng KHCO3 thu được khí sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch KOH 1M là (K=39, O=16, C=12, H=1)
A. 20g    	B. 10g    	C. 30g    	D. 40g
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	A
	A
	D
	A


Câu 1:D
Ca(HCO3)2: canxi hidrocacbonat. NaClO: natri hipoclorit
Câu 2:A
Vị trí (2): là nhiệt phân hay tác dụng với NaOH.
Câu 3:D
Phản ứng (4) 2NaHCO3 + CaCl2 → Ca(HCO3)2 + 2NaCl
Không xảy ra vì Ca(HCO3)2 và NaCl đều là những chất tan được trong nước.
Câu 4:B
Chất không tan trong nước là CaCO3.
Dung dịch CaCl2 nhận ra Na2CO3 do tạo kết tủa CaCO3.
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl
Dùng dung dịch HCl nhận ra được NaHCO3 do có hiện tượng sủi bọt
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O
Còn lại là NaCl.
Câu 5:A
CO2 + H2O ⇌ H2CO3 (1)
Nghĩa là có sự phân hủy H2CO3.
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (2)
Axit H2CO3 bị axit HCl đẩy ra khỏi muối CaCO3.
Câu 6:A
SiO2 không tác dụng với nước, không tác dụng với dung dịch muối, không dùng để chữa cháy.
Câu 7:D
Si + O2 to→ SiO2 không dùng trong sản xuất thủy tinh
Câu 8:A
nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol
nKOH = 0,4 mol => 1 < nKOH/nCO2 < 2
Nên phản ứng tạo ra 2 muối: CO2 + KOH → KHCO3
CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O
Gọi x, y lần lượt là số mol của KHCO3, K2CO3.
Thì nCO2 = x + y = 0,3 và nKOH = x + 2y = 0,4.
Giải ta được y = 0,1 mol, x = 0,2 mol => mKHCO3 = 0,2 x 100 = 20 gam.
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CHỦ ĐỀ 1. CÁCH VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CÁC HỢP CHẤT HỨU CƠ
[bookmark: _Toc39969102]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Lý thuyết cần nhớ
- Các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau, dẫn tới tính chất hóa học khác nhau được gọi là các chất đồng phân của nhau.
- Ankan là những hidrocacbon no mạch hở có công thức chung CnH2n+2 (n ≥ 1).
- Xicloankan là hidrocacbon không no, mạch hở chứa 1 nối đôi C=C trong phân tử, có công thức chung là CnH2n (n ≥ 2).
- Ankadien: là hidrocacbon mạch hở, chứa 2 nối đôi trong phân tử, có công thức chung là CnH2n-2 (n ≥ 3).
- Ankin là hidrocacbon mạch hở, chứa một nối ba C ≡ C trong phân tử, có công thức chung CnH2n-2 (n ≥ 3).
- Hidrocacbon thơm (aren) là loại hidrocacbon trong công thức phân tử có một hay nhiều nhân bezen, đại diện cho dãy đồng đẳng aren là phân tử benzen có công thức tổng quát CnH2n-6 (n ≥ 6).
Phương pháp chung:
Bước 1: Tính độ bất bão hòa (số liên kết và vòng).
Bước 2: Viết cấu trúc mạch cacbon (không phân nhánh, có nhánh, vòng) và đưa liên kết bội (đôi, ba) vào mạch cacbon nếu có.
Bước 3: Đưa nhóm chức vào mạch cacbon (thông thường các nhóm chức chứa cacbon thường được đưa luôn vào mạch ở bước 3). Lưu ý đến trường hợp kém bền hoặc không tồn tại của nhóm chức (ví dụ nhóm –OH không bền và sẽ bị chuyển vị khi gắn với cacbon có liên kết bội).
Bước 4: Điền số H vào để đảm bảo đủ hóa trị của các nguyên tố, sau đó xét đồng phân hình học nếu có. Chú ý với các bài tập trắc nghiệm có thể không cần điền số nguyên tử H.
♦ Xác định độ bất bão hõa của hợp chất hữu cơ CxHyOzNtXv theo công thức:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Chú ý:
-Công thức tính ở trên chỉ áp dụng cho hợp chất cộng hóa trị.
-Các nguyên tố hóa trị II như oxi, lưu huỳnh không ảnh hưởng tới độ bất bão hòa.
[bookmark: _Toc39969103]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken?
Hướng dẫn:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vì C5H10 là anken nên C5H10 là mạch hở, có 1 liên kết pi.
Có 5 đồng phân anken của C5H10
CH3-CH2-CH2-CH=CH2
CH3-CH2-CH=CH-CH3
CH3-CH2-C(CH3)=CH2
CH3-CH=C(CH3)-CH3
CH3-CH(CH3)-CH=CH2
Bài 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?
Hướng dẫn:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Ankan ⇒ Chỉ có liên kết đơn
Vậy C6H14 chỉ có 5 đồng phân cấu tạo.
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3
CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3
CH3-C(CH3)2-CH2-CH3
Bài 3: Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
Hướng dẫn:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Ankan ⇒ Chỉ có liên kết đơn
Vậy C4H10 có 2 đồng phân.
CH3-CH2-CH2-CH3
CH3-CH(CH3)-CH3
CHỦ ĐỀ 2. CÁCH GỌI TÊN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ
[bookmark: _Toc39969105]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tên gọi thông thường.
Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của hợp chất đó.
    Ví dụ: Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm);…
2. Danh pháp hợp lý
Gọi theo hợp chất đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ.
    Ví dụ: CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)
        CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)
3. Danh pháp quốc tế:
Gọi theo quy ước của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết và ứng dụng (IUPAC).
a) Dựa vào bộ khung C xuất phát từ các hiđrocacbon no mạch thẳng.
* Các hợp chất cùng loại (cùng dãy đồng đẳng), cùng nhóm chức thì có đuôi giống nhau.
-Hiđrocacbon no (ankan) có đuôi an:
    Ví dụ: CH3 – CH2 – CH3 : propan
-Hiđrocacbon có nối đôi (anken) có đuôi en:
    Ví dụ: CH2 = CH – CH3 : propen
-Hiđrocacbon có nối ba (ankin) có đuôi in:
    Ví dụ: HC≡C– CH3 : propin
-Hợp chất anđehit có đuôi al:
    Ví dụ: CH3 – CH2 - CHO : propanal
-Hợp chất rượu có đuôi ol:
    Ví dụ: CH3 – CH2 – CH2 - OH : propanol
-Hợp chất axit hữu cơ có đuôi oic:
    Ví dụ: CH3 – CH2 - COOH : propanoic.
-Hợp chất xeton có đuôi on:
    Ví dụ: CH3 – CHO – CH2 – CH3 : but – 2 - on
* Để chỉ số nguyên tử cacbon có trong mạch chính, người ta dùng các phần nền (phần đầu) sau:
	Số nguyên tử C
	Phần nền

	1
	meta

	2
	eta

	3
	propa

	4
	buta

	5
	penta

	6
	hexa

	7
	hepta

	8
	octa

	9
	nona

	10
	deca

	………………………..
	………………………..


b) Nhóm thế.
Cần chú ý rằng, trong hoá hữu cơ, tất cả những nguyên tử khác hiđro (như Cl, Br, …) hoặc nhóm nguyên tử (như – NO2, - NH2,…, các gốc hiđrocacbon CH3-, C2H5-,…) đều được coi là nhóm thế.
c) Các bước gọi tên hợp chất hữu cơ phức tạp
Bước 1: Chọn mạch C chính. Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng chưa nối đôi, nối ba, nhóm thế, nhóm chức, …
Bước 2: Đánh số thứ tự các nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) trong mạch chính xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh.
* Quy tắc đánh số: Ưu tiên đánh số lần lượt theo thứ tự:
Nhóm chức → nối đôi ba → mạch nhánh.
* Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiền lần lượt:
Axit → anđehit → rượu.
Bước 3: Xác định các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính.
Bước 4: Gọi tên.
+ Trước tiên gọi tên các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi tên hợp chất với mạch C chính.
+ Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…
+ Theo quy tắc: Con số chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ vị trí nối đôi, nối ba và nhóm chức (ở mạch C chính) đặt ở phía sau.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Viết công thức cấu tạo của hợp chất có tên sau đây:
1, 1, 2, 2 – tetracloetan
Hướng dẫn:
Ta đi từ đuôi an (hidrocacbon no) → etan(có 2C), tetraclo (có 4 clo thế ở các vị trí 1, 1, 2, 2)
Do đó CTCT là : CHCl2-CHCl2
Bài 2: Cho công thức cấu tạo sau, hỏi hợp chất này tên là gì?
CH2=CH-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3
Hướng dẫn:
Ta xác định mạch chính có 6C
CTCT này mạch hở, có 1 liên kết “=”, còn lại là liên kết đơn → Anken → Vị trí nối đôi ở C đầu tiên.
Hợp chất này có 2 nhóm –CH3 ở nhánh, ở vị trí C số 3 và số 4.
Vậy tên gọi của hợp chất này là: 3, 4 – dimetylhex – 1 – en.
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Bài 1: Ankan X có công thức cấu tạo :
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Tên gọi của X là
A. 2—isopropylbutan		B. 3—isopropylbutan	
C. 2,3—đimetylpentan		D. 3,4—đimetylpentan
Bài 2: Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là
A. 3,4—đimetylpent—1—en	B. 2,3—đimetylpent—4—en
C. 3,4—đimetylpent—2—en	D. 2,3—đimetylpent—1—en
Bài 3: Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ?
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bài 4: Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là
A. 1—brombutan	B. 2—brombutan
C. 1—brom—2—metylpropan	D. 2—brom—2—metylpropan
Bài 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là
A. metyl acrylat        	B. vinyl axetat	C. vinyl fomat        	D. anlyl fomat
Bài 6: Tên thay thế của chất có cấu tạo CH3CHClCH3 là
A. 2-clopropan        	B. propyl clorua	C. propylclorua        	D. 2-clo propan
Bài 7: Tên gọi của chất có CTCT dưới là:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
A. 2-etyl-3-metylbutan.        		B. 3-etyl-2-metylbutan.
C. 2,3-đimetylpentan.        	D. 2,3-đimetylbutan.
Bài 8: Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT :
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
A. 2-metyl-2,4-đietylhexan	B. 3,3,5 -trimetylheptan
B. 2,4-đietyl-2-metylhexan		D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan
Bài 9: Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl  ?
A. CH2 = C = CH-CH3        		B. CH2 = CH-CH = CH2
C. CH2-CH-CH2 -CH = CH2        	D. CH2 = CH - CH = CH - CH3
Bài 10: Chất dưới có tên gọi là ?
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
A. 2,2-đimetylbut-1-in	B. 2,2-đimeylbut-3-in
C. 3,3-đimeylbut-1-in	D. 3,3-đimeylbut-2-in
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. A
	3. D
	4. A
	5. B

	6. A
	7. C
	8. C
	9. B
	10. C


Bài 1: Vẽ lại công thức cấu tạo của ankan X là:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy ankan X có tên gọi là: 2,3—đimetylpentan
⇒ Chọn C.
Bài 2: Hợp chất trong bài có liên kết đôi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi ở đầu mạch đánh số 1.
Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en
⇒ Chọn A.
Bài 3: Trường hợp D là tên không đúng với tên gọi, tên gọi của hợp chất ở đáp án D phải là: 3,3 – đimetylpentan.
⇒ Chọn D.
Bài 4:
Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu mạch ⇒ Tên gọi của X là: 1 – brombutan.
⇒ Chọn A.
Bài 5:
Ta có gốc CH2=CH- gọi là vinyl, nhóm CH3COO- gọi là axetat ⇒ Tên gọi của X CH3COOCH=CH2 là vinyl axetat.
⇒ Chọn B.
Bài 6:
Ta thấy nhóm thế -Cl ở vị trí C số 2. ⇒ Tên gọi của CH3CHClCH3 là: 2 – clopropan.
Tên thay thế cần viết liền không cách.
⇒ Chọn A.
Bài 7: Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy tên gọi của hợp chất là: 2, 3 – ddimetylpentan.
⇒ Chọn C.
Bài 8: Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X là:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy tên gọi của X là: 3,3,5 –trimetylheptan.
⇒ Chọn C.
Bài 9:
Vì CH2=CH- là vinyl nên CH2=CH-CH=CH2 là đivinyl.
⇒ Chọn B.
Bài 10: Hợp chất có liên kết ba ở đầu mạch ⇒ ankin ⇒ Tên gọi là: 3,3 – đimetylbut – 1 – in.
⇒ Chọn C.
CHỦ ĐỀ 3. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ HIDROCACBON VÀ NHIÊN LIỆU
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→ Ở CHỦ ĐỀ bài tập này, học sinh cần nắm vững lý thuyết về cách gọi tên, CTPT, CTCT, tính chất của hidrocacbon và nhiên liệu để vận dụng vào giải các bài tập lý thuyết phổ biến, quen thuộc.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Vì sao đun nấu không để ngọn lửa quá to?
Hướng dẫn:
Khi đun nấu không để ngọn lửa quá to nhằm tiết kiệm nhiên liệu
Bài 2: Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?
Hướng dẫn:
Vì khi than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.
Bài 2: Hãy giải thích tác dụng của những việc làm sau:
a) Tạo nhiều khe nhỏ ở bếp gas
b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa và các lò đốt xây ống khói cao
Hướng dẫn:
a) Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi.
b) Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.
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Bài 1: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau
A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon ko có phản ứng cộng với hiđro.
B. Xicloankan có phản ứng cộng với hiđro, nên là hiđrocacbon không no.
C. Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có phản ứng cộng với hiđro.
D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO2 bằng một nửa số mol H2O. X có CTPT là
A. CH4        	B. C2H6        	C. C2H4        	D. C3H8
Bài 3: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có
A. một liên kết đơn.        		B. một liên kết đôi
C. một liên kết ba.        	D. hai liên kết đôi.
Bài 4: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây ?
A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.	B. Phản ứng cháy với oxi.
C. Phản ứng cộng với hiđro.	D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
Bài 5: Hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử Cacbon. Hợp chất này tham gia phản ứng thế brôm , không tham gia phản ứng cộng brôm . Hợp chất đó là:
A. Metan        	B. Etilen    	C. Axetilen        	D. Benzen
Bài 6: Để dập tắt xăng dầu cháy người ta sẽ:
A. Phun nước vào ngọn lửa	B. Dùng chăn ướt chùm lên ngọn lửa
C. Phủ cát lên ngọn lửa	D. Đáp án khác
Bài 7: Anken là hiđrocacbon có :
A. công thức chung CnH2n	B. một liên kết pi.    
C. một liên kết đôi,mạch hở.	D. một liên kết ba,mạch hở
Bài 8: but-2-en có công thức cấu tạo là:
A. CH2= CH-CH2-CH3     		B. CH3-CH=CH-CH3       
C. CH=CH(CH3)- CH3		D. CH2 = C(CH3)- CH3
Bài 9: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X thu được hơi nước và khí cacbonic, khí nito. Trong X chứa các nguyên tố nào ?
A. C, H ,O.    	B. C, H, N, O.	C. C, H, S.              	D. C, H, P.
Bài 10: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:
A. Do dầu không tan trong nước	B. Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau
C. Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh vật dưới nước bị chết
D. Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. D
	2. A
	3. C
	4. D
	5. D

	6. C
	7. C
	8. B
	9. B
	10. C


Bài 2:
Hidrocacbon X chỉ có C và H.
Gọi công thức tổng quát của X là CxHy.
CxHy + (x+y/4) O2 → xCO2 + (y/2)H2O
Nếu có 1 mol X phản ứng sẽ tạo ra x mol CO2 và (y/2) mol H2O.
Theo đề bài ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Suy ra: x = 1 và y = 4 thỏa mãn đáp án ⇒ CH4.
⇒ Chọn A.
CHỦ ĐỀ 4. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
[bookmark: _Toc39969111]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Để giải CHỦ ĐỀ bài này, đầu tiên ta cần xác định hợp chất hữu cơ cần tìm có những nguyên tố gì, sau đó tùy theo đề bài để giải bài toán.
Giả thiết bài toán:
Đốt cháy a (gam) hợp chất hữu cơ A thu được m (g) CO2, m (g) H2O và m (g) N2 (nếu có). Tính M khối lượng mol của A (mA) yêu cầu lập công thức phân tử của A.
Các bước lập công thức phân tử:
Bước 1: Định lượng các nguyên tố trong A.
- Tìm C: Dựa vào CO2
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
- Tìm H: Dựa vào H2O.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
- Tìm N: Dựa vào N2.
                        mN = mN2 hoặc mN = nN2.28
- Tìm O: Dùng phương pháp loại suy.
                        mO = a - (mC + mH + mN)
Bước 2: Tính khối lượng phân tử gần đúng của hợp chất hữu cơ.
- Dựa vào tỉ khối hơi:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Nếu B là không khí thì MB = 29.
- Dựa vào số mol và khối lượng:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bước 3: Lập công thức phân tử của A.
- Ở bước này, ta có 3 cách để lập công thức phân tử của A.
    ● Cách 1: Dựa vào thành phần khối lượng của các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ. Đối với cách này thường phổ biến đối với bài toán cơ bản cho trước MA.
Ta có công thức tổng quát CxHyOzNt.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Hoặc nếu bài toán cho phần trăm khối lượng của các %C ta có công thức:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Thay các giá trị đã biết vào công tác thức trên suy ra các giá trị x, y, z, t, sau đó thay vào CTTQ ta được công thức phân tử cần lập.
    ● Cách 2: Lập công thức phân tử qua công thức thực nghiệm. Đối với cách này thường dùng để giải các bài toán mà yêu cầu lập công thức nguyên hay bài toán cho thiếu giả thiết để tính MA.
Trước tiên ta lập tỷ lệ số nguyên tử giữa các nguyên tố
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
= a : b : c : d (là tỉ lệ số nguyên, tối giản)
Suy ra công thức thực nghiệm (CaHbOcNd)n.
Trong đó n ≥ 1 (là số nguyên): gọi là hệ số thực nghiệm.
Dựa vào MA hoặc giả thiết của đề cho suy ra n, thay vào công thức thực nghiệm suy ra công thức phân tử cần lập.
    ● Cách 3: Dựa vào phương trình cháy.
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh phương trình cháy tổng quát nhất và cách điền số vào phương trình.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Sau đó dựa vào MA = 12x + y + 16z + 14t → Z
Bài tập vận dụng
Bài 1: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A thu được 5,4 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol của A là 30 gam.
Hướng dẫn:
Cách 1
Hợp chất hữu có A có 2 nguyên tố, khi đốt cháy thu được nước
→ A chứa 2 nguyên tố C và H
nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol
→ nH = 2. 0,3 = 0,6 mol → mH = 0,6 gam
→ mC = 3 - 0,6 = 2,4 gam → nC = 2,4/12= 0,2 mol
→ nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3
→ Công thức đơn giản nhất của A là (CH3)n
Mà MA = 30 → 15n = 30 → n = 2
→ CTPT của A là C2H6
Cách 2
A là chất hữu cơ nên trong A phải chứa nguyên tố C.
Khi đốt cháy A thu được nước → trong A phải có H
Mặt khác A chứa 2 nguyên tố nên A có công thức CxHy
nA = 3/30 = 0,1 ml; nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol
4 CxHy + O2 → 4x CO2 + 2y H2O
4.…………………………………2y
0,1………………………………0,3
→ 0,1.2y = 4.0,3 → y = 6
Mặt khác 12x+y = 30 → 12x + 6 = 30 → x = 2
→ CTPT của A là: C2H6
Bài 2: Đốt cháy 3 gam một chất hữu cơ A thu được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam
Hướng dẫn:
nCO2 = 6,6/44=0,15 mol; nH2O = 3,6/18 = 0,2 mol
→ nC = 0,15 mol; nH = 0,2.2 = 0,4 mol→ mC = 12.0,15 = 1,8 gam; mH = 0,4.1 = 0,4 gam
→ mC + mH = 1,8 + 0,4 = 2,2 gam < mA
→ Trong A còn có O (vì khi đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O)
→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,2 = 0,8 mol → nO = 0,8/16 = 0,05 mol
→ nC : nH : nO = 0,15 : 0,4 : 0,05 = 3 : 8 :1
→ Công thức đơn giản nhất của A là (C3H8O)n
MA = 60 → 60n = 60 → n = 1
→ CTPT của A là C3H8O
Bài 3: Khi đốt hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O
a) Trong A có chứa những nguyên tố nào?
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Xác định công thức phân tử của A?
c) A có làm mất màu dung dịch brom không?
Hướng dẫn:
Giải tương tự bài 2, nhưng ở bước 4 tìm công thức đơn giản nhất phải biện luận vì đề bài cho phân tử khối của A < 40
a)
nCO2 = 8,8/44 = 0,2 mol → nC = 0,2 mol → mC = 0,2.12 = 2,4g
nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol → nH = 0,3.2 = 0,6 mol → mH = 0,6.1 = 0,6g
→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0
→ A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H
b)
nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3
→ Công thức đơn giản nhất của A: (CH3)n
MA < 40 → 15n < 40 → n < 2,67 → n chỉ có thể là 1 hoặc 2
TH 1: n = 1 → Công thức phân tử của A là CH3 ( Loại)
TH 2: n = 2 → Công thức phân tử của A là C2H6 ( thỏa mãn)
c) C2H6 không làm mất màu dung dịch brom
[bookmark: _Toc39969112]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Ở đktc 2,24 lít khí A có khối lượng 3 gam. Xác định CTPT của A?
A. C2H6        	B. C2H4        	C. C3H8.        	D. C3H6
Bài 2: X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X và O2 dư ở 150ºC, áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 150ºC, áp suất vẫn là 2 atm. Công thức phân tử của X?
A. C3H6        		B. C3H4
C. C3H8        	D. Không có đáp án
Bài 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 15 mg chất A chỉ thu được khí CO2 và hơi nước, tổng thể tích của chúng quy về đktc là 22,4 ml. CTĐGN của A?
A. CH4O2        	B. CH2O        	C. CH4        	D. C2H4O
Bài 4: Khi đốt cháy 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít H2O ( các khí đo cùng điều kiện ). CTPT của X là?
A. C4H10        	B. C5H10O        	C. C4H10O        	D. C4H8O
Bài 5: Tìm công thức phân tử của 1 hiđrocacbon mà sau khi đốt cháy thu được 2,703 gam CO2 và 1,108 gam H2O ?
A. C2H4        	B. C2H6        	C. C5H12        	D. C4H10
Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,58 gam một hyđrocacbon A được 1,76 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Biết A có khối lượng riêng DA ≈2,59 gam/lít. Tìm CTPT A
A. C4H8        	B. C5H10        	C. C5H12        	D. C4H10
Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?
A. C2H4O        	B. C2H6O        	C. C3H8O        	D. C4H10O
Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết 25 < MA < 35?
A. C2H6        	B. C2H6O        	C. C2H4O        	D. C2H4
Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cần dung 6,72 lít O2 (đktc). Sau khi kết thúc thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết dA/He = 15
A. C2H4O        	B. C2H4O2        	C. C2H4        	D. C4H8O
Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lít O2 (đktc). Hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích VCO2:VH2=3:2. Xác định CTPT của A biết dA/H2 = 36
A. C3H8O        	B. C3H4        	C. C3H4O        	D. C3H4O2
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. B
	3. B
	4. C
	5. A

	6. D
	7. B
	8. A
	9. B
	10. D


Bài 1:
nO2 = 11,2/32 = 0,35 mol
nCO2 = 8,8/44 = 0,2 mol ⇒ nC = 0,2 mol
nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 2.0,3 = 0,6 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H.
Gọi CTTQ của A là CxHy, khi đó ta có:
Vậy CTĐGN của A là (CH3)n.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ n = 30/15 = 2
Vậy A là C2H6.
⇒ Chọn A.
Bài 2:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vì P, V và T không đổi nên n↑ trước pư = n↑ sau pư.
Giả sử có 1 mol X phản ứng, vậy sẽ tạo ra 3 mol CO2 và y/2 mol H2O.
⇒ 1 + 3 + y/4 = 3 + y/2 ⇔ y = 4
Vậy X có công thức phân tử là C3H4.
⇒ Chọn B.
Bài 3:
Đặt CTTQ của A là CxHyOz
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy x = 1, y = 2, z = 1.
Vậy CTĐGN là CH2O.
⇒ Chọn B.
Bài 4:
Ta có tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol.
VCO2 = 4 lit ⇒ VC = 4 lit
VH2O = 5 lit ⇒ VH = 2.5 = 10 lit
VO/O2 = 6.2 = 12 lit
vO/chất sp = 4.2 + 5 = 13 lit
VO/O2 < VO/chất sp
Suy ra trong X có C, H và O.
⇒ VO/X = 13-12 = 1 lit
Gọi CTTQ của X là CxHyOz, ta có:
x = VC/VX = 4/1 = 1
y = VH/VX = 10/1 = 10
z = VO/VX = 1/1 = 1
Vậy X có công thức là C4H10O.
⇒ Chọn C.
Bài 5: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn A.
Bài 6:
Tương tự bài 1, ta tìm được CTĐGN của hidrocacbon là (C2H5)n.
Mà DA = 2,59 g/l ⇒ MA = 2,59.22,4 = 58g
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy CTPT của A là C4H10.
⇒ Chọn D.
Bài 7:
nCO2 = 4,48/22,4 = 0,1 mol ⇒ nC = 0,2 mol mC = 2,4 g
nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 0,3.2 = 0,6 mol mH = 0,6g
⇒ mO =4,6 - 2,4 - 0,6 = 1,6g ⇒ nO/A = 1,6/16 = 0,1 mol
Vậy A gồm C, H và O.
Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:
Vậy CTĐGN của A là (C2H6O)n.
dA/kk = 1,58 ⇒ MA = 1,58.29 = 46g
⇒ n = 1
Vậy công thức phân tử của A là C2H6O.
⇒ Chọn B.
Bài 8: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn A.
Bài 9: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn B.
Bài 10:
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mA + mO2 = mCO2 + mH2O
⇒ mCO2 + mH2O = 18 + 16,8/22,4 . 32 = 42g
Vì VCO2:VH2O = 3:2 nên nCO2:nH2O = 3:2
Gọi số mol của H2O và CO2 lần lượt là 2x và 3x, ta có:
2x.18 + 3x.44 = 42
⇒ x = 0,25
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mO = 18-9-1=8g
⇒ nO/A = 8/16 = 0,5 mol
Vậy A gồm C, H và O.
Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:
x:y:z=nC:nH:nO = 0,75:1:0,5=3:4:2
Vậy CTĐGN của A là (C3H4O2)n.
Mà dA/H2 = 36 ⇒ MA = 72 ⇒ n=1
Vậy CTPT của A là C3H4O2.
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 5. BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIDROCACBON
[bookmark: _Toc39969114]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Hidrocacbon CxHy hoặc CnH2n+2-2k (n ≥ 1, 𝑘 ≥ 0)
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
* Dựa vào sản phẩm của phản ứng đốt cháy hidrocacbon:
- nH2O > nCO2 ⇒ CTPT CnH2n+2 và nCnH2n+2 = nH2O - nCO2
- nH2O = nCO2 ⇒ CTPT CnH2n
- nH2O < nCO2 ⇒ CTPT CnH2n-2 và nCnH2n-2 = nCO2 - nH2O
* Thường áp dụng ĐLBT nguyên tố và bảo toàn khối lượng:
BTKL: mCxHy + mO2 pư = mCO2 + mH2O
BTNT:
nC(CxHy) = nC(CO2)
nH(CxHy) = nH(H2O)
⇒ mCxHy pư = mC + mH = 12.nCO2 + 2. nH2O
nO2 pư = nCO2 + 1/2 nH2O
* Một số công thức cần nhớ:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Chú ý:
- Nếu cho sản phẩm cháy thu được dẫn qua bình (1) đựng chất hấp thụ H2O: P2O5, H2SO4 đặc, CaCl2…bình (2) đựng chất hấp thụ CO2 như: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…
Khi đó:
    Khối lượng bình (1) tăng = mH2O
    Khối lượng bình (2) tăng = mCO2
- Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2 thì khối lượng bình tăng = mCO2 +mH2O. Khi đó khối lượng dung dịch tăng hoặc giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu.
    + Khối lượng dung dịch tăng: Δ𝑚𝑑𝑑 ↑ = (mCO2+mH2O) - m↓
    + Khối lượng dung dịch giảm: Δ𝑚𝑑𝑑 ↓ = m↓ -( mCO2+mH2O)
Bài tập vận dụng
Bài 1: Khi đốt hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O
a) Trong A có chứa những nguyên tố nào?
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Xác định công thức phân tử của A?
c) A có làm mất màu dung dịch brom không?
Hướng dẫn:
a)
→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0
→ A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H
b)
nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3
→ Công thức đơn giản nhất của A: (CH3)n
MA < 40 → 15n < 40 → n < 2,67 → n chỉ có thể là 1 hoặc 2
TH 1: n = 1 → Công thức phân tử của A là CH3 ( Loại)
TH 2: n = 2 → Công thức phân tử của A là C2H6 ( thỏa mãn)
c) C2H6 không làm mất màu dung dịch brom
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon no thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
nH2O = 9,45/18 = 0,525 mol
nA = nH2O – nCO2 ⇒ nCO2 = nH2O – nA =0,525-0,15 = 0,375 mol
nCaCO3 = nCO2 = 0,375 mol
⇒ mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g
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Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,68 g một hiđrocacbon X có M = 84 đvc cho ta 5,28g CO2. Số nguyên tử C trong phân tử X là:
A. 4        	B. 5        	C. 6        	D. 7
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxH4 rồi hấp thu hoàn toàn sản phẩm tạo ra vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì thu được 19,7 gam kết tủa. Công thức của hiđrôcacbon là:
A. C3H4        	B. CH4 hoặc C3H4        	C. CH4 hoặc C2H4        	D. C2H4
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon Y và khí CO thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Y là:
A. C3H8        	B. C3H6        	C. C3H4        	D. C4H8
Bài 4: Đốt 10cm3 một hidrocacbon bằng 80cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho H2O ngưng tụ còn 65cm3 trong đó 25cm3 là oxi. Các thể tích đều đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.
A. C4H10        	B. C4H6        	C. C5H10        	D. C3H8
Bài 5: Đốt cháy một hidrocacbon X mạch hở, khí, với 1,92 gam khí oxi trong bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng qua bình một chứa trong H2SO4 đặc dư, bình hai chứa 3,5 lit Ca(OH)2 0,01M thu được 3g kết tủa, khí duy nhất bay ra có thể tích 0,224 lit đo ở 27,3oC và 1,1 atm. Xác định công thức phân tử của X, giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
A. C2H2        		B. C3H8
C. C3H8 hoặc C2H2        	D. C3H8 hoặc C2H2 hoặc CH4
Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO2 bằng một nửa số mol H2O. X có CTPT là
A. CH4        	B. C2H6        	C. C2H4        	D. C3H8
Bài 7: Trộn 200 cm3 hỗn hợp chất hữu cơ X với 900 cm3 oxi dư rồi đốt. Thể tích hỗn hợp sau khi đốt là 1,2 lit. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước còn lại 0,8 lit, tiếp tục cho đi qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 0,4 lit (các thể tích ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là:
A. C2H6        	B. C2H4        	C. C3H6        	D. C3H8
Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm CH4 và C3H6 và C4H10 thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O. Hỏi a có giá trị là bao nhiêu
A. 6 gam        	B. 7,5 gam        	C. 8 gam        	D. 9 gam
Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon cùng thuộc dãy đồng đẳng thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O . Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây :
A. Anken        	B. Ankan        	C. Ankin        	D. Đáp án khác
Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp hai ankan ( đktc) thu được 8,1 gam H2O . Dẫn hết sản phẩm vào dd Ca(OH)2 dư thì thu được kết tủa là :
A. 10 gam        	B. 15 gam        	C. 20 gam        	D. 25 gam
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. B
	3. C
	4. B
	5. C

	6. A
	7. B
	8. D
	9. C
	10. C


Bài 1:
nX = 1,68/84 = 0,02 mol
nCO2 = 5,28/44 = 0,12 mol ⇒ nC = 0,12 mol
Gọi x là số nguyên tử C trong phân tử X, ta có:
x = nC/nX = 0,12/0,02 = 6 (nguyên tử C)
⇒ Chọn C.
Bài 3:
Đốt cháy CxHy và CO thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
Gọi số mol của CxHy và CO lần lượt là a và b.
Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy khi đốt cháy hidrocacbon CxHy có nCO2< nH2O.
Vậy hợp chất hidrocacbon là ankan, suy ra CTTQ là CnH2n+2.
⇒ Chọn A.
Bài 4:
VCO2 = 65-25 = 40 cm3
⇒ VO/H2O = VO/O2(bđ) - VO/CO2 - VO/O2(dư) = 80.2-40.2-25.2 = 30cm3
Gọi hidrocacbon là CxHy, ta có:
x = VCO2/10 = 40/10 = 4
y = 2VH2O/10 = 2.30/10 = 6
Vậy Hidrocacbon có CT là C4H6.
Bài 6:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn A.
Bài 7: Tương tự bài 4.
⇒ Chọn B.
Bài 8:
Ta biết hỗn hợp X chỉ gồm các hidrocacbon có nguyên tố C và H.
Quy đổi hỗn hợp X gồm C và H.
Khi đó ta có: mX = mC + mH
nCO2 = 26,4/44 = 0,6 mol ⇒ nC = 0,6 mol ⇒ mC = 0,6.12 = 7,2g
nH2O = 16,2/18 = 0,9 mol ⇒ nC = 0,9.2 = 1,8 mol ⇒ mH = 1,8g
⇒mX = mC + mH = 7,2+1,8 = 9g
⇒ Chọn D.
Bài 9:
nCO2 = 7,84/22,4 = 0,35 mol
nH2O = 11,7/18 = 0,65 mol
⇒ nCO2 < nH2O ⇒ ankan
⇒ Chọn B.
Bài 10:
nankan = 5,6/22,4 = 0,25 mol
nH2O = 8,1/18 = 0,45 mol
Vì ankan có CTTQ là CnH2n+2 nên ta có:
nH2O - nCO2 = nankan ⇒ nCO2 = 0,45 - 0,25 = 0,2 mol
Vì CO2 tác dụng với Ca(OH)2 dư nên tạo kết tủa hoàn toàn.
⇒ n↓ = nCO2 = 0,2 mol
⇒ m↓ = 0,2.100 = 20g
⇒ Chọn C.
CHỦ ĐỀ 6. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT METAN, ETILEN, AXETILEN
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I. Phương pháp nhận biết
Bước 1: Xác định tính chất riêng của từng chất cụ thể.
Bước 2: Lựa chọn thuốc thử.
Bước 3: Trình bày phương pháp nhận biết theo các bước sau:
- Đánh số thứ tự các lọ hóa chất.
- Tiến hành nhận biết.
- Ghi nhận hiện tượng.
- Viết pthh.
	Chất cần nhận
	Loại thuốc thử
	Hiện tượng
	Phương trình hóa học

	Metan (CH4)
	Khí Clo
	Mất màu vàng lục của khí Clo.
	CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

	Etilen (C2H4)
	Dd Brom
	Mất màu nâu đỏ của dd Brom.
	C2H4 + Br2 → C2H4Br2

	Axetilen (C2H2)
	- Dd Brom
- AgNO3/NH3
	- Mất màu nâu đỏ của dd Brom.
- Có kết tủa vàng
	- C2H2 + Br2 → C2H2Br4
- C2H2 + AgNO3 + NH3 → NH4NO3 + C2Ag2


II. Phương pháp tách
1) Phương pháp vật lý
- Phương pháp chưng cất để tách rời các chất lỏng hòa lẫn vào nhau, có thể dùng phương pháp chưng cất rồi ngưng tụ thu hồi hóa chất
- Phương pháp chiết (dùng phễu chiết) để tách riêng những chất hữu cơ tan được trong nước với các chất hữu cơ không tan trong nước do chất lỏng sẽ phân thành 2 lớp.
- Phương pháp lọc (dùng phễu lọc) để tách các chất không tan ra khỏi dung dịch.
2) Phương pháp hóa học
Chọn những phản ứng hóa học thích hợp cho từng chất để lần lượt tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp, đồng thời chỉ dùng những phản ứng hóa học mà sau phản ứng dễ dàng tái tạo lại các chất ban đầu.
III. Phương pháp tinh chế
* Nguyên tắc: Tinh chế là làm sạch hóa chất nguyên chất nào đó bằng cách loại bỏ đi tạp chất ra khỏi hỗn hợp.
* Phương pháp: Dùng hóa chất tác dụng với tạp chất mà không phản ứng với nguyên chất tạo ra chất tan hoặc tạo ra kết tủa lọc bỏ đi.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Nhận biết các lọ khí mất nhãn: N2, H2, CH4, C2H2, C2H4
Hướng dẫn:
Nhận xét :
- N2: không cho phản ứng cháy.
- H2: phản ứng cháy, sản phẩm cháy không làm đục nước vôi trong.
- CH4: phản ứng cháy, sản phẩm cháy làm đục nước vôi trong.
- Các khí còn lại dùng các phản ứng đặc trưng để nhận biết.
Tóm tắt cách giải :
- Lấy mỗi khí một ít làm mẫu thử.
- Dẫn lần lượt các khí đi qua dd AgNO3/NH3. Khí nào tạo được kết tủa vàng là C2H2.
C2H2 + Ag2O → AgC≡CAg ↓ + H2O
- Dẫn các khí còn lại qua dd nước Brom (màu nâu đỏ). Khí nào làm nhạt màu nước brom là C2H4.
H2C=CH2 + Br2 → BrH2C-C2Br
- Lần lượt đốt cháy 3 khí còn lại. Khí không cháy là N2. Sản phẩm cháy của hai khí kia được dẫn qua dd nước vôi trong. Sản phẩm cháy nào làm đục nước vôi trong là CH4. Mẫu còn lại là H2.
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ +H2O
H2 + ½ O2 → H2O
Bài 2: Tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4, C2H2 và CO2
Hướng dẫn:
- Dẫn hỗn hợp qua dd Ca(OH)2 dư thu được CaCO3
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
Thoát ra ngoài là hỗn hợp khí CH4, C2H4, C2H2
- Dẫn hỗn hợp khí này qua dd AgNO3/NH3 thì C2H2 bị giữ lại trong kết tủa, thoát ra ngoài là CH4 và C2H4.
C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag-C≡C-Ag↓+ NH4NO3
- Dẫn hỗn hợp CH4 và C2H4 qua dd Brom thì C2H4 bị giữ lại, thu được CH4 tinh khiết.
C2H4 + Br2 → C2H4Br2
*Tái tạo:
- Tái tạo CO2 bằng cách nhiệt phân muối CaCO3
CaCO3 → CaO + CO2
- Tái tạo C2H2 bằng cách cho Ag-C≡C-Ag tác dụng với HCl
Ag-C≡C-Ag + 2HCl →C2H2 + 2AgCl
- Tái tạo C2H4 bằng cách cho C2H4Br2 tác dụng với Zn/rượu
C2H4Br2 + Zn → C2H4 + ZnBr2
Bài 3: Một hỗn hợp gồm có khí etilen, CO2 và hơi nước. Trình bày phương pháp thu được khí etilen tinh khiết.
Hướng dẫn:
Khí CO2 là oxit axit nên bị hấp thụ bởi dung dịch kiềm theo pt:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
H2SO4 đậm đặc rất háo nước vì vậy để thu được etielen tinh khiết ta dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình 1 chứa Ca(OH)2 dư, bình 2 chứa H2SO4 đậm đặc dư
Bài 4: Nêu phương pháp hóa học để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được metan tinh khiết
Hướng dẫn:
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước Brom dư, khi đó etilen sẽ bị giữ lại, còn khí metan tinh khiết sẽ thoát ra:
C2H4 + Br2 → C2H4Br2
CHỦ ĐỀ 7. BÀI TOÁN ETILEN, AXETILEN CỘNG H2, Br2
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I. Cơ sở lý thuyết:
- Liên kết π là liên kết kém bền vững, nên chúng dễ bị đứt ra để tạo thành liên kết với các nguyên tử khác.
- Khi có mặt chất xúc tác như Ni, Pt, Pd ở nhiệt độ thích hợp, hidrocacbon không no cộng hidro hoặc brom vào liên kết pi.
- PTHH của phản ứng tổng quát:
    CnH2n+2-2k + kH2 → CnH2n+2    (1)
    (k là số liên kết trong phân tử)
    CnH2n+2-2k + kBr2 → CnH2n+2-2kBr2k    (2)
II. Phương pháp giải:
-Xác định PTHH tổng quát.
-Dựa vào PTHH tổng quát tính số mol H2 hoặc Br2 phản ứng.
(Có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để lập hệ phương trình giải toán)
Chú ý:
- Độ giảm số mol của hỗn hợp luôn luôn bằng số mol H2 hoặc Br2 tham gia phản ứng.
- Tổng số mol hidrocacbon sản phẩm và số mol hidrocacbon nguyên liệu (dư) luôn luôn bằng số mol hidrocacbon nguyên liệu ban đầu.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được 2 sản phẩm hữu cơ khác nhau . Tên gọi của X là
A. But-1-en        	B. But-2-en              	C. Propilen        	D. xiclopropan
Hướng dẫn:
X phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 nên CTTQ của X là CnH2n
        CnH2n + Br2 → CnH2nBr2
→ Chất hữu cơ Y là CnH2nBr2
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Khi X phản ứng với HBr cho 2 sản phẩm hữu cơ khác nhau →  X là but-1-en
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bài 2: Cho H2 và 1 anken có thể tích bằng nhau qua niken nung nóng ta thu được hỗn hợp A . Biết tỉ khối hơi của A với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là 75%. Công thức phân tử của anken là 
A. C2H4        	B. C3H6        	C. C4H8        	D. C5H10
Hướng dẫn:
Trong cùng 1 điều kiện thì tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol
Theo giả thiết ta chọn: nH2 = nCnH2n = 1 mol
        CnH2n + H2 → CnH2n+2
Theo phương trình , số mol khí giảm chính là số mol của H2
H% = 75% → nH2(pư) = 0,75 mol
→ Số mol khí sau phản ứng là: n khí sau pư = nH2(sau pư) + nCnH2n(sau pư) + nCnH2n+2 = 1 + 1 - 0,75 = 1,25 mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mA = mH2 + mCnH2n = 2+14n
→ MA = mA/nA → 23.2,2 = mA/1,25 → mA = 58 → 2 + 14n = 58 → n = 4 → anken là C4H8
→ Đáp án C
Bài 3: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi pư xảy ra hoàn toàn , có 4 gam brom đã pư và còn lại 1,12lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2 .CTPT của 2 hidrocacbon là (biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)
A. CH4 và C2H4        	B. CH4 và C3H4         	C. CH4 và C3H6        	D. C2H6 và C3H6
Hướng dẫn:
nX = 1,68/22,4 = 0,075 mol; nBr2 = 0,025 mol
n Khí còn lại = 1,12/22,4 = 0,05 mol → nkhí pư với Br2 = nX - n khí còn lại = 0,075 - 0,05 = 0,025 mol
→ nkhí pư với Br2 = nBr2 = 0,025 mol
→ Khí phản ứng với Br2 là anken → nanken = 0,025 mol
Khí còn lại là ankan, nankan = 0,05 mol
nCO2 = 2,8/22,4 = 0,125 mol
→ Đốt cháy hoàn toàn 0,075mol X thì sinh ra 0,125 mol khí CO2
→ Số C trung bình của X là: 0,125/0,075 = 1,67
→ Trong X phải chứa CH4 → nCH4 = 0,05 mol
Bảo toàn nguyên tố C: 0,05.1 + 0,025.n = 0,125 (n là số nguyên tử C trong anken)
→ n = 3 → anken đó là C3H6
→ Đáp án C
[bookmark: _Toc39969120]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Cho 8,96l hỗn hợp X gồm C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 đi qua bột niken xúc tác nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được 6,72l hỗn hợp khí Y không chứa H2. Tính thể tích hỗn hợp các hidrocacbon có trong X?
A. 6,72 lit        	B. 1,12 lit        	C. 2,24 lit        	D. 12,24 lit
Bài 2: Hỗn hợp khí X chứa H2 và một hidrocacbon không no có 1 liên kết đôi. Tỉ khối của X đối với H2 là 9. Đun nóng nhẹ X có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp Y không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H2 là 15. Công thức phân tử của anken là?
A. CH4        	B. C2H4        	C. C3H6        	D. C3H8
Bài 3: 0,05 mol hođrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là 
A. C3H6        	B. C4H8        	C. C5H10        	D. C5H8
Bài 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hoá ?
A. 25%        	B. 50%        	C. 75%        	D. 90%
Bài 5: hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín dung tích 9,7744 l ở 25ºC, áp suất 1atm, chứa bột Ni, nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Tính khối lượng H2 tham gia phản ứng?
A. 0,2 g        	B. 0,4 g        	C. 0,3 g        	D. 0,1 g
Bài 6: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối với H2 là 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng ( hiệu suất pư là 75%). Tỉ khối của Y so với H2 là:
A. 5,23        	B. 3,25        	C.  5,35        	D. 10,46
Bài 7: Cho hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối = 4,25. Dẫn X qua Ni nung nóng (H=75%) thu được hỗn hợp Y. Tính thể tích hỗn hợp Y (đktc)?
A. 18,21 lit        	B. 18,12 lit        	C. 9,06 lit        	D. 9,6 lit
Bài 8: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (điều kiện tiêu chuẩn) gồm 2 anken lội qua bình đựng dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 16,8gam. CTPT 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt quá 5)
A. C2H4và C5H10        	B. C3H6 và C5H10  	C. C4H8 và C5H10        	D. A hoặc B
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. C
	3. C
	4. B

	5. A
	6. A
	7. A
	8. D


Bài 1:
Ta thấy thể tích hidrocacbon sau khi tham gia phản ứng cộng H2 không thay đổi, chỉ có thể tích giảm đi là H2 vào Hidrocacbon.
Suy ra: VX = 6,72 lit
⇒ Chọn A.
Bài 2:
Hỗn hợp Y không làm mất màu nước Brom, suy ra Hidrocacbon không no phản ứng hết thành hidrocacbon no, H2 còn dư.
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mX = mY
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
CnH2n + H2 → CnH2n+2
Giả sử số mol Y là 3 mol, số mol của X là 5 mol.
Khi đó số mol X giảm sau phản ứng chính là số mol H2 phản ứng và cũng là số mol của Hidrocacbon.
⇒ nX giảm = 5-3 = 2 mol
⇒ nH2 (bđ) = 5-2 = 3 mol
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy CTPT của anken là C2H4.
⇒ Chọn B.
Bài 3:
Giả sử hidrocacbon là anken, suy ra sản phẩm là CnH2nBr2.
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ n = 5 → C5H10
⇒ Chọn C.
Bài 4, 5, 6, 7, 8: Tương tự bài 2.
[bookmark: _Toc39969121]CHỦ ĐỀ 8. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON - NHIÊN LIỆU
[bookmark: _Toc39969122]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ IV (Đề 1)
Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 22. Công thức phân tử của X là
A. C4H8    	B. C3H8    	C. C3H6    	D. C6H6
Câu 2: Cho công thức cấu tạo của các chất (I), (II), (III)
[image: Đề kiểm tra Hóa học 9]
Các chất có cùng công thức phân tử là
A. (II), (III)	B. (I), (III)	C. (I), (II)	D. (I), (II), (III)
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp chất hữu cơ X (có chứa 2 nguyên tố C, H) thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của m là (cho H=1, C=12, O=16)
A. 4,6 g    		B. 2,3 g    	
C. 11,1 g    		D. không thể xác định
Câu 4: Để biết phản ứng: CH4 + Cl2 a/s→ CH3Cl + HCl đã xảy ra chưa, người ta
A. kiểm tra sản phẩm phản ứng bằng quỳ tím ẩm, quỳ tím hóa đỏ tức phản ứng đã xảy ra.
B. chỉ cần cho thể tích CH4 bằng thể tích Cl2
C. kiểm tra thể tích hỗn hợp khí, nếu có phản ứng xảy ra thì thể tích hỗn hợp khí tăng.
D. có thể kiểm tra clo, nếu clo còn tức phản ứng chưa xảy ra.
Câu 5: Phản ứng nCH2=CH2 xt→ (CH2-CH2)n được gọi là phản ứng
A. trùng hợp    	B. cộng    	C. hóa hợp    	D. trùng ngưng
Câu 6: Đốt cháy 2,6 g một chất hữu cơ X, người ta thu được 8,8 g CO2 và 1,8 g H2O. Tỉ khối hơi chất X đối với H2 là 13. Công thức phân tử chất X là (H=1, C=12, O=16)
A. C2H4    	B. C2H2    	C. CH4    	D. C6H6
Câu 7: Thể tích không khí (O2 chiếm 20% theo thể tích, đktc) cần để đốt cháy 2,6 g C2H2 là (cho H=1, C=12)
A. 3,36 lít    	B. 4,48 lít    	C. 13,44 lít    	D. 28 lít
Câu 8: Trong những hidrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom?
CH3-CH3, CH3-CH=CH2, CH3-C≡CH, C6H6
A. CH3-CH3, CH3-CH=CH2.	B. CH3-C≡CH, C6H6
C. CH3-CH3, C6H6	D. CH3-CH=CH2, CH3-C≡CH
Phần tự luận
Câu 9: (2,5 điểm) Etilen và axetilen có tính chất hóa học giống nhau và khác nhau ở những điểm nào?
Câu 10: (2,5 điểm) Tính thể tích khí C2H2 (đktc) tạo ra khi cho 10 gam CaC2 (có 36% tạp chất) tác dụng hết với H2O (cho C=12, Ca=14).
Câu 11: (1 điểm) Một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 5,6 lít khí (đktc) cho qua dung dịch Br2 dư, dung dịch này nặng thêm 6,8 g.
Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu (cho H=1, C=12).
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	C


Câu 1:B
dX/H2 = 22 => M = 2 x 22 = 44.
Gọi công thức phân tử chất hữu cơ X là: CxHy => 12x + y = 44
x, y nguyên, dương. Nghiệm thích hợp là C3H8.
Câu 2:A
(II), (III) đều có công thức phân tử C4H8.
Câu 3:B
m = mC + mH = (3,36 x 12)/(22,4)+(4,5 x 2)/18 = 2,3 gam.
Câu 4:A
Khi tác dụng với nước (ẩm), khí HCl tạo ra dung dịch axit nên làm quỳ tím hóa đỏ.
Khí clo khi ẩm có tính tẩy màu, nên bằng cách nào đó người ta loại khí clo còn, chỉ kiểm tra sản phẩm phản ứng (khí HCl).
Câu 5:A
Câu 6:B
dX/H2 = 13 => M = 2 x 13 = 26
mC = (8,8 x 12)/44 = 2,4 gam; mH = (1,8 x 2)/( 18) = 0,2 gam
=> mO = 2,6 – (2,4 + 0,2) = 0
nC : nH = 2,4/12:0,2/1 = 1 : 1. Công thức đơn giản nhất: CH
Công thức phân tử (CH)n => M = (12+1)n = 26 => n=2
X là C2H2
Câu 7:D
2C2H2 + 5O2→ 4CO2 + 2H2O
nC2H2 = 2,6: 26 = 0,1 mol => nO2 = 0,25 mol
Thể tích không khí: 0,25 x 22,4 x 100/20 = 28 lít (đktc)
Câu 8:C
CH3 – CH3 tương tự CH4 có phản ứng thế với brom khi có ánh sáng và brom ở thể khí tương tự với khí clo.
Benzen (C6H6) khi có Fe làm xúc tác brom sẽ thế nguyên tử H của benzen tương tự như clo.
Câu 9:
Etilen và axetilen có tính chất hóa học gần giống nhau:
- Cùng có phản ứng cộng với dung dịch brom:
[image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 1) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Câu 10:
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
mCaC2 = (10 x (100-36))/(100 ) = 6,4 gam.
=> nCaC2 = 6,4 : 64 = 0,1 mol => nC2H2 = 0,1 mol
Thể tích khí C2H2 (đktc) tạo ra = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít
Câu 11:
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
C2H4 + Br2 → C2H2Br2
Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H2 và C2H4 trong 5,6 lít hỗn hợp.
Ta có: x + y = 5,6/22,4 = 0,25
Dung dịch Br2 nặng thêm = khối lượng C2H2 + khối lượng C2H4 = 26x + 28y = 6,8
Giải ra ta có: x = 0,1 mol, y = 0,15 mol
Vậy: Thể tích C2H2 (đktc) = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít
Thể tích C2H4 (đktc) = 0,15 x 22,4 = 3,36 lít
[bookmark: _Toc39969123]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ IV (Đề 2)
Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của
A. metan là phản ứng thế, và etilen là phản ứng cộng.	B. metan và etilen là phản ứng thế.
C. metan và etilen là phản ứng cộng.	D. metan và etilen là phản ứng cháy.
Câu 2: Metan và etilen có sự khác nhau về tính chất hóa học vì phân tử metan
A. chỉ có liên kết đơn còn với etilen ngoài liên kết đơn còn có liên kết đôi
B. và etilen chỉ chứa 2 nguyên tố C và H
C. chỉ có 1 nguyên tử C còn phân tử etilen có 2 nguyên tử C
D. chỉ có liên kết đơn còn với etilen chỉ có liên kết đôi.
Câu 3: Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2, khí O2 để nhận biết các chất nào trong các chất sau: CH4, CO2, N2, H2?
A. CH4, N2, H2	B. CH4, CO2, N2
C. CO2, N2, H2	D. CH4, CO2, H2
Câu 4: Khi cho khí metan tác dụng với khí clo theo tỉ lệ 1: 1 về thể tích, sản phẩm phản ứng là
A. CCl4    	B. CHCl3    	C. CH2Cl2    	D. CH3Cl
Câu 5: Số công thức cấu tạo của C2H7N, C3H6 (mạch hở) lần lượt là
A. 2, 1    	B. 1, 2    	C. 3, 1    	D. 3, 2
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 784ml khí (đktc) một hidrocacbon X thu được 3,08 gam CO2 và 0,63 gam nước. Công thức phân tử của X là
A. C2H4    	B. C2H2    	C. CH4    	D. C6H6
Câu 7: Dung dịch brom có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. CH3 – CH3, CH3 – CH = CH2, CH3 – C ≡ CH.	B. CH3 – CH3, CH3 – CH = CH2, C6H6
C. CH3 – CH3, CH3 – C ≡ CH, C6H6	D. CH3 – CH = CH2, CH3 – C ≡ CH
Câu 8: Đốt cháy 0,3 lít một chất hữu cơ Y (chỉ chứa 2 nguyên tố C, H) người ta thu được 0,6 lít CO2 và 0,9 lít hơi H2O (các thể tích đo ở đktc). Công thức phân tử của Y là
A. C2H6    	B. C3H6    	C. C3H4    	D. C6H6
Phần tự luận
Câu 9: (2 điểm) Viết các công thức cấu tạo có thể của C3H9N (biết C có hóa trị 4, H có hóa trị 1, N có hóa trị 3).
Câu 10: (2 điểm) Một hỗn hợp gồm metan và axetilen có thể tích 4,48 lít (đktc) sục vào dung dịch Br2 dư . Dung dịch nặng thêm 3,9g.
Tìm thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hết hỗn hợp trên (H=1, C=12).
Câu 11: (2 điểm) Một chất hữu cơ Z (chứa các nguyên tố C, H, Cl) trong đó thành phần % theo khối lượng của Cl là: 70,3%, của H: 5,94%. Biết 0,1 mol chẩ này có khối lượng 5,05 g. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của Z.
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	A


Câu 1:A
Do phân tử metan chỉ có liên kết đơn, còn phân tử etilen ngoài liên kết đơn, còn có liên kết đôi kém bền nên dễ tham gia phản ứng cộng.
Câu 2:A
Số lượng nguyên tử của các nguyên tố ít ảnh hưởng đến tính chất hóa học (đều là các hidrocacbon).
Câu 3:B
Dùng dung dịch Ca(OH)2 nhận biết được CO2, nhưng với O2 không phân biệt được CH4, H2.
Câu 4:D
Với tỉ lệ 2: 1 về thể tích ta có phương trình:
CH4 + Cl2 a/s→ CH3Cl + HCl
Câu 5:A
Hai công thức cấu tạo của C2H7N là CH3–CH2–NH2 và CH3–NH–CH3.
C3H6 chỉ có 1 công thức cấu tạo mạch hở: CH2 = CH – CH3
Câu 6:B
mC = (3,08 x 12)/44 = 0,84 gam, mH = (0,63 x 2)/18 = 0,07 gam
=> mX = 0,91 gam
nX = 0,035 mol. Vậy khối lượng phân tử MX = 26 đó là C2H2
Câu 7:D
Dung dịch brom không phản ứng với các chất trong phân tử chỉ có liên kết đơn, mạch hở hay benzene C6H6.
Câu 8:A
CxHy + (x + y/2)O2 → xCO2 + y/2H2O
Ta có: 1/3 = x/0,6 =y/(2 x 0,9) => x = 2, y = 6. Công thức phân tử của Y: C2H6
Câu 9:
[image: Đề kiểm tra Hóa học 9]
Câu 10:
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
mC2H2 = 3,9 => nC2H2 = 3,9/26 = 0,15 mol
nCH4 = 4,48/22,4 - 0,15 = 0,05 mol
2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
CH4 + 2O2 → CO2 + H2O
nO2 = 0,15 x 2,5 + 0,05 x 2 = 0,375 + 0,1 = 0,475 mol
VO2 = 0,475 x 22,4 = 10,64 lít
Câu 11:
Thành phần % theo khối lượng của C là:
100 – (70,3 + 5,94) = 23,76
nC : nH : nCl = 1,98 : 5,94 : 1,98 = 1: 3: 1
Công thức đơn giản nhất CH3Cl
Công thức phân tử (CH3Cl)n
Mặt khác M = 5,05 : 0,1 = 50,5
Mà M = (12 + 3 + 35,5)n => n = 1 => Z là CH3Cl
[image: Đề kiểm tra Hóa học 9]
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Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Để phân biệt các khí CH4 và H2 người ta
A. đốt từng khí, khí nào cháy được trong Cl2 là CH4
B. đốt từng khí trong bình đựng O2 sau đó rót dung dịch Ca(OH)2 vào bình rồi lắc nhẹ, bình có kết tủa trắng thì khí ban đầu là CH4
C. chỉ cần bết khí không tan trong nước là CH4	D. chỉ cần biết chất vô cơ là H2
Câu 2: Cấu tạo phân tử etilen và axetilen khác nhau do
A. số nguyên tử C trong mỗi phân tử	B. tính chất của chúng khác nhau
C. etilen có liên kết đôi còn axetilen có liên kết ba
D. C trong etilen có hóa trị II, còn C trong axetilen có hóa trị I
Câu 3: Một chất hữu cơ Z khi đốt phản ứng xảy ra thei phương trình:
aZ + 2O2 → CO2 + 2H2O
Công thức phân tử của Z là (a là số nguyên dương)
A. C2H4 	B. C3H6 	C. C3H8 	D. CH4
Câu 4: Cho phương trình: C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr
Trong đó
A. C6H6 là chất lỏng, Br2 là chất khí	B. C6H5Br là chất lỏng không màu
C. HBr là chất khí màu nâu đỏ	D. phản ứng xảy ra ở nhiệt độ rất thấp
Câu 5: Một bình kín chứa hỗn hợp khí C2H4 và O2, trong bình có mặt dung dịch Br2. Đốt cháy hỗn hợp bằng tia lửa điện, lắc nhẹ bình người ta thấy
A. màu nâu dung dịch Br2 nhạt một phần chứng tỏ C2H4 còn
B. khối lượng bình nặng hơn so với trược khi đốt
C. nhiệt độ trong bình không đổi	D. khối lượng dung dịch Br2 giảm
Câu 6: Một hidrocacbon X mạch hở, có một liên kết ba trong phân tử. Khi cho 5,2 g X tác dụng vừa hết với 400ml dung dịch Br2 1M. X có công thức cấu tạo thu gọn là (cho H=1, C=12)
A. CH3 – CH = CH2	B. CH3 – C ≡ CH	C. HC ≡ CH	D. CH3 – CH3
Câu 7: Cho quá trình: dầu nặng → xăng + hỗn hợp khí. Quá trình này có tên gọi là
A. sự phân hủy		B. quá trình crackinh	
C. quá trình trùng hợp		D. sự chưng cất dầu mỏ
Câu 8: Một hỗn hợp gồm etilen và metan khi cho qua dung dịch brom dư thì dung dịch tăng 5,6 g đồng thời có 5,6 lít chất khí bay ra (đktc).
Thành phần % theo thể tích của etilen ban đầu là (cho H=1, C=12)
A. 55,56%    	B. 45,45%    	C. 33,33%    	D. 44,44%
Phần tự luận
Câu 9: (1,5 điểm) Mạch cacbon là gì? Có bao nhiêu loại mạch cacbon?
Mỗi mạch cacbon lấy 1 ví dụ.
Câu 10: (1,5 điểm) Butan là một hidrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử là C4H10.
a) Viết công thức cấu tạo mạch thẳng của butan.
b) Viết phương trình phản ứng đốt cháy butan.
c) Viết phương trình phản ứng thế với clo.
Câu 11: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3,2 g chất hữu cơ A snar phẩm CO2 và hơi H2O, tạo ra cho qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, rồi qu bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Độ tăng khối lượng (1) là 7,2 g, bình (2) thu được 20 g kết tủa.
a) Xác định thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong A.
b) Lập công thức phân tử chất A, biết tỉ khối hơi của A so với không khí là 0,5517. (Cho H=1, C=12, O=16, Ca=40, Mkhông khí = 29)
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	D


Câu 1:B
CH4 + 2O2 → CO2 + H2O
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
Câu 2:C
Công thức cấu tạo của etilen và axetilen: CH2 = CH2, CH≡CH.
Câu 3:D
Bảo toàn nguyên tố ở 2 vế của phương trình a = 1 => Z là CH4.
Câu 4:B
Phương trình:
C6H6(l) + Br2(l) Fe→ C6H5Br (l)+ HBr (khí không màu)
Câu 5:A
Phương trình phản ứng đốt cháy C2H4: C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
- Khi đốt với tỉ lệ thể tích O2 ít hơn 3 lần thể tích C2H4 thì C2H4 còn.
Sau đó khi tác dụng với dung dịch brom làm màu nâu dung dịch Br2 nhạt dần.
C2H4+ Br2 → C2H4Br2
- Khối lượng bình không đổi.
- Nhiệt độ trong bình tăng do phản ứng tỏa nhiệt.
- Khối lượng dung dịch brom không giảm đi.
Câu 6:C
Công thức chung của một hidrocacbon mạch hở, có một liên kết ba là CnH2n-2.
CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4
nX = 0,4/2 = 0,2 mol => M = 5,2/0,2 = 26
Công thức phân tử của X: C2H2
Công thức cấu tạo thu gọn của X là: HC≡CH
Câu 7:B
Câu 8:D
Hỗn hợp atilen và metan khi cho qua dung dịch brom chỉ có etilen tác dụng theo phương trình: C2H4+ Br2→C2H4Br2
Khí bay ra là metan có thể tích 5,6 lít.
Khối lượng etilen = 5,6 gam hay netilen = 5,6/28 = 0,2 mol
Thể tích etilen = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít (đktc)
Vậy thành phần % theo thể tích của etilen: 4,48/(4,48+5,6) x 100% = 44,44%.
Câu 9:
Mạch cacbon: Những nguyên tử cacbon trong phân tử chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.
Ví dụ: - Mạch thẳng: CH3 – CH2 – CH2 – CH3
[image: Đề kiểm tra Hóa học 9]
Câu 10:
a) Công thức cấu tạo của butan: CH3 – CH2 – CH2 – CH3
b)Phương trình phản ứng đốt cháy butan:
C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2O
c) Phương trình phản ứng thế với clo
C4H10 + Cl2 a/s→ C4H9Cl + HCl
Câu 11:
a) Thành phần % khối lượng các nguyên tố:
Độ tăng khối lượng bình (1) bằng khối lượng H2O = 7,2 gam
=> mH =7,2/9 = 0,8 gam
Thành phần % khối lượng H = 0,8/32 x 100% = 25%
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
nCO2 = nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol
=> mC = 0,2 x 12 = 2,4 gam
Thành phần % khối lượng C = 2,4/3,2 x 100% = 75%
b) Công thức phân tử: Chất A chỉ có 2 nguyên tố C, H.
nC : nH = 0,2 : 0,8 = 1: 4
=> Công thức đơn giản nhất: CH4
Mặt khác khối lượng phân tử = 0,5517 x 29 ≈ 16
M = (12+4)n = 16 => n = 1
Vậy công thức phân tử cúa A: CH4.
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Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Có thể phân biệt được 2 khí C2H4 và SO2 mà chỉ dùng dung dịch
A. Ca(OH)2    	B. NaOH    	C. NaCl    	D. Na2CO3
Câu 2: Cho phản ứng 2CH4 150oC→ C2H2 + 3H2
Để biết phản ứng đã xảy ra người ta
A. cho hỗn hợp sau phản ứng sục vào dung dịch brom dung dịch brom mất màu
B. đốt hỗn hợ sau phản ứng, sẽ có phản ứng cháy và tỏa nhiều nhiệt
C. quan sát thấy có hiện tượng sủi bọt do có khí H2 thoát ra
D. so sánh thể tích hỗn hợp khí trước và sau khi đốt sẽ tự có giảm thể tích.
Câu 3: Số công thức cấu tạo có thể có của phân tử C3H8O là
A. 1    	B. 3    	C. 4    	D. 2
Câu 4: Một dãy các hợp chất có công thức cấu tạo viết gọn:
CH≡CH, CH≡C – CH3, CH≡C – CH2 – CH3,…
Một hidrocacbon mạch hở, phân tử có cấu tạo tương tự và có n nguyên tử cacbon sẽ có công thức phân tử là
A. CnH2n+2 	B. CnH2n 	C. CnH2n-2 	D. CnH2n-6
Câu 5: Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần % khối lượng của C là 52,17% và hidro là 13,04%. Biết khối lượng mol của X là 46 g.
Công thức phân tử của X là (H=1, C=12, O=16)
A. C2H6O    	B. CH4O    	C. C3H8O    	D. C2H6O2
Câu 6: Khí C2H2 có lẫn khí CO2, SO2 và hơi H2O. Để thu được C2H2 tinh khiết có thể cho hỗn hợp qua
A. dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc	B. dung dịch KOH dư
C. H2SO4 đặc	D. H2SO4 đặc, sau đó qua dung dịch KOH dư
Câu 7: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm metan và axetilen có thể tích 5,6 lít (đktc), cho sản phẩm quan một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 g CaCO3.
Thành phần % theo thể tích của axetilen trong hỗn hợp ban đầu là
A. 60%    	B. 50%    	C. 40%    	D. 30%
Câu 8: Từ CaC2, nước, người ta có thể điều chế trực tiế chất nào trong các chất sau?
A. etan (C2H6)	B. etilen (C2H4)	C. axetilen (C2H2)	D. metan (CH4)
Phần tự luận
Câu 9: (2,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng:
a) Chứng tỏ benzene vừa có khả năng tham gia phản ứng thế, vừa có khả năng tham gia phản ứng cộng (ghi rõ điều kiện).
b) Đốt cháy hợp chất CnH2n+2. Nhận xét về tỉ lệ số mol giữa H2O và CO2 tạo ra.
Câu 10: (1,5 điểm) Tính thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế 1kg polietilen.
Biết hiệu suất phản ứng 80% (cho H=1, C=12).
Câu 11: (2 điểm) Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sang người ta thu được nhiều sản phẩm trong đó có chất X, với thành phần % khối lượng của cacbon là 14,12%. Xác định công thức phân tử của X (cho C=12, H=1, Cl=35,5).
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	A
	C


Câu 1:A
Khí etilen không tác dụng với các dung dịch Ca(OH)2, NaOH, NaCl, Na2CO3.
Khí SO2 tạo kết tủa với dung dịch Ca(OH)2, có phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không có hiện tượng gì.
SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O
Câu 2:A
Để biết phản ứng đã xảy ra, người ta kiểm tra sự có mặt sản phẩm phản ứng:
Với: 2CH4 1500oC→ C2H2 + 3H2
Sản phẩm phản ứng là C2H2, H2. Chỉ có C2H2 làm mất màu dung dịch Brom.
Câu 3:B
Số công thức cấu tạo có thể có của phân tử C3H8O:
[image: Đề kiểm tra Hóa học 9]
Câu 4:C
Dãy các chất CH≡CH, CH≡C – CH3, CH≡C – CH2 – CH3,… là những hợp chất mạch hở, phân tử có một liên kết ba và đều thỏa mã công thức chung CnH2n-2 (n nguyên dương ≥ 2).
Câu 5:A
Thành phần % khối lượng của O = 100 – (52,17 + 13,04) = 34,79%
nC : nH : nO = 52,17/12 : 13,04 : 34,79/16 = 4,35 : 13,04 : 2,17 = 2: 6: 1
=> Công thức đơn giản nhất là C2H6O.
M = (2x12+6+16)n = 46 => n =1
Vậy công thức phân tử: C2H6O
Câu 6:A
Dung dịch KOH dư hấp thụ hết khí CO2, SO2, H2SO4 đặc giữ hết hơi H2O. Dùng dung dịch KOH sau sẽ không giữ hết hơi H2O.
Câu 7:A
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
Gọi x, y lần lượt là số mol của CH4, C2H4
x + y = 5,6/22,4 = 0,25
Số mol CO2 = x + 2y = 0,4 => x = 0,1 mol; y = 0,15 mol
Thành phần % theo thể tích của axetilen:
[image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Câu 8:C
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
Câu 9:
a) Phản ứng thế của benzen: C6H6 + Br2 to→ C6H5Br+ HBr
Phản ứng cộng của benzen: C6H6 + 3H2 to→ C6H12
b) Đốt cháy hợp chất CnH2n+2:
CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 to→ nCO2 + (n+1)H2O (n ≥ 1)
Số mol H2O luôn luôn lớn hơn số mol CO2
Câu 10:
nCH2=CH2 to,xt→ (CH2 – CH2)n
Khối lượng etilen phải dùng = (1000 x 100)/80 = 1250 gam.
Số mol etilen = 1250/28 = 44,64 mol
Thể tích etilen (đktc) = 1250x22,4/28 = 1000 (lít).
Câu 11:
[image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
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[bookmark: _Toc39969126]CHUYÊN ĐỀ V. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ DẪN XUẤT HIDROCACBON, POLIME
[bookmark: _Toc39969128]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
→ Yêu cầu học sinh nắm vững lý thuyết về CTCT, CTPT, tính chất vật lý, tính chất hóa học của các loại dẫn xuất hidrocacbon và polime để giải bài tập lý thuyết liên quan.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Có 3 ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic, ống 2 đựng rượu 96 độ, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các PTPU hóa học.
Hướng dẫn:
- Ống 1: 2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2
- Ống 2: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2
        2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2
- Ống 3: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2
Bài 2: So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.
Hướng dẫn:
- Về thành phần nguyên tố:
    + Giống nhau: Đều chứa C, H, O
    + Khác nhau: Trong phân tử axit aminoaxetic ngoài 3 nguyên tố trên còn có nguyên tố N
- Về cấu tạo phân tử:
    + Giống nhau: Đều có nhóm –COOH
    + Khác nhau: Axit aminoaxetic còn có nhóm –NH2
[bookmark: _Toc39969129]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?
A.Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m  đều là cacbohidrat.
B. Tất cả các cacbohidrat đều có công thức chung   là Cn(H2O)m
C. Đa số các cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O)m
D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.
Bài 2: Glucozo không thuộc loại :
A. hợp chất tạp chức.        	B. cacbohidrat.   	C. monosaccarit.        	D.đisaccarit.
Bài 3: Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n
A. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6:5.
B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.
C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.
D. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.
Bài 4: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng
A. với axit H2SO4.        	B. với kiềm.	C. với dd iôt.        	D. thuỷ phân.
Bài 5: Khái niệm đúng về polime là
A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn
B. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn
C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng
D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành
Bài 6: Mắt xích của PE?
A. Metan        	B. Aminoaxit        	C. Etilen        	D. Etanol
Bài 7: Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là
A. Este và nước.	B. Hỗn hợp aminoaxit.
C. Chất bay hơi có mùi khét.	D. Các axit béo.
Bài 8: Các phân tử protein đều phải có chứa  nguyên tố
A. Cacbon, hidro. 		B. Cacbon, oxi. 	
C. Cacbon, hidro.oxi. 		D.  Cacbon, hidro.oxi,nitơ .
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. D
	3. B
	4. C

	5. D
	6. C
	7. B
	8. D


CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỘ RƯỢU
[bookmark: _Toc39969131]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
I. Định nghĩa:
Độ rượu là số ml rượu nguyên chất trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
II. Công thức cần nhớ
- Công thức tính độ rượu
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
- Công thức khối lượng riêng
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
III. Phương pháp giải
- Bước 1: Xử lý dữ kiện đề bài cho.
- Bước 2: Tính Vrươu, Vruou+nuoc.
- Bước 3: Tính độ rượu cần tìm.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Hòa tan m gam ancol etylic (D=0,8 gam/ml) vào 216 ml nước (D=1 gam/ml) tạo thành dung dịch A. Cho A tác dụng với Na dư thu được 170,24 lit (đktc) khí H2. Dung dịch A có độ rượu bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Na + C2H5OH → C2H5ONa + 1/2H2
----------x-------------x-----------x/2
Na + H2O → NaOH + 1/2H2
--------y---------y---------y/2
Theo bài ta có DH2O = 1 gam/ml
⇒ mH2O = 216 gam ⇒ nH2O = 216/18 = 12 mol = y
Mà nH2 = x/2 + y/2 = 170,24/22,4 = 7,6 mol
⇒ nC2H5OH = x = 3,2 mol
⇒ mC2H5OH = 3,2.46 = 147,2 gam
⇒ VC2H5OH = m/D = 147,2/0,8 = 184 ml
⇒ Vdd = 184 + 216 = 400 ml
⇒ D = 184.100/400 = 46 độ
Bài 2: Lên men 1 lit ancol etylic 23 độ thu được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là 100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong giấm là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml
⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
46 --------------------------------60
184 -------------------------→ m = ?
⇒ mCH3COOH = 184.60/46 = 240 gam
Bài 3: Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml, khi đó khối lượng glucozo cần để điều chế 1 lit dd rượu etylic 40º với hiệu suất 80% là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml
⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
46 --------------------------------60
184 -------------------------→ m = ?
⇒ mCH3COOH = 184.60/46 = 240 gam
C6H12O6 --------------------→ 2C2H5OH
180 --------------------------------- 92
m = ? ←---------------------------- 320
⇒ Vancol = Độ rượu.Vdd = 0,4.1000 = 400 ml
⇒ mancol = Vancol.D = 400.0,8 = 320 gam
⇒ mglucozo = 320.180.100/(92.80) = 782,6 gam
[bookmark: _Toc39969132]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều được V lit ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là:
A. 43,125.        	B. 50,12.        	C. 93,75.        	D. 100.
Bài 2: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol. Tính thể tích ancol 46º thu được. Biết ancol nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt mất 5%.
A. 2,185 lít.        	B. 11,875 lít.        	C. 2,785 lit.        	D. 3,875 lit.
Bài 3: Trong thí nghiệm,để điều chế 2kg butadien-1,3 cần V lít ancol etylic 92 độ với hiệu suất là 80%. Tính V, biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml.
A. 5,787 lít.        	B. 5,878 lít.        	C. 6,275 lít.        	D. 6,725 lít.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. C
	2. B
	3. A


Bài 1:
mtinh bot = 100.81/100 = 81kg
⇒ ntinh bot = 81/162 = 0,5 kmol
Vì H = 75% nên ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mancol etylic = 0,75.46 = 34,5 kg
Vì D = 0,8g/ml nên
⇒ Vancol etylic = 34,5/0,8 = 43,125 lit
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn C.
Bài 2: C6H12O6 → 2C2H5OH
mglucozo = 10/100.90 = 9kg
⇒ nglucozo = 9/180 = 0,05 mol
Vì H = 95% nên:
nC2H5OH = 0,05/1000.95.2 = 0,095 kmol
⇒ mC2H5OH = 0,095.46 = 4,37kg
⇒ VC2H5OH = 4,37/0,8 = 5,4625 lit
⇒ VC2H5OH 46º = 5,4625/46.100 = 11,875 lit
⇒ Chọn B.
Bài 3:
2C2H5OH → C4H6
nC4H6 = 2/54 = 1/27 kmol
Vì H = 80% nên ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mC2H2OH = 5/54.46 = 115/27 kg
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
CHỦ ĐỀ 3: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Lý thuyết và Phương pháp giải
Lý thuyết cần nhớ
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Phương trình phản ứng minh họa
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bài tập vận dụng
Bài 1: Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết :
- Chất A và C tác dụng được với natri.
- Chất B ít tan trong nước.
- Chất C tác dụng được với Na2CO3
Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.
Hướng dẫn:
Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3 suy ra trong phân tử có nhóm –COOH.
Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là: CH3COOH.
Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH. Vậy C2H6O là công thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.
Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2CO3 là etilen C2H4.
Bài 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Saccarozo −(1)→ glucozo −(2)→ rượu etylic −(3)→ Axit axetic.
Hướng dẫn:
(1) C12H22O11 + H2O −thủy phân/H+→ 2C6H12O6
(2) C6H12O6 −men rượu, tº→ 2C2H5OH + 2CO2
(3) CH3–CH2–OH + O2 −men giấm→ CH3COOH + H2O
Bài 3: Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau :
Saccarozo −(1)→ glucozo −(2)→ rượu etylic −(3)→ Axit axetic −(3)→ natri axetat.
Hướng dẫn:
(4) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Bài 4: Thực hiện chuỗi biến hóa sau:
Tinh bột −(1)→ glucozo −(2)→ rượu etylic −(2)→ Etyl axetat −(3)→ natri axetat −(4)→ Metan.
Hướng dẫn:
(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
(3) CH3-CH2-OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O
(4) CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH
(5) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZO
[bookmark: _Toc39969134]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
- Phương trình phản ứng:
C6H12O6 + Ag2O →  C6H12O7 + 2Ag
 Nhớ: 2nC6H12O6 = nAg
- Phương pháp chung: 
    + Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì
    + Tính n của chất mà đề cho.  Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề hỏi
Bài tập vận dụng
Bài 1: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
nAg = 15/108 mol
C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)
Theo pt (1) ta có nC6H12O6 = ½.nAg = ½.(15/108)  =  0,07 mol
mctC6H12O6 =0,07 .180 = 12,5g
C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%
Bài 2: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là bao nhiêu (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
Hướng dẫn:
nglucozo = 36/180 = 0,2 mol
C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag
0,2  …………….. →………………0,4        mol
mAg = 0,4.108 = 43,2g
BTNT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol
mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g
[bookmark: _Toc39969135]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.    
A. 10,8g        	B. 20,6        	C. 28,6        	D. 26,1
Bài 2: Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:
A. 21,6g        	B. 32,4        	C. 19,8        	D. 43.2
Bài 3: Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:
A. 21,6g        	B. 108        	C. 27        	D. Số khác.
Bài 4: Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag  giá trị m là (H= 75%):
A. 21,6g        	B. 18 g        	C. 10,125g        	D. số khác
Bài 5: Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dd chứa 18g glucozơ.(H=85%)
A. 21,6g        	B. 10,8        	C. 18,36        	D. 2,16
Bài 6: Cho 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng.
A. 0,25M        	B. 0,05M        	C. 1M        	D. số khác
Bài 7: Đun nóng dd chứa 54g glucozơ  với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là.
A. 32,4        		B. 48,6        	
C. 64,8   	   	D. 24,3g.                 
Bài 8: Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:     
A.2,16 gam        	B.3,24 gam        	C.12,96 gam        	D.6,48 gam
Bài 9: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 2,7gam        	B. 3,42gam        	C. 32,4 gam        	D. 2,16gam
Bài 10: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là
A. 11,4 %        	B. 14,4 %        	C. 13,4 %        	D. 12,4 %
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. D
	3. C
	4. B
	5. C

	6. A
	7. B
	8. C
	9. B
	10. B


Bài 1:
nglucozo = 9/180 = 0,05 mol
⇒ nAg = 2nglucozo = 0,1 mol
⇒ mAg = 10,8g
⇒ Chọn A.
Bài 2:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn D.
Bài 3:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn C.
Bài 4:
nAg = 16,2/108 = 0,15 mol
Vì H = 75% nên ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mglucozo = 0,1.180 = 18g
⇒ Chọn B.
Bài 5: Tương tự bài 4.
⇒ Chọn C.
Bài 6:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn A.
Bài 7:
Vì H = 75% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mAg = 0,45.108 = 48,6g
⇒ Chọn B.
Bài 8: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn C.
Bài 9:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ mglucozo = 0,015.180 = 2,7g
⇒ msaccarozo = mhh - mglucozo = 6,12 - 2,7 = 3,42g
⇒ Chọn B.
Bài 10:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn B.
CHỦ ĐỀ 5. PHẢN ỨNG LÊN MEN CỦA GLUCOZO
[bookmark: _Toc39969137]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
- Phương trình phản ứng:
C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2
- Phương pháp chung:
   + Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì
   + Tính n của chất mà đề cho.  Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề hỏi
Bài tập vận dụng
Bài 1: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
netylic = 92/46 = 2 mol
C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2
1…………………………….2               mol
Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :
H = (1.180/300) .100% =60%
Bài 2: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2   (1)
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O   (2)
Ta có: nCaCO3 = nCO2 = 40/100 = 0,4 mol
Theo pt (1) ta có:   nC6H12O6(ly thuyet) = (1/2).nCO2 = (1/2).0,4 = 0,2 mol
H = 75% ⇒ nC6H12O6(thuc te) = (0,2/75).100 = 0,267 mol  
   
⇒ m = 0,267.180 = 48g
[bookmark: _Toc39969138]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là
A.184 gam         	B.138 gam        	C.276 gam        	D.92 gam                
Bài 2: Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%.
A. 54        	B. 58        	C. 84        	D. 46
Bài 3: Cho 360gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được m g kết tuả trắng. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là:
A. 400        	B. 320        	C. 200        	D.160
Bài 4: Lên men glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Vậy khối lượng glucozơ cần dùng là:
A.33,7 gam        	B.56,25 gam        	C.20 gam        	D. 90 gam
Bài 5: Cho 18 gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu (H=100%)?      
A. 9,2 am.        	B. 4,6  gam.        	C. 120 gam.        	D. 180 gam.
Bài 6: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng bằng bao nhiêu gam?
A. 24 g        	B. 40 g        	C. 50 g        	D. 48 g
Bài 7: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 3,4 gam. a có giá trị là bao nhiêu?       
A. 13,5 g        	B. 15,0 g        	C. 20,0 g        	D. 30,0 g
Bài 8: Cho m gam glucozơ lên men thành etanol với hiệu suất 80%.Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dd nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa.Giá trị m là
A. 45        	B. 22,5        	C. 11,25        	D.14,4
Bài 9: Cho 2,88 kg glucozơ nguyên chất lên men thành ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men là 80%. Nếu pha rượu 40º thì thể tích rượu 40º thu được là bao nhiêu (biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml):
A.3,68lít        	B.3,86lít        	C.3,768lít        	D.4,58 lít
Bài 10: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Hiệu suất phản ứng lên men là.
A. 80%.        	B. 75%.        	C. 62,5%.        	D. 50%.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. A
	3. B
	4. B
	5. A

	6. D
	7. B
	8. B
	9. A
	10. B


Bài 1:
C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2
Theo PTHH ta có:
nancoletylic = 2nglucozo = 2.360/180 = 4 mol
→ mancoletylic = 4.46=184g
→ Chọn A.
Bài 2:
C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2       (1)
CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3 + H2O       (2)
Theo PTHH (2) ta có:
nCO2 = n↓ = 55,2/100 = 0,552 mol
Biết hiệu suất của phản ứng (1) là 92%. Vậy ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
→ mglucozo = 0,3.180 = 54g
→ Chọn A.
Bài 3: Tương tự bài 2, ta có:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
→ nCO2 = n↓ = 3,2 mol
→ m↓ = 3,2.100 = 320g
→ Chọn B.
Bài 4: Tương tự bài 2.
→ Chọn B.
Bài 5: Tương tự bài 1.
→ Chọn A.
Bài 6: Tương tự bài 2.
→ Chọn D.
Bài 7:
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
mCO2 + mdd trước pư = mdd sau pư + m↓
→ mdd trước pư - mdd sau pư = m↓ - mCO2
→ 3,44 = 10 - mCO2
→ mCO2 = 10-3,4 = 6,6g
→ nCO2 = 6,6/44 = 0,15 mol
Vì H = 90% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
→ mglucozo = 180/2 = 15g
→ Chọn B.
Bài 8: Tương tự bài 2.
→ Chọn B.
Bài 9: Vì hiệu suất phản ứng lên men là 80%
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
→ Chọn A.
Bài 10:
Ta có: nNa2CO3 = nCO2(thực tế) = 318/106 = 3 mol
Theo lý thuyết:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
→ Chọn B.
CHỦ ĐỀ 6. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN TINH BỘT HOẶC XENLULOZO
[bookmark: _Toc39969140]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Phương trình phản ứng
(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2
Lưu ý: Bài tập về hiệu suất
(1) A −H→ B ( H là hiệu suất phản ứng)
mA = mB.(100/H)
(2) A −H1→ B −H2→ C ( H1, H2 là hiệu suất phản ứng)
mA = mC.(100/H1).(100/H2)
mC = mA.(H1/100).(H2/100)
Bài tập vận dụng
Bài 1: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Hướng dẫn:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bài 2: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46º bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.
Hướng dẫn:
m(C6H10O5)n = 150.81% = 121,5 g
(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2
⇒ nC2H5OH =2.nC6H12O6 = 2.n.n(C6H10O5)n = 2n.(121,5/162n) = 1,5 mol
VC2H5OH  = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml
Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml
[bookmark: _Toc39969141]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?
A.166,67g.        	B. 200g.        	C. 150g.        	D. 1000g.
Bài 2: Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được:
A. 1 kg glucozơ.        		B. 1,11 kg glucozơ.   
C. 1,18 kg glucozơ.        	D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.
Bài 3: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:
A.360 gam        		B.480 gam        	
C. 270 gam        		D.300 gam                      
Bài 4: Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%.
A. 160,55kg        	B. 150,64kg        	C.155,56kg        	D.165,65kg
Bài 5: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.
A.290 kg        	B.295,3 kg        	C.300 kg        	D.350 kg
Bài 6: Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:
A.940 g        	B. 949,2 g        	C.950,5 g        	D.1000 g
Bài 7: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất của từng giai đoạn là 85%. Khối lượng ancol thu được là:
A.398,8kg        	B.390 kg        	C.389,8kg        	D. 400kg
Bài 8: Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:
A. 162g        	B. 180g        	C. 81g        	D.90g
Bài 9: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được V lít ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là.
A. 43,125.        	B. 50,12.        	C. 93,75.        	D. 100.
Bài 10: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 550g.        	B. 810g        	C. 650g.        	D. 750g.
Đáp án và hướng dẫn giải
	1. A
	2. B
	3. C
	4. C
	5. B

	6. B
	7. C
	8. B
	9. C
	10. D


Bài 1:
(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
mtinh bot = 1/100.20 = 0,2 kg ⇒ ntinh bot = 1/810 kmol
Vì hiệu suất bằng 75% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn A.
Bài 2:
ntinh bot = nglucozo = 1/162 kmol ⇒ mglucozo = 1/162.180 = 1,11 kg
⇒ Chọn B.
Bài 3: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn C.
Bài 4: Tương tự bài 1.
⇒ Chọn C.
Bài 5:
1 tấn = 1000 kg
(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2
m tinh bot = 1000/100.65 = 650kg ⇒ ntinh bot = 325/81 kmol
Vì hiệu suất cả quá trình là 80% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn B.
Bài 6:  Tương tự bài 5.
Lưu ý: Bài này cho hiệu suất từng giai đoạn nên chúng ta cần tính theo từng giai đoạn, tính từ sản phẩm để tìm ra chất phản ứng.
⇒ Chọn B.
Bài 7: Tương tự bài 5, 6.
⇒ Chọn C.
Bài 8: Tương tự bài 2.
⇒ Chọn B.
Bài 9:
mtinh bot = 100/100.81 = 81 kg
Vì H = 75% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án][image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn C.
Bài 10:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O        (1)
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2        (2)
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O        (3)
Theo bài ta có:
n↓(1) = nCO2(1) = 550/100 = 5,5 mol
n↓(3) = nCa(HCO3)2 = 100/100 = 1 mol ⇒ nCO2(2) = 2nCa(HCO3)2 = 2.1 = 2 mol
⇒ nCO2 = 5,5 + 2= 7,5 mol
Vì hiệu suất phản ứng lên men là 81% nên:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
⇒ Chọn D.
CHỦ ĐỀ 7. BÀI TẬP VỀ POLIME
[bookmark: _Toc39969143]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bước 1: Xác định giả thiết và viết phương trình hóa học tạo thành polime hoặc sơ đồ của quá trình tạo thành.
Bước 2: Biểu diễn các đại lượng theo các phản ứng.
Bước 3: Tính theo yêu cầu của bài toán
Trong nhiều trường hợp, có thể dùng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố để giải nhanh
Một số CHỦ ĐỀ bài tập thường gặp:
- Xác định số mắt xích của polime
- Xác định khối lượng polime hoặc chất tham gia quá trình tạo polime.
Bài tập vận dụng
Bài 1: Polisaccarit (-C6H10O5-)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng hợp là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Bài 2: Trùng hợp 2,24 l C2H4(đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500
Hướng dẫn:
500CH2=CH2 → (CH2-CH2)500-
nC2H4 = 5,24/22,4 = 0,1 mol
⇒ mC2H4 = 0,1.28 = 2,8g
m-(CH2-CH2)500-= 2,8.500.80% = 1120g
[bookmark: _Toc39969144]B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là bao nhiêu ?
Đáp số: 12000
Bài 2: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là bao nhiêu ?
Đáp số: 15000
Bài 3: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)
Đáp số: 2,52 tấn
Bài 4: Để tổng hợp 120 kg poli (metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình hoá este là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần các lượng axit và ancol lần lượt là bao nhiêu?
Đáp số: 170 kg và 80 kg             
Bài 5: Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (CH4). Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình là 20% thì để điều chế 1 tấn PVC phải cần một thể tích metan là:
Đáp số: 3584m3  
Bài 6: Polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000đvC có hệ số polime hóa là?
Đáp số: 1000                
Bài 7: Biết rằng hiệu suất phản ứng tách nước và phản ứng trùng hợp lần lượt là 60% và 100%. Khối lượng chất dẻo thu được là bao nhiêu?
Đáp số: 37,8g
Bài 8: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng 80%. Tính m?
Đáp số: 1,25 tấn
Bài 9: Từ 100ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69g/ml) có thể điều chế được bao nhiêu g PE (hiệu suất 100%)?
Đáp số: 14g
Bài 10: Khi tiến hành trùng ngưng axit axetic thu được polime và 7,2g nước. Khối lượng polime thu được là bao nhiêu?
Đáp số: 22,8g
Đáp án và hướng dẫn giải
Bài 1:
PVC là
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Vậy n = 750000/62,5 = 12000
Bài 2: Tương tự bài 1.
PE là (-CH2=CH2-)n

Bài 3:
[image: Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án]
Các bài còn lại: Tương tự bài 1, 3.
[bookmark: _Toc39969145]CHỦ ĐỀ 8. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON
[bookmark: _Toc39969146]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ V (Đề 1)
Phần tự luận
Câu 1: (4 điểm) Từ CaC2, nước, các chất vô cơ khác cần cho phản ứng xem như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế etyl axetat.
Câu 2: (3 điểm) Khi phân tích 9,2 g một chất hữu cơ, người ta thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 g H2O.
a) Lập công thức đơn giản nhất.
b) Lập công thức phân tử, biết rằng ở đktc 1 lít hơi chất này cân nặng 2,054g.
c) Viết 2 công thức cấu tạo, trong đó công thức cấu tạo nào là của rượu etilic?
Câu 3: (3 điểm) Đốt a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt b gam CH3COOH thu được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thu được c gam este. Tìm giá trị của c (cho H=1, C=12, O=16).
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
C2H2 + H2 to, xt→ C2H4
C2H4 + H2O to, xt→ C2H5OH
C2H5OH + O2 men giấm→ CH3COOH + H2O
C2H5OH + CH3COOH ⇋ CH3COOC2H5 + H2O
Viết mỗi phương trình 1 điểm.
Câu 2:
mC = (8,96 x 12)/22,4 = 4,8 gam; mH = (10,8 x 2 )/18 = 1,2 gam
mO = 9,2 – 6 = 3,2 gam
nC : nH : nO = 0,4 : 1,2 : 0,2 = 2 : 6 : 1
a) Công thức đơn giản nhất: C2H6O
b) Công thức phân tử: M = 2,054 x 22,4 = 46.
CTPT: C2H6O.
c) Công thức cấu tạo: CH3 – CH2 – OH (rượu etylic) và CH3 – O – CH3
Câu 3:
nC2H5OH = 0,05 mol; nCH3COOH = 0,05 mol
CH3COOH + C2H5OH to, H2→ CH3COOC2H5 + H2O
Khối lượng CH3COOC2H5 = 0,05 x 88 = 4,4 gam.
[bookmark: _Toc39969147]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ V (Đề 2)
Phần tự luận
Câu 1: (3 điểm) Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần % khối lượng của C là 52,17% và hidro là 13,04%.
a) Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 46 g.
b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của A.
Câu 2: (3 điểm) Hãy kể một số hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố cacbon, hidro, và việc sử dụng chúng trong đời sống hàng ngày.
Làm thế nào để biết đó là những hợp chất hữu cơ?
Câu 3: (4 điểm) Sản phẩm tạo thành khi phân tích chất X cho qua bình 1 đựng CuSO4 khan, sau đó cho qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Thu được kết quả sau:
a) Bình 1 một phần màu trắng chuyển sang màu xanh, bình 2 khối lượng tăng lên. Hỏi X là hợp chất hay đơn chất? chất hữu cơ hay vô cơ? Có thể có mặt những nguyên tố nào?
b) Cho khối lượng chất X là 6g, bình 1 tăng 3,6g, lọc kết tủa ở bình 2 rồi nhiệ phân hoàn toàn chất kết tủa, thu được 11,2 g chất rắn.
Xác định thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong X.
(Cho H=1, C=12, O=16, Ca=40)
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
a) % theo khối lượng oxi là mO = 34,79%
nC : nH : nO = 4,3 : 13,04 : 2,174 = 2 : 6 : 1
Công thức đơn giản nhất: C2H6O. Công thức phân tử: C2H6O.
b) Công thức cấu tạo: CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3
Câu 2:
Ví dụ metan dùng làm nhiên liệu, etilen dùng sản xuất nhựa PE (sản xuất một số vật dụng như chai lọ, bao bì,…).
Khi đốt có khí CO2 tạo ra.
Câu 3:
a) Đốt cháy X thu được CO2 và H2O vậy X là hợp chất hữu cơ. Có nguyên tố C, H có thể có O.
b) mH2O = 3,6 gam.
→ nH2O = 3,6 : 18 = 0,2 mol → nH = 2.0,2 = 0,4 mol.
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
CaCO3 to→ CaO + CO2
mCaO = 11,2 gam
=> nCaCO3 = nCO2 = nCaO = 11,2/56 = 0,2 mol
[image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 2) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
[bookmark: _Toc39969148]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ V (Đề 3)
Phần tự luận
Câu 1: (3 điểm) Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.
Câu 2: (3 điểm) Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.
Câu 3: (4 điểm) Phân tích 7,8 g một hỗn hợp chất hữu cơ người ta thu được 13,44 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 5,4 g nước.
a) Xác định công thức đơn giản nhất.
b) Tìm công thức phân tử biết rằng ở đktc 1 lít hơi chất này cân được 3,482 g.
(Cho H=1, C=12, O=16)
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
Tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic:
Cho hỗn hợp tác dụng với NaOH dư
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Chưng cất để ngưng tụ hơi rượu. Bã rắn cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.
2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4
Chưng cất để lấy axit axetic.
(Cách thực hiện 1 điểm, phương trình 2 điểm).
Câu 2:
CH3COOH + C2H5OH to ⇋ CH3COOC2H5 + H2O
Giả sử hiệu suất là 100%, thì ancol etylic dư, neste = naxit = 0,1 mol.
Hiệu suất phản ứng là 
 [image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 3) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Câu 3:
a) Công thức đơn giản nhất:
mC = (13,44 x 12)/22,4 = 7,2 gam; mH = (5,4 )/9 = 0,6 gam
mO = 7,8 – (7,2 + 0,6) = 0
nC : nH = 7,2/12 : 0,6 = 1 : 1 => Công thức đơn giản nhất: CH
b) Công thức phân tử: M = 3,482 x 22,4 = 78
(CH)n M =13n = 78 => n = 6. Ta có: C6H6.
[bookmark: _Toc39969149]Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ V (Đề 4)
Phần tự luận
Câu 1: (4 điểm) Cho các chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện).
Câu 2: (3 điểm) Lấy 20g hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác dụng với lượng vừa đủ CaCO3 sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của axit axetic và rượu etylic trong hỗn hợp đầu.
Câu 3: (3 điểm) Đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với 6,9 g CH3CH2OH thu được 6,6 g CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.
(Cho H=1, C=12, O=16)
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
2K + 2C2H5OH → 2C2H5OK + H2
2K + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2
CH3COOH + C2H5OH to ⇋ CH3COOC2H5 + H2O
2CH3COOH + FeO → (CH3COO)2Fe + H2O
Câu 2:
2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
nCO2 = 0,1 mol; nCH3 COOH = 0,1 x 2 = 0,2 mol
mCH3 COOH = 0,2 x 60 = 12 gam
Thành phần % theo khối lượng của axit axetic 
 [image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Câu 3:
naxit = 0,1 mol, nancol = 6,9 : 46 = 0,15 mol
CH3COOH + C2H5OH to ⇋ CH3COOC2H5 + H2O
Giả sử hiệu suất là 100%, thì ancol etylic dư, neste = naxit = 0,1 mol.
Hiệu suất phản ứng là
 [image: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
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[bookmark: _Toc39969152]Đề kiểm tra Học kì I Hóa học lớp 9 (Đề 1)
    Môn Hóa học lớp 9
    Thời gian làm bài: 45 phút
Phần trắc nghiệm
Câu 1: Axit làm quỳ tím hóa
A. Xanh          	B. đỏ          	C. Hồng          	D. Vàng
Câu 2: Bazơ nào sau đây không tan trong nước.
A. NaOH          	B. KOH         	C. Ca(OH)2         	D. Cu(OH)2
Câu 3: Muối nào sau đây không tan.
A. K2SO3         	B. Na2SO3          	C. CuCl2         	D. BaSO4
Câu 4: Axit nào sau đây dễ bay hơi.
A. H2SO3         	B. H2SO4        	C. HCl        	D. HNO3
Câu 5: Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là:
A. 6,4 g         	B. 12,8 g          	C. 64 g         	D. 128 g
Câu 6: Cho 2,7g Nhôm vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí hiđrô thoát ra (đktc) là:
A. 3.36 l         	B. 2.24 l         	C. 6.72 l         	D. 4.48 l
Phần tự luận
Câu 1. Hoàn thành chuổi phản ứng hoá học sau:(2.5 đ)
Fe -(1)→ FeCl3 -(2)→ Fe(OH)3 -(3)→ Fe2O3 -(4)→ Fe2(SO4)3
Câu 2. (2đ) Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học :
Na2SO4, HCl, H2SO4, NaCl. Viết PTPƯ nếu có:
Câu 3. (3đ) Cho một lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch axit H2SO4. Phản ứng xong thu được 4,48 lít khí hiđrô (đktc)
a. Viết phương trình phản ứng hoá học
b. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng
c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit H2SO4 đã dùng
Fe = 56, O = 16, H = 1, S = 32
Đáp án và Thang điểm
Trắc nghệm mỗi ý đúng    (0.5 điểm)
Câu 1. B
Axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
Câu 2. D
Cu(OH)2 không tan trong nước.
Câu 3. D
BaSO4 kết tủa bền, không tan trong nước.
Câu 4. A
H2SO3 là axit yếu, không bền ở điều kiện thường
H2SO3 → H2O + CO2
Câu 5. A
[image: Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học lớp 9 (Đề 1) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
mCu = 0,1.64 = 6,4 gam.
Câu 6. A
[image: Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học lớp 9 (Đề 1) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
→ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít.
Tự Luận
Câu 1. Mỗi PTHH đúng 0,5 đ
(1)   2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
(2)   FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
(3)   2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
(4)   Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Câu 2.
- Cho quỳ tím vào các mẫu thử:
+ Nếu quỳ tím hóa đỏ là: HCl, H2SO4, .. ( nhóm 1)    (0.5 điểm)
+ Quỳ tím không chuyển màu là: Na2SO4 , NaCl. ( nhóm 2)    (0.5 điểm)
- Cho BaCl2 vào nhóm 1, chất nào xuất hiện kết tủa trắng là: H2 SO4, còn lại là HCl    (0.5 điểm)
BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + HCl    (0.5 điểm)
- Cho BaCl2 vào nhóm 2, chất nào xuất hiện kết tủa trắng là: Na2SO4, còn lại là NaCl    (0.5 điểm)
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + NaCl    (0.5 điểm)
Câu 3.
a. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2   (0.5 điểm)
b. Số mol của H2 là n = 4,48/22,4 = 0,2 mol    (0.5 điểm)
Theo PTHH suy ra nFe = nH2 = 0,2 mol    (0.5 điểm)
Khối lương Fe tham gia phả ứng là :
mFe = 0,2.56 = 11,2 gam    (0.5 điểm)
c. Số mol của H2SO4 tham gia phản ứng là :
Theo PTHH suy ra nH2SO4 = nH2 = 0,2 mol    (0.5 điểm)
VH2SO4 = 200ml = 0,2 l
Nồng độ mol của H2SO4 là:
CM = 0,2/0,2 = 1 M    (0.5 điểm)
[bookmark: _Toc39969153]Đề kiểm tra Học kì I Hóa học lớp 9 (Đề 2)
    Môn Hóa học lớp 9
    Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: (2.0 điểm)
a. Trình bày tính chất hóa học của axit. Viết phương trình hóa học minh họa.
b. Hãy giải thích vì sao trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được cho axit đậm đặc vào nước.
Câu 2: (2.0 điểm)
Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:
a. HNO3, HCl, BaCl2, NaOH
b. Al, Fe, Cu
Câu 3: (1.0 điểm)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Na → NaOH → Na2CO3 → Na2SO4 → NaCl
Câu 4: (2.0 điểm)
Sau một lần đi tham quan nhà máy, khi về lớp làm bài tập tường trình thầy giáo có đặt ra một câu hỏi thực tế: "Khí SO2 và CO2 do nhà máy thải ra gây ô nhiễm không khí rất nặng. Vậy em hãy nêu lên cách để loại bỏ bớt lượng khí trên trước khi thải ra môi trường". Bạn Ân cảm thấy rất khó và không biết cách trả lời em hãy hỗ trợ bạn ấy để giải quyết câu hỏi này.
Câu 5: (3.0 điểm)
Biết 2,24 lít khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm thu được là muối trung hòa và nước.
a. Viết phương trình xảy ra.
b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 cần dùng.
c. Tính khối lượng kết tủa thu được
Đáp án và Thang điểm
Câu 1
a. TCHH của axit:
- Axit làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ.   (0.25 điểm)
- Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.   (0.25 điểm)
H2SO4 + CaO → CaSO4 + H2O
- Axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước.   (0.25 điểm)
H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O
- Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hidro.   (0.25 điểm)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
- Axit tác dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới.
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl   (0.25 điểm)
b. Khi axit gặp nước sẽ xảy ra quá trình hidrat hóa, đồng thời sẽ tỏa ra 1 lượng nhiệt lớn. Axit đặc lại nặng hơn nước nên khi cho nước vào axit thì nước sẽ nổi lên trên mặt axit, nhiệt tỏa ra làm cho nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe gây nguy hiểm.   (0.75 điểm)
Nếu TCHH không có phương trình thì sẽ không chấm điểm phần đó.
Câu 2 (2 điểm)
a. Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:
- Nhúng quỳ tím vào 4 mẫu thử:
   + 2 mẫu làm quỳ chuyển đỏ là HNO3 và HCl
   + Mẫu làm quỳ chuyển xanh là NaOH
   + Mẫu không làm quỳ chuyển màu là là BaCl2
- Nhỏ dd AgNO3 lần lượt vào 2 mẫu HNO3 và HCl
   + Mẫu có kết tủa trắng là HCl
AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3
   + Mẫu không có hiện tượng gì là HNO3
b, Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
- Lần lượt cho dung dịch axit loãng HCl vào từng mẫu thử
   + Mẫu kim loại nào không tan là Cu.
   + Mẫu kim loại nào tan có hiện tượng sủi bọt khí không màu không mùi là Al, Fe
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
- Cho dung dịch NaOH vào 2 kim loại còn lại: Al, Fe
Kim loại nào có hiện tượng sủi bọt khí không màu không mùi là Al, không có hiện tượng gì là Fe
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Câu 3
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2   (0.25 điểm)
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O   (0.25 điểm)
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2   (0.25 điểm)
Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓   (0.25 điểm)
Câu 4 (2 điểm)
Trước khi thải phải có hệ thống lọc khí chứa Ca(OH)2 đề hấp thụ khí thải:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3↓ + H2O
Câu 5
a. Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O   (1 điểm)
b. nCO2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol    (1 điểm)
Theo pt: nBa(OH)2 = nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol
Vdd = 200ml = 0,2 l
CMBa(OH)2 = n/V = 0,1 / 0,2 = 0,5 M
c. mBaCO3 = 0,1 . 197 = 19,7g   (1 điểm)
[bookmark: _Toc39969154]Đề kiểm tra Học kì I Hóa học lớp 9 (Đề 3)
    Môn Hóa học lớp 9
    Thời gian làm bài: 45 phút
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
Fe = 56; Cu = 64; S = 32; H = 1; O = 16; Zn = 65; Ag = 108; N = 14; Ba = 137; Cl = 35,5
Phần trắc nghiệm
Câu 1. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3	B. 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2
C. 2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl	D. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Câu 2. Ngâm một lá Zn dư vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng Ag thu được là:
A. 6,5 gam        	B. 10,8 gam        	C. 13 gam        	D. 21,6 gam
Câu 3. Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây: Al, Fe, CuO, CO2, FeSO4, H2SO4. Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch NaOH phản ứng với:
A. Al, CO2, FeSO4, H2SO4	B. Fe, CO2, FeSO4, H2SO4
C. Al, Fe, CuO, FeSO4	D. Al, Fe, CO2, H2SO4
Câu 4. Kim loại X có những tính chất hóa học sau:
- Phản ứng với oxit khi nung nóng.
- Phản ứng với dung dịch AgNO3.
- Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:
A. Cu        	B. Fe         	C. Al        	D. Na.
Phần tự luận
Câu 5 (3đ). Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có)
Al -1→ Fe -2→ FeCl3 -3→ Fe(OH)3 -4→ Fe2O3
Câu 6 (2đ) . Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: NaOH, H2SO4, Na2SO4, HCl. Viết phương trình hóa học (nếu có).
Câu 7 (3đ) . Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí (đktc) và thấy còn 8,8 gam chất rắn không tan. Lấy phần chất rắn không tan ra thu được 250 ml dung dịch Y.
a. Xác định phần trăm về khối lượng các chất trong X.
b. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với BaCl2 thu được 69,9 gam kết tủa. Tính nồng độ mol các chất trong Y.
c. Nếu cho 12 gam X vào 300 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau một thời gian thu được 28 gam chất rắn Z. Tính khối lượng của Ag có trong Z?
Đáp án và Thang điểm
Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu 1. C
Dung dịch NaCl không phản ứng với dung dịch H2SO4.
Câu 2. D
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mAg = 0,2.108 = 21,6 gam.
Câu 3. A
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O
FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Câu 4. B
3Fe + 2O2 → Fe3O4
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Tự luận
Câu 5
Viết đúng mỗi phương trình hóa học được (0.5 điểm); cân bằng đúng mỗi phương trình được    (0.25 điểm)
(1)   2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe   (0.75 điểm)
(2)   2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3   (0.75 điểm)
(3)   FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl   (0.75 điểm)
(4)   2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O   (0.75 điểm)
Chú ý: Học sinh có thể viết PTHH khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu 6
Học sinh trình bày được cách nhận biết và viết được PTHH (nếu có) đúng mỗi dung dịch được 0,5 điểm.
Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:
- Nhúng quỳ tím vào 4 mẫu thử:
   + 2 mẫu làm quỳ chuyển đỏ là H2SO4 và HCl
   + Mẫu làm quỳ chuyển xanh là NaOH
   + Mẫu không làm quỳ chuyển màu là là Na2SO4
- Nhỏ dd BaCl2 lần lượt vào 2 mẫu H2SO4 và HCl
   + Mẫu có kết tủa trắng là H2SO4
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl
   + Mẫu còn lại là HCl
Câu 7
- Theo giả thiết ta có:
nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol   (0.25 điểm)
- Phương trình hóa học: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2   (1)   (0.25 điểm)
Theo PTHH (1) ta có: nFe = nH2 = 0,2 mol
⇒ mFe = 0,2.56 ⇒ mFe = 11,2 (gam)
Suy ra, giá trị m là: m = 11,2 + 8,8 ⇒ m = 20 (gam)    (0.5 điểm)
a. Vậy thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong X là:
%mFe = (11.2/20).100 = 56%
và %mCu = 100 - 56 = 44%    (0.5 điểm)
b. Theo bài ra dung dịch Y gồm FeSO4 và H2SO4 dư
Phương trình hóa học:
BaCl2 + FeSO4 → BaSO4 + FeCl2    (2)
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl    (3)   (0.5 điểm)
Theo giả thiết, ta có:
nBaSO4 = 69,9/233 ⇒ nBaSO4 = 0,3 mol
Khi đó theo PTHH (1), (2), (3) ta có:
nFeSO4(Y) = 0,2 mol và nH2SO4(Y) = 0,1 mol   (0.25 điểm)
Vậy nồng độ mol các chất trong Y là:
CM  FeSO4 = 0,2/0,25 = 0,8 M
Và CM  H2SO4 = 0,1/0,25 = 0,4 M   (0.25 điểm)
c. Theo giả thiết và kết quả ở phần (a) ta có:
Trong 20 gam X có 0,2 mol Fe và 0,1375 mol Cu
Vậy trong 12 gam X có 0,12 mol Fe và 0,0825 mol Cu
Và nAgNO3 = 0,3.0,8 = 0,24 mol   (0.25 điểm)
- Phương trình hóa học có thể:
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag   (4)
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag   (5)
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag   (6)
Giả sử chỉ xảy ra phản ứng (4) và phản ứng (4) diễn ra hoàn toàn:
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Chất rắn sau phản ứng gồm Ag: 0,24 mol và Cu 0,0825 mol
mchất rắn = 0,24.108 + 0,0825.64 = 31,2 > mZ = 28.
Vậy điều giả sử là sai. Sau một thời gian để thu được 28 gam chất rắn Z phản ứng (4) mới diễn ra 1 phần. Gọi số mol Fe phản ứng trong (4) là x mol. Ta có:
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Sau một thời gian, thu được chất rắn Z gồm: Fe: (0,12 – x) mol; Ag: 2x mol; Cu: 0,0825 mol
Có mZ = 28 gam
→ 56(0,12 – x) + 108.2x + 64.0,0825 = 28 → x = 0,1.
Vậy số mol Ag có trong Z là 0,2 mol.
Khối lượng Ag có trong Z là 0,2.108 = 21,6 gam. (0.25 điểm)
Chú ý: Học sinh có thể không cần viết đủ cả 3 PTHH (4), (5), (6) nhưng có cách trình bày đúng để tìm được khối lượng của Ag trong Z là 21,6 gam thì vẫn đạt 0,25 điểm.
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    Môn Hóa học lớp 9
    Thời gian làm bài: 45 phút
Phần trắc nghiệm
Câu 1: Dãy chất gồm các oxit bazơ là:
A. CuO, NO, MgO, CaO.	B. CuO, CaO, MgO, Na2O.
C. CaO, CO2, K2O, Na2O.	D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.
Câu 2: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?
A . CO2         	B. SO2          	C. N2         	D. O3
Câu 3: Cho 0,1 mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:
A. 20,4          	B. 1,36 g          	 C. 13,6 g          	D. 27,2 g
Câu 4: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ?
A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2	B. BaO + H2O → Ba(OH)2
C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2	D. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
Câu 5: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:
A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần.
C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.
D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần
Câu 6: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với:
A. Dung dịch NaOH dư	B. Dung dịch H2SO4 loãng
C. Dung dịch HCl dư	D. Dung dịch HNO3 loãng
Câu 7: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:
A. S, C, P.	B. S, C, Cl2.	C. C, P, Br2.	D. C, Cl2, Br2.
Câu 8: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:
A. C         	B. S          	C. N          	D. P
Phần tự luận
Câu 1: (1 điểm). Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi nhúng một viên kẽm vào:
a. Dung dịch CuSO4
b. Dung dịch HCl
Câu 2: (1 điểm). Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch các chất chứa trong các lọ bị mất nhãn sau: HCl, KOH, NaNO3, Na2SO4
Câu 3: (2 điểm). Hãy lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a. Al + Cl2 →
b. Cu + AgNO3 →
c. Na2O + H2O →
d. FeCl3 + NaOH →
Câu 4: (1 điểm). Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước . Hãy tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng?
Câu 5: (1 điểm). Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Hãy tính thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn .
Câu 6: (1 điểm). Hoà tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí H2 (ở đktc). Hãy xác định tên kim loại X ?
Câu 7: (1 điểm). Ngâm lá sắt có khối lượng 56 gam vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ cân được 57,6 gam. Hãy tính khối lượng Ag sinh ra sau phản ứng?
( Cho: N = 14, Na = 23, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, O = 16 )
Đáp án và Thang điểm
TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Chọn đúng mỗi câu được 0,25đ
Câu 1. B
Oxit bazo là oxit của kim loại
Câu 2. B
SO2 góp phần gây nên mưa axit.
Câu 3. C
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mmuối = 0,1.136 = 13,6 gam.
Câu 4. D
Phản ứng trao đổi: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
Câu 5. D
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần
Câu 6. A
Al tác dụng với NaOH còn Fe thì không.
Câu 7. A
S + O2 → SO2
C + O2 → CO2
4P + 5O2 → 2P2O5
Cl2 và Br2 không tác dụng trực tiếp với O2.
Câu 8. C
Hợp chất khí có CHỦ ĐỀ: RH3
Theo bài ra:
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TỰ LUẬN
Câu 1
a. Kẽm tan một phần, có lớp chất rắn màu đỏ bám vào viên kẽm, dung dịch màu xanh nhạt dần.
PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓    (0.5 điểm)
b. Kẽm tan và có sủi bọt khí.
PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑    (0.5 điểm)
Câu 2
- Lấy mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu thử. Cho quỳ tím lần lượt vào từng mẫu thử.
   + Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HCl.   (0,25 điểm)
   + Mẫu làm quỳ tím hóa xanh là dung dịch KOH.   (0,25 điểm)
   + Mẫu không đổi màu quỳ tím là dung dịch NaNO3 và Na2SO4
- Cho dung dịch BaCl2 lần lượt vào 2 mẫu thử còn lại.   (0,25 điểm)
   + Mẫu nào có tạo kết tủa trắng là dung dịch Na2SO4.
PTHH: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl   (0,25 điểm)
   + Mẫu còn lại là NaNO3
Câu 3
a. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3   (0,5 điểm)
b. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓   (0,5 điểm)
c. Na2O + H2O → 2NaOH   (0,5 điểm)
d. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl   (0,5 điểm)
Câu 4
nNa = 2,3/23 = 0,1 (mol)
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Theo pt: nNaOH = nNa = 0,1 mol ⇒ mNaOH = 0,1. 40 = 4g    (0,5 điểm)
nH2 = (1/2) .nH2 = 0,1 : 2 = 0,05 mol ⇒ mH2 = 2. 0,05 = 0,1 g
mdd sau pư = 2,3 + 97,8 – 0,1 = 100g
C% = (mNaOH/mdd).100% = (4/100).100% = 4%    (0,5 điểm)
Câu 5
nH2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Cu không tác dụng với H2SO4 loãng    (0,5 điểm)
Theo pt: nZn = nH2 = 0,1 mol
⇒ mZn = 0,1.65 = 6,5 g
⇒ mCu = 10,5 – 6,5 = 4 g
% mZn = (6,5/10,5).100% = 61,9%
% mCu = 100% - 61,9% = 38,1%    (0,5 điểm)
Câu 6
X + 2HCl → XCl2 + H2
nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol   (0,5 điểm)
Theo pt: nx = nH2 = 0,05 mol
MX = 3,25/0,05 = 65 g/mol
⇒ X là Zn    (0,5 điểm)
Câu 7
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag   (0,25 điểm)
1 mol Fe phản ứng tạo thành 2 mol Ag thì khối lượng tăng thêm là: 2.108 – 56 = 160g   (0,25 điểm)
Theo bài: m tăng = 57,6 – 56 = 1,6 g
⇒ nFe pư = 1,6/160 = 0,1 mol
nAg = 2.nFe = 0,1.2 = 0,2 mol
mAg = 0,2 .108 = 21,6 g    (0,5 điểm)
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Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Ngâm hỗn hợp gồm các kim loại Al, Cu, Fe trong dung dịch AgNO3 (dư). Người ta thu được
A. Cu    	B. Ag    	C. Fe    	D. cả Cu lẫn Ag
Câu 2: Công thức oxit cao nhất của 3 nguyên tố P, S, Cl là
A. P2O3, SO3, Cl2O7		B. P2O5, SO3, Cl2O5	
C. P2O5, SO2, Cl2O5		D. P2O5, SO3, Cl2O7
Câu 3: Khi Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm của phản ứng là
A. FeSO4		B. Fe2(SO4)3	
C. FeSO4 và H2		D. Fe2(SO4)2 và SO2
Câu 4: Có các chất: brom, iot, clo, nito, oxi. Phi kim ở trang thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu là
A. brom    	B. oxi    	C. clo    	D. iot
Câu 5: Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH?
A. Ag    	B. Fe    	C. Cu    	D. Al
Câu 6: Một quá trình không sinh ra khí CO2 là
A. đốt cháy khí đốt tự nhiên	B. sản xuất vôi sống	C. sự hô hấp	D. sự vôi tôi
Câu 7: Khi cho KMnO4, MnO2 (số mol bằng nhau) lần lượt tác dụng hết với dung dịch HCl thu được khí clo có thể tích tương ứng là V1 và V2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V1 và V2 là
A. V1 = 2,5V2	B. V1 = V2	C. V1 = 1,5V2	D. V1 = 0,5V2
Câu 8: Cho 1,008 m3 (đktc) hỗn hợp khí Co và H2 khử hoàn toàn Fe2O3 ở nhiệt độ thích hợp. Khối lượng sắt thu được sẽ là (Fe=56)
A. 0,84kg    	B. 2,52kg    	C. 5,04kg    	D. 1,68kg
Phần tự luận
Câu 9: (2 điểm) Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt: oxi, hidro, clo và cacbon đioxit. Hãy nhận biết mỗi khí.
Câu 10: (2 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:
Fe2O3 (1)→ Fe (2)→ FeCl3 (3)→ Fe(OH)3 (4)→ Fe(NO3)3.
Câu 11: (2 điểm) Nguyên tố R có công thức oxit là RO3. Trong RO3 oxi chiếm 60% về khối lượng.
a) Xác định tên nguyên tố R.
b) Cho biết tính chất hóa học cơ bản của R.
Viết phương trình hóa học để minh họa (O=16, S=32, Fe=56, Se=79).
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	C
	D
	D
	A
	D


Câu 1:B
Al, Cu, Fe hoạt động mạnh hơn Ag đẩy được Ag ra khỏi dung dịch AgNO3.
Do AgNO3 dư nên Al, Cu, Fe tan hết. Chỉ thu được Ag.
Câu 2:D
Công thức oxit cao nhất của 3 nguyên tố P, S, Cl là P2O5, SO3, Cl2O7.
Câu 3:C
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Câu 4:C
Các chất: brom, iot, clo, nito, oxi.
Chỉ có clo là phi kim ở trạng thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu.
Câu 5:D
Chỉ có Al tan được trong dung dịch NaOH (SGK, trang 56)
Câu 6:D
Phương trình hóa học của sự tôi vôi: CaO + H2O → Ca(OH)2.
Không sinh ra khí CO2.
Câu 7:A
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (1)
MnO2 + 4HCl to→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2)
Tỉ lệ số mol Cl2 tạo ra ở phương trình (1) so với phương trình (2) là 2,5: 1 khi số mol KMnO4, MnO2 bằng nhau.
Câu 8:D
Đổi 1,008 m3 = 1008 dm3 =1008 lít.
3CO + Fe2O3 to→ 2Fe + 3CO2 (1)
3H2 + Fe2O3 to→ 2Fe + 3H2O (2)
Theo phương trình (1), (2):
[image: Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9 (Đề 5) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Khối lượng sắt thu được = 30 x 56 = 1680 gam hay 1,68kg.
Câu 9:
Đánh số thứ tự từng lọ chứa khí.
Dẫn lần lượt từng khí vào ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong, khí làm đục dung dịch nước vôi là khí CO2.
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
Dẫn các khí còn lại qua mẩu giấy màu ẩm, khí nào làm mất màu giấy là khí Clo.
Cho que đóm còn tàn đỏ vào lọ đựng hai khí còn lại, Khí làm que đóm bùng cháy là khí oxi.
Khí còn lại làm que đóm tắt là hiđro.
Câu 10:
3CO + Fe2O3 to→ 2Fe + 3CO2
2Fe + 3Cl2 to→ 2FeCl3
FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O
Câu 11:
% về khối lượng O = 60%
Ta có:
[image: Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9 (Đề 5) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
→ R là lưu huỳnh.
Lưu huỳnh là một phi kim hoạt động trung bình.
Tác dụng với oxi tạo oxit axit. Ví dụ:
    S + O2 → SO2
Tác dụng với kim loại cho muối. Ví dụ:
    Fe + S → FeS
Tác dụng với H2. Ví dụ:
    H2 + S → H2S.
[bookmark: _Toc39969157]CHỦ ĐỀ 2. KIỂM TRA HỌC KÌ II
[bookmark: _Toc39969158]Đề kiểm tra Học kì II Hóa học lớp 9 (Đề 1)
Phần tự luận
Câu 1: (1,5 điểm) Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo.
Câu 2: (1,5 điểm) Để xác minh đường gluocozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết phương trình hóa học để minh họa.
Câu 3: (2 điểm) Khi đốt cháy cùng số mol các khí: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. Tính tỉ lệ theo thể tích của khí oxi cần dùng để đốt cháy mỗi chất (đo cùng điều kiện).
Câu 4: (2,5 điểm) Xà phòng hóa hoàn toàn 964,2g một loại chất béo thuộc CHỦ ĐỀ (RCOO)3C3H5, cần vừa đủa 130g NaOH. Tính khối lượng muối của axit hữu cơ thu được (cho H=1, C=12, O=16, Na=23).
Câu 5: (2,5 điểm) Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy thanh sắt ra khổi dung dịch cân lại thấy nặng thêm 0,8g. Khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu là bao nhiêu gam (Cu=64, Fe=56)?
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
Từ saccarozo: C12H22O11 + H2O H2SO4→ 2C6H12O6
Từ tinh bột: (C6H10O5)n + nH2O H2SO4→ nC6H12O6
Từ xenlulozo: (C6H10O5)n + nH2O H2SO4→ nC6H12O6
Câu 2:
Dung dịch AgNO3 trong NH3
Ag2O + C6H12O6 NH3→ C6H12O7 + 2Ag
Câu 3:
CH4 + 2O2 to→ CO2 + 2H2O
C2H4 + 3O2 to→ 2CO2 + 2H2O
C3H4 + 4O2 to→ 3CO2 + 2H2O
C4H4 + 5O2 to→ 4CO2 + 2H2O
Tỉ lệ thể tích oxi cần dùng lần lượt: 2:3:4:5.
Câu 4:
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH to→ C3H5(OH)3 + 3RCOONa
[image: Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 1) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Dùng định luật bảo toàn khối lượng:
Khối lượng chất béo + khối lượng NaOH = Khối lượng C3H5(OH)3 + khối lượng muối của axit hữu cơ.
=> Khối lượng muối = 964,2 + 130 – 99,67 = 994,5 gam.
Câu 5:
Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4
Theo phương trình cứ 56 gam Fe tan vào dung dịch thì có 64 gam Cu tách ra khỏi dung dịch. Thanh Fe tăng khối lượng nên khối lượng dung dịch phải giảm đi đúng bằng khối lượng thanh Fe tăng lên.
Vậy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam → khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu 0,8 gam.
[bookmark: _Toc39969159]Đề kiểm tra Học kì II Hóa học lớp 9 (Đề 2)
Phần tự luận
Câu 1: (2 điểm) Nhỏ 10ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo dư, sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864g. Tính hiệu suất phản ứng (Ag=108)
Câu 2: (2 điểm) Viết phương trình hóa học của H2N – CH2 – COOH lần lượt với NaOH, C2H5OH.
Câu 3: (2 điểm) Hai phân tử X và Y có công thức cấu tạo lần lượt là:
HO – CH2 – COOH và H2N – CH2 – COOH. Viết các phương trình hóa học với Na
Câu 4: (2 điểm) Hãy điền Đ (nếu đúng) S (nếu sai) vào bảng sau:
	STT
	
	Đ hay S

	1
	Glucozo tác dụng được với AgNO3 trong NH3
	

	2
	Saccarozo tác dụng được với H2O trong axit
	

	3
	Xenlulozo không tác dụng với natri
	

	4
	Tinh bột tác dụng với iot cho màu xanh
	

	5
	Axit axetic tác dụng được với rượu etylic trong axit
	

	6
	Amino axit bị thủy phân trong môi trường axit hay kiềm
	

	7
	Rượu etylic tác dụng với natri
	

	8
	Benzen không tác dụng với nước
	


Câu 5: (2 điểm) Trộn 50ml axit axetic (D = 1,03 g/cm3) với 50ml nước cất (D = 1 g/cm3). Tính nồng độ % của axit axetic trong dung dịch đó.
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
nAgNO3 ban đầu = 0,01 mol.
nAg tạo ra = 0,864/108 = 0,008 mol
Hiệu suất phản ứng 
 [image: Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 2) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
Câu 2:
Viết phương trình hóa học:
H2N – CH2 – COOH + NaOH → H2N – CH2 – COONa + H2O
H2N – CH2 – COOH + C2H5OH ⇋ H2N – CH2 – COOC2H5 + H2O
Câu 3:
HO – CH2 – COOH + 2Na → NaO – CH2 – COONa + H2
2H2N – CH2 – COOH + 2Na → 2H2N – CH2 – COONa + H2
Câu 4: Chỉ có 6 sai (S).
Câu 5:
Khối lượng axit axetic = 50 x 1,03 = 51,5 gam
Khối lượng nước = 50 gam
Khối lượng dung dịch axit sau khi trộn = 50 + 51,5 = 101,5 gam.
Nồng độ % của axit axetic là:
[image: Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 2) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
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Phần tự luận
Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học của khí SO2 với dung dịch KOH.
Câu 2: (2 điểm) Tính thể tích dung dịch CH3COOH 1,25M cần để trung hòa 60ml dung dịch NaOH 0,75M.
Câu 3: (2 điểm) Cho một dây nhôm vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy dây nhôm ra khỏi dung dịch. Nhận xét hiện tượng.
Câu 4: (2 điểm) Cho 0,1 lít dung dịch glucozo 0,1M tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 trong NH3. Tính khối lượng Ag thu được (cho Ag = 108).
Câu 5: (2 điểm) Khi đốt cùng số mol các chất: rượu etylic, axit axetic và glucozo cần các thể tích khí oxi (đktc) lần lượt là V1, V2, V3.
Xác định thứ tự tăng dần của V1, V2, V3.
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
SO2 + KOH → KHSO3
SO2 + 2KOH → K2SO3+ H2O
Câu 2:
CH3 – COOH + NaOH → CH3–COONa + H2O
nNaOH = 0,06 x 0,75 = 0,045 mol = nCH3COOH
Thể tích dung dịch CH3–COOH cần dùng = 0,045/1,25 = 0,036 (lít) hay 36ml.
Câu 3:
2Al + 3CuSO4 (dd màu xanh) → 3Cu + Al2(SO4)3
- Dây nhôm nhuốm màu đỏ.
- Màu xanh của dung dịch phai dần.
Câu 4:
C6H12O6 + Ag2O NH3→ C6H12O7 + 2 Ag
nAg = 2 x 0,1 x 0,1 = 0,02 mol => mAg = 0,02 x 108 = 2,16 gam
Câu 5:
C2H5OH + 3O2 to→ 2CO2 + 3H2O
CH3 – COOH + 2O2 to→ 2CO2 + 2H2O
C6H12O6 + 6O2 to→ 6CO2 + 6H2O
Từ các phản ứng suy ra: V2 < V1 < V3.
[bookmark: _Toc39969161]Đề kiểm tra Học kì II Hóa học lớp 9 (Đề 4)
Phần tự luận
Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe2O3, O2.
Câu 2: (2 điểm) Cho các dung dịch sau: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.
Bằng phương pháp hóa học nhận biết từng chất.
Câu 3: (2 điểm) Một chất béo có công thức: C15H31COO-CH(CH2-OOC17H35)2 bị thủy phân trong dung dịch NaOH. Hãy viết phương trình hóa học.
Câu 4: (2,5 điểm) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH dư. Viết phương trình hóa học.
Sau phản ứng trong dung dịch sẽ tồn tại những chất gì?
Câu 5: (2,5 điểm) Tính nồng độ % của dung dịch rượu etylic 70° (biết DC2H5OH = 0,8 g/ml, DH2O = 1 g/ml, H=1, C=12, O=16).
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
2CuO + C to→ 2Cu + CO2
2Fe2O3 + 3C to→ 4Fe + 3CO2
O2 + C to→ CO2
Câu 2: Có thể dùng BaCO3:
- Đánh số thứ tự từng lọ, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.
- Cho vào mỗi ống nghiệm một ít BaCO3.
- Ống nghiệm nào BaCO3 tan dần, có khí thoát ra là ống nghiệm chứa axit axetic.
- Ống nghiệm nào vừa có khí thoát ra vừa có kết tủa trắng là ống nghiệm chứa H2SO4.
BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O
BaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ba + CO2↑ + H2O
- Ống nghiệm nào không thấy hiện tượng gì là ống nghiệm chứa rượu etylic.
Câu 3:
C15H31COO–CH(CH2–OOCC17H35)2 + 3NaOH to→ C3H5(OH)3 + C15H31COONa + 2C17H35COONa
Câu 4:
CO2 + 2NaOH → Na2CO3+ H2O.
Trong dung dịch sau phản ứng có: Na2CO3, NaOH (dư).
Câu 5:
Trong 100ml dung dịch rượu etylic 70⁰ có 70ml rượu etylic và 30ml nước.
Khối lượng rượu etylic = 70 x 0,8 = 56 gam, khối lượng nước = 30 gam.
Khối lượng dung dịch = 56 + 30 = 86 gam.
Nồng độ % dung dịch rượu etylic
 [image: Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án]
[bookmark: _Toc39969162]Đề kiểm tra Học kì II Hóa học lớp 9 (Đề 5)
Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là
A. C2H2, C6H6, CH4	B. C2H2, CH4, C2H4
C. C2H2, C2H4	D. C2H2, H2, CH4
Câu 2: Dẫn 0,56 lít khí etilen (đktc) vào 200ml dung dịch Br2 0,2M.
Hiện tượng quan sát được là
A. màu dung dịch Br2 không đổi
B. màu da cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu
C. màu da cam của dung dịch brom đậm hơn so với ban đầu
D. màu da cam của dung dịch brom chuyển thành không màu
Câu 3: Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một dung dịch?
A. K2CO3 và HCl		B. NaNO3 và KHCO3	
C. K2CO3 và Ca(OH)2		D. KHCO3 và NaOH
Câu 4: Cho axetilen vào bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tăng lên a gam, a là khối lượng của
A. dung dịch brom		B. khối lượng brom	
C. axetilen		D. brom và khí axetilen
Câu 5: Dãy các chất phản ứng với dung dịch NaOH là
A. CH3COOH, (C6H10O5)n	B. CH3COOC2H5, C2H5OH
C. CH3COOH, C6H12O6	D. CH3COOH, CH3COOC2H5
Câu 6: Cho natri tác dụng với rượu etylic, chất tạo thành là
A. H2, CH3CH2ONa	B. H2, NaOH
C. NaOH, H2O	D. CH3CH2ONa, NaOH
Câu 7: Một loại rượu etylic có độ rượu 15°, thể tích C2H5OH chứa trong 1 lít rượu đó là
A. 850 ml    	B. 150 ml    	C. 300 ml    	D. 450 ml
Câu 8: Chỉ dùng dung dịch iot và dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy của dãy nào sau đây?
A. axit axetic, glucozo, saccarozo	B. xenlulozo, rượu etylic, saccarozo
C. hồ tinh bột, rượu etylic, glucozo	D. benzene, rượu etylic, glucozo
Phần tự luận (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm) Hãy viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:
1. Trùng hợp etilen.
2. Axit axetic tác dụng với magie.
3. Oxi hóa rượu etylic thành axit axetic.
4. Đun nóng hỗn hợp rượu etylic và axit axetic có axit sunfuric đặc làm xúc tác
Câu 10: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) biểu diễn những chuyển hóa sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → CH3COOH
Câu 11: (2 điểm) Cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí axetilen và metan vào dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 1,3g.
1. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng.
2. Xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.
(cho O=16, C=12, H=1)
Đáp án và hướng dẫn giải
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	C


Câu 1:C
Phân tử của chúng có liên kết ba và liên kết đôi.
Câu 2:B
nC2H4 = 0, 025 mol ; nBr2 = 0,04 lớn hơn số mol C2H4.
Nên còn màu da cam của dung dịch brom chỉ nhạt đi, không mất màu hẳn.
Câu 3:C
NaNO3 không tác dụng với KHCO3.
Câu 4:C
Dung dịch brom dư đã tác dụng và giữ hết axetilen.
Câu 5:D
C2H5OH, ( C6H10O5 )n không phản ứng với dung dịch NaOH.
Câu 6:A
2C2H5OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2
Câu 7:B
Thể tích C2H5OH = 1000.0,15 = 150 ml.
Câu 8:C
Dùng dung dịch iot nhận ra được hồ tinh bột. dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được rượu etylic và glucozo.
Câu 9:
1. Trùng hợp etilen: nCH2=CH2 to, xt, p→ (-CH2-CH2-)n
2. Axit axetic tác dụng với magie: 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2
3. Oxi hóa rượu etylic thành axit axetic:
C2H5OH + O2 men giấm→ CH3COOH + H2O
4. Đun nóng hỗn hợp rượu etylic và axit axetic có axit sunfuric đặc làm xúc tác.
CH3COOH + C2H5OH to, xt⇋ CH3COOC2H5 + H2O
Câu 10:
Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) biểu diễn những chuyển hóa sau:
4FeS2 + 11O2 to→ 8SO2 + 2Fe2O3
2SO2 + O2 to, xt⇋ 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
H2SO4+ 2CH3COONa → 2CH3COOH + Na2SO4
Câu 11:
Dung dịch brom (dư) nên khối lượng dung dịch tăng bằng khối lượng C2H2 bị giữ lại tức bằng 1,3 gam.
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
nC2H2 = 1,3/26 = 0,05 mol. Suy ra nBr2 = 0,05 x 2 = 0,1 mol.
Khối lượng brom tham gia phản ứng: 0,1 x 189 = 18 (gam).
Thành phần % về thể tích của C2H2 là 50%.
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